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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số:       /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


   Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2024


BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 đối với huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025; 

Xét đề nghị của UBND huyện Thống Nhất tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 30/01/2024 đề nghị thẩm tra, xét, công nhận huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới đối với huyện Thống Nhất của các sở, ngành tỉnh; UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao cho huyện Thống Nhất năm 2024, cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 
Thời gian thẩm tra (từ ngày 08/3/2024 đến ngày 04/04/2024)  

1. Về hồ sơ 

UBND huyện Thống Nhất lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024 gồm:
- Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 30/01/2024 đề nghị thẩm tra, xét, công nhận huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024;

- Báo cáo số 71/BC-UBND ngày 24/01/2024 của UBND huyện Thống Nhất về Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

- Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 22/1/2024 của UBND huyện Thống Nhất về tổng hợp ý kiến tham gia đối với kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 trên địa bàn huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

- Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 22/1/2024 của UBND huyện Thống Nhất về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thống Nhất giai đoạn 2011-2023; 

- Biên bản họp Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Thống Nhất ngày 25/1/2024 về đề nghị xét, công nhận huyện Thống Nhất đạt chuẩn huyện nông thôn nâng cao mới năm 2024; 

- Danh sách 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện;

- Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Thống Nhất. 

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

2.1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; huyện đã chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao. Năm 2015, huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới; Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng các chỉ tiêu nông thôn mới và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Hằng năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, xây dựng kế hoạch độc lập, hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát các địa phương về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Ban hành  thông báo kết luận, chỉ đạo từng ngành, từng đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Kiểm tra, giám sát thường chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới, cấp phổ biến giáo dục pháp luật:, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, công tác quản lý đất đai, xây dựng trường chuẩn quốc gia, Xã hội hóa giao thông nông thôn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, thực hiện các chính sách xã hội.

- UBND các cấp và các phòng ban tập trung thực hiện chức năng quản lý, điều hành để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Nghị quyết thông qua việc xây dựng kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hàng năm, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu, cụ thể hóa cơ chế chính sách, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng thực hiện có hiệu quả. 
- Ban Chỉ đạo Chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức quản lý thực hiện chương trình một cách có hiệu quả. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, tổ chức sơ kết xây dựng nông thôn mới để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra những giải pháp thật cụ thể để khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm mục đích thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra.

- UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng đề án và hàng năm ban hành kế hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai thực hiện; nhờ vậy đã làm tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nông thôn mới và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” được hưởng ứng và tổ chức thực hiện nghiêm túc đã đêm lại nhiều kết quả tích cực.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, Huyện ủy, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện cho từng chỉ tiêu, tiêu chí.

2.2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn:
a) Công tác truyền thông:

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, huyện đã tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới mạnh mẽ và đảm bảo có hiệu quả trên tất cả các mặt: Nội dung truyền thông, đối tượng truyền thông và phương thức truyền thông, cụ thể:

- Nội dung truyền thông: Tập trung những chủ trương, cơ chế, chính sách hiện hành như: Chủ trương về xã hội hóa với phương châm nhà nước và Nhân dân cùng làm (giao thông nông thôn, điện sản xuất, nhà văn hóa và khu thể thao ấp...); hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải, chất thải; chính sách để huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn; giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong thực hiện các công trình huy động từ người dân …

- Đối tượng truyền thông: Toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhằm giúp các đối tượng hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho từng giai đoạn, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

- Phương thức truyền thông được thực hiện phong phú, đa dạng với nhiều hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị chuyên đề, hội nghị lồng ghép để quán triệt; tuyên truyền qua hình thức thông tin lưu động; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh; tuyên truyền qua trang thông tin điện tử huyện, xã; tuyên truyền cổ động trực quan (pano, băng rôn, khẩu hiện…); tuyên truyền thông qua các hội thi, hội diễn, các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; tuyên truyền miệng qua những người có uy tín trong đồng bào dân tộc, những người chức sắc trong các tôn giáo; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội (zalo, fanpage…).  
b) Kết quả đạt được:

- UBND huyện tổ chức cho cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần tất cả các lớp đào tạo, tập huấn do Tỉnh tổ chức.

Từ năm 2015 đến nay đã thực hiện 850 chuyên mục tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, với trên 4.250 tin bài, ghi nhanh, phóng sự để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn với tổng thời lượng tuyên truyền trên 5.200 giờ. Tham gia cộng tác trên 1.250 tin, bài trên sóng Đài PT-TH Đồng Nai, báo Đồng Nai và nhiều tờ báo khác. Tổ chức hơn 50 hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ và trên 60 giải thể thao quần chúng cấp huyện; tổ chức hơn 1.500 hội thi, biểu văn nghệ quần chúng và các giải thể thao phục vụ Nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Thực hiện 5.690m2 pano, 20.948m2 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức hơn 600 cuộc tuyên truyền lưu động và tổ chức biểu diễn 40 buổi thông tin lưu động kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; làm mới 4.426m2 pano, thay mới nội dung 1.264m2 pano tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; thực hiện hơn 20.948m2 băng rôn, khẩu hiệu. Trang thông tin điện tử của huyện mở chuyên mục xây dựng nông thôn mới, đã đăng tải được 9.125 tin, bài, hình ảnh, phóng sự, phỏng vấn và các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác xây dựng nông thôn mới. Cấp phát trên 50.000 tài liệu tuyên truyền (tờ gấp, tài liệu, file, clip liên quan) đến các xã, thị trấn về mô hình, cách làm hay trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ...

c) Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn:
Trong những năm qua, để việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hiệu quả cao cụ thể như sau:

- Tham gia đầy đủ Hội thi tỉnh tổ chức; trong đó Hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới đạt giải khuyến khích, Hội thi sáng-xanh-sạch-đẹp đạt giải nhì toàn đoàn, Hội thi phòng chống bảo lụt đạt giải nhất toàn đoàn; Tổ chức cho hơn 450 người tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu nông thôn mới; ngoài ra huyện còn phát động và tổ chức các hội thi các về chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới để các ngành, các xã tham gia.

- Ban Chỉ đạo huyện đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức được 12 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển ấp, đội ngũ Báo cáo viên của xã, cán bộ làm công tác tuyên giáo của các ngành, cơ quan cấp huyện với số lượt tham gia trên 1.500 lượt. Riêng năm 2023 tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia đầy đủ 05 đợt tập huấn về xây dựng nông thôn mới do tỉnh tổ chức với gần 520 lượt người tham gia; Trong đó có 01 đợt tổ chức tại xã Gia Tân 3.

- Chương trình tập huấn, tuyên truyền cho cộng đồng dân cư tập trung vào các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo khung chương trình được phê duyệt. Hằng năm phối hợp với tổ chức đoàn thể chính trị, đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh triển khai tuyên truyền tại các xã, mỗi xã 01 ngày và mỗi năm có hơn 1.600 người tham gia. Riêng năm 2023 tổ chức 09 lớp tập huấn theo khung chương trình, mỗi lớp 02 ngày với 725 người tham gia; ngoài ra còn tổ chức 03 cuộc đối thoại với 330 người tham gia về các nội dung môi trường và phổ biến giáo dục pháp luật: nông thôn.
- Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều lồng ghép vào các đợt học tập, mỗi đợt 01 bài về nông thôn mới và tổ chức hội nghị triển khai cho báo cáo viên của huyện và cơ sở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp với UBND các xã, các ban ngành đoàn thể xã thông qua cuộc họp dân, các buổi sinh hoạt của các chi tổ, hội thuộc các đoàn thể đã lồng ghép tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; qua đó người dân hiểu rõ hơn về mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đóng góp tiền - vật chất -ngày công vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn và phát triển sản xuất.

Nhìn chung, qua công tác tập huấn, tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã đều tham gia đầy đủ và học tập nghiêm túc, nắm được các nội dung tập huấn; từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện Chương trình đạt kết quả cao.

3. Huyện Thống Nhất đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tại Quyết định số 2097/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. So với Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tại Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đến nay, huyện đạt 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu.
4. Về số xã, thị trấn đã đạt chuẩn theo quy định

4.1. Số xã đã đạt chuẩn theo quy định

- Tổng số xã trên địa bàn huyện: 09 xã, gồm các xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Lộ 25.

- Số xã đạt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 09 xã;

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%;

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 08 xã; 

4.2. Số thị trấn đã đạt chuẩn theo quy định 
- Tổng số thị trấn trên địa bàn huyện: 01 thị trấn.

- Số thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh: 01 thị trấn.

- Tỷ lệ thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: 100% (01/01).

5. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới
5.1. Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch:

- Chỉ tiêu số 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn.
- Xác định quy hoạch chung xây dựng xã là tiền đề để định hướng cho việc phát triển kinh tế - xã hội hài hoà, toàn diện theo mục tiêu xác định của từng địa phương, cũng như không gian toàn huyện, cho cả hiện tại và tương lai; Kế thừa Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được UBND huyện phê duyệt từ năm 2013, UBND các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 và được UBND huyện phê duyệt vào năm 2022. 

- Quy hoạch chung xây dựng xã phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được UBND các xã công bố công khai đúng thời hạn.

Có 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) và được công bố công khai đúng thời hạn.

- Chỉ tiêu số 1.2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.
Quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 của UBND huyện.

Có 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 1.2: Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.
5.2. Về giao thông:
- Chỉ tiêu số 2.1. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%.
Toàn huyện có khoảng 48,41 Km đường trục xã, liên xã. Đến cuối năm 2023, huyện đã thực hiện nhựa hoá và bê tông hoá được 48,41/48 Km đường trục xã, liên xã, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Xã Gia Tân 1: 3,40/3,40 Km = 100%; Xã Gia Tân 2: 2,26/2,26 Km = 100%; Xã Gia Tân 3: 4,37/4,37 = 100%; Xã Gia Kiệm: 10,50/10,50 = 100%; Xã Quang Trung: 1,26/1,26 = 100%; Xã Xuân Thiện: 9,70/9,70 Km = 100%; Xã Hưng Lộc: 7,68/7,68 Km = 100%; Xã Bàu Hàm 2: 6,73/6,73 = 100%; Xã Lộ 25: 2,50/2,50 Km = 100%.
- Chỉ tiêu số 2.2. Tỷ lệ đường trục thôn, xóm ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm 100%.
Toàn huyện có 106,90 Km đường trục thôn xóm. Đến cuối năm 2023, huyện đã thực hiện nhựa hoá và bê tông hoá được 106,90/106,90 Km đường trục thôn xóm, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Xã Gia Tân 1: 13,34/13,34 Km = 100%; Xã Gia Tân 2: 14,54/14,64 Km = 100%;  Xã Gia Tân 3: 13,17/13,17 Km = 100%; Xã Gia Kiệm: 7,13/7,13 Km = 100%;  Xã Quang Trung: 7,21/7,21 Km = 100%; Xã Xuân Thiện: 14,59/14,59 Km = 100%; Xã Hưng Lộc: 21,13/21,13 = 100%; Xã Bàu Hàm 2: 5,05/5,05 Km = 100%; Xã Lộ 25: 10,75/10,75 Km = 100%.

- Chi tiêu số 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm ít nhất được cứng hóa (sau đây viết tắt là CH), sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm 100%: 

Toàn huyện có khoảng 126,54 Km đường ngõ xóm. Đến cuối năm 2023, huyện đã thực hiện nhựa hoá và bê tông hoá 122,27/126,54 Km đường ngõ xóm,  chiếm tỉ lệ 96,63%; Còn lại 4,27/126,54 Km = 3,37% được cứng hoá, sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh. Cụ thể:  Xã Gia Tân 1: (BTXM 5,86 Km  + CH 1,75 Km); Xã Gia Tân 2: (BTXM 22,43 Km + CH 0,00 Km); Xã Gia Tân 3 (BTXM 10,69 Km + CH 2,22 Km); Xã Gia Kiệm: (BTXM 16,69 Km + CH 0,00 Km); Xã Quang Trung: (BTXM 31,54 Km + CH 0,19 Km); Xã Xuân Thiện: BTXM 6,85 Km + CH 0,00 Km); Xã Hưng Lộc: (BTXM 15,33 Km + CH: 0,12 Km); Xã Bàu Hàm 2: BTXM 7,47 Km + CH 0,00 Km); Xã Lộ 25: BTXM 5,42 Km+ CH 0,00 Km).

- Chỉ tiêu số 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng ít nhất được cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100%.
Toàn huyện có 170,04 Km đường trục chính nội đồng. Đến cuối năm 2023, huyện đã thực hiện nhựa hoá và bê tông hoá 141,32/170,04 Km đường trục chính nội đồng, chiếm tỷ lệ 83,11%, còn lại 28,71/170,04  Km = 16,89 % được cứng hoá (CH) đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 100%. Cụ thể: Xã Gia Tân 1: (BTXM 8,08 Km + CH 4,65 Km); Xã Gia Tân 2: (BTXM 7,93 Km + CH 2,31 Km); Xã Gia Tân 3: (BTXM 11,44 Km + CH 10,02 Km); Xã Gia Kiệm: BTXM: 24,25 Km + CH 0,00 Km); Xã Quang Trung: (BTXM 7,94 Km + CH 0,81 Km); Xã Xuân Thiện: (BTXM 10,91 Km + CH 1,14 Km); Xã Hưng Lộc: (BTXM 47,53 Km + CH 7,74 Km); Xã Bàu Hàm 2: (BTXM 15,72 Km + CH 0,85 Km); Xã Lộ 25: (BTXM 7,53 + CH 1,20 Km).

5.3. Về thủy lợi và phòng chống thiên tai:
- Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.
Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: Tổng diện tích đất đất nông nghiệp trên địa bàn 16.763,9 ha trong đó cây lâu năm 14.934,3 ha và cây hằng năm 1.826,6 ha. Riêng cây Cao su, cây Điều, cây mía và cây chuối truyền thống trên vùng đá lộ đầu với diện tích 6.625,6 ha nằm ở khu vực có nước tưới chủ động nhưng các hộ dân không thực hiện tưới. Do vậy diện tích cây trồng thực hiện tưới 10.138,3 ha, trong đó cây lâu năm 8.474,2 ha và cây hằng năm 1.664,1 ha. Toàn huyện có 13 đập thủy lợi, 25,46 km kênh mương nội đồng (Đập Bỉnh, đập Cây Da, đập Ông Sinh, đập Ông Nhì, đập Cầu Quay, đập Tân Yên, đập Cầu Máng, đập Tín Nghĩa 1, đập Tín Nghĩa 2, đập Cầu Cường, đập Ông Thọ, đập Suối Mủ, đập Ba Cao; với tổng năng lực tưới tiêu phục vụ là 2.163,3ha, trong đó: 747,16 ha lúa, 427,84 ha màu và cây khác lúa, 988,3 ha cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày), Toàn huyện có 750 ha hồ chứa nước và 27.941 giếng khoan phân bố đều khắp trên địa bàn đảm bảo phục vụ tưới cho 100% diện tích cây trồng nông nghiệp. Bên cạnh đó người dân áp dụng tưới nước tiết kiệm cho 9.805,2 ha cây trồng hăng năm và lâu năm. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 05 kênh tiêu (Kênh tiêu 52/54, Kênh tiêu suối hòn, Kênh tiêu Phú Dòng, Kênh tiêu Cống Trắng, Kênh tiêu Suối Cạn) với tổng chiều dài 20,6 km đảm bảo việc tiêu nước trong mùa mưa lũ; đến nay diện tích đất nông nghiệp chưa bị ngập úy kéo dài. Đến nay các xã đều đạt trên 98% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.
- Chỉ tiêu 3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (Đạt).
Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Công tác phòng chống thiên tai ở các xã được huyện quan tâm chỉ đạo rà soát và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện-xã; kiện toàn đội xung kích thường xuyên và luôn đảm bảo về nhân sự để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của địa phương; xây dựng và cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai với các nội dung:

- Về tổ chức bộ máy: huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, kịp thời, đúng quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban chỉ huy. Giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện. Tại mỗi xã thành lập Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã; Thường xuyên kiện toàn đội xung kích, đảm bảo theo tiêu chuẩn mỗi đội trên 60 người.

- Nguồn nhân lực của Ban chỉ huy cấp huyện, xã và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Hằng năm, bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ; công tác xây dựng hướng dẫn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ hàng năm cho đội xung kích đáp ứng yêu cầu ứng phó khi thiên tai xảy ra được quan tâm.

- Về các kế hoạch: Công tác xây dựng kế hoạch, phương án được quan tâm; hằng năm Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện và Ban chỉ huy PCTT-TKCN 10 xã-thị trấn ban hành 04 kế hoạch và 03 phương án cụ thể sau: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch triển khai Luật phòng chống thiên tai; Kế hoạch phòng chống hạn hán mùa khô; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai theo điều 15 của Luật phòng chống thiên tai. Phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phương án phòng, chống, ứng phó với bão mạnh, siêu bão; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó thiên tai của UBND tỉnh và các dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn qua hệ thống đài truyền thanh, Zalo… đảm bảo 100% hộ gia đình được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ.

- Trong mỗi đợt mưa, áp thấp, bão Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện, xã đã chỉ đạo, tổ chức trực, chủ động ứng phó với những thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra, thống kê những điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai và kịp thời hỗ trợ cho người dân thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp với Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện, xã sẵn sàng huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt.

- Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại các cơ sở, kiểm tra các công trình thủy lợi, kênh mương, hồ đập trên địa bàn các xã, thị trấn Dầu Giây. Qua kiểm tra góp ý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh những vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; nhờ vậy  hệ thống các mương, suối cơ bản có thể đáp ứng việc tiêu, thoát nước vào mùa mưa bão; tài sản người dân được đảm bảo ít thiệt hại.

5.4. Về điện:
- Chỉ tiêu 4.1 và Chỉ tiêu 4.2. Hệ thống điện đạt chuẩn và Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.
Huyện Thống Nhất có 09 đơn vị hành chính cấp xã, hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Cụ thể:

- Xã Gia Tân 1: có 18,25 Km đường dây trung thế; 34,07 Km đường dây hạ thế; 39 TBA. Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.

- Xã Gia Tân 2: có 32,17Km đường dây trung thế; 68,30Km đường dây hạ thế;  58 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.

- Xã Gia Tân 3: có 37,85Km đường dây trung thế; 42,40Km đường dây hạ thế;  61 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%..

- Xã Gia Kiệm: 50,30Km đường dây trung thế; 66,06Km đường dây hạ thế;  122 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%..

- Xã Quang Trung: có 42,67Km đường dây trung thế; 63,33Km đường dây hạ thế; 133 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.

- Xã Xuân Thiện: có 31,60Km đường dây trung thế; 43,25Km đường dây hạ thế; 45 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.

- Xã Hưng Lộc: có 65,12Km đường dây trung thế; 69,20Km đường dây hạ thế;  165 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.

- Xã Bàu Hàm 2: có 25,05Km đường dây trung thế; 36,62Km đường dây hạ thế; 57 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.

- Xã Lộ 25: có 33,05 Km đường dây trung thế; 37,25Km đường dây hạ thế;  82 TBA; Hệ thống lưới điện trên địa bàn xã đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ đăng ký trực tiếp và sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 100%.
5.5. Về Trường học: Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định (100%).
Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.
Huyện Thống Nhất có 55 trường công lập. Hệ thống mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố và phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 100% xã, thị trấn trong huyện đều có trường học từ mầm non, tiểu học cho đến trung học cơ sở. Trong những năm qua, huyện tập trung rà soát, sắp xếp các trường có quy mô nhỏ, nâng cấp mở rộng điểm học chính theo hướng đạt chuẩn quốc gia; huyện không có lớp học ca ba, 100% trường học kiên cố hóa; các trường có đầy đủ các phòng học, phòng làm việc,…; trang thiết bị, đồ dùng dạy học hàng năm được tăng cường đầu tư, bổ sung đáp ứng yêu cầu dạy và học.
- Về cơ sở vật chất trường học toàn huyện có 48/55 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 2, đạt tỷ lệ 87,3% và 07/55 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 1 (02 trường Mầm non, 03 trường Tiểu học, 02 trường Trung học cơ sở) 
5.6. Về Cơ sở vật chất văn hóa:
- Chỉ tiêu 6.1: Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã 
+ Tất cả các xã đã được đầu tư Trung tâm VHTT-HTCĐ đều có Quyết định thành lập Trung tâm VHTT-HTCĐ xã; Ban hành Quyết định Quy chế hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã; Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã; Thường xuyên kiện toàn cho phù hợp với thực tế.

+ Tất cả các xã đã được đầu tư Trung tâm VHTT-HTCĐ: Về đất đai có 09/09 Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã có diện tích đất đạt tiêu chuẩn; Về quy mô xây dựng có 09/9 Trung tâm Văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã đã được đầu tư theo yêu cầu, có đủ 5 phòng chức năng, hội trường văn hóa đa năng, các công trình phụ và cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định (Riêng xã Bàu hàm 2 dùng chung với Trung tâm văn hóa - thể thao huyện vì Trung tâm văn hóa - thể thao huyện nằm sát với UBND xã) và trang bị tối thiểu từ 05 bộ dụng cụ trò chơi trẻ em trở lên. Ngoài ra một số xã còn có sân thể thao mi ni và sân khấu ngoài trời (Xã Gia Tân 1, Quang Trung, Xuân Thiện). Về sân vận động có 09/09 xã đều có sân vận động.
+ Hằng năm, xây dựng và tổ chức kế hoạch hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ xã thu hút được nhiều thành phần tham gia. Các cuội họp chi bộ, triển khai các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, Khuyến nông... Qua khảo sát, đánh giá hằng năm theo Quyết định số1079/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh tất cả các Trung tâm VHTT-HTCĐ đều đạt trên 95 điểm.

+ Đối với nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp: Đã bố trí đảm bảo diện tích và đầu tư xây dựng 40/40 ấp; định kỳ, thường xuyên sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn; Ngoài ra còn có 11 khu thể dục thể thao do nhân dân đầu tư trên địa bàn nhằm phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.
- Chỉ tiêu 6.2: Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định. 
+ Hiện trung tâm VHTT-HTCĐ, nhà văn hóa ấp các xã đều đã được đầu tư xây dựng có sân chơi và có lắp đặt các dụng cụ thể thao, dụng cụ trò chơi cho trẻ Trên địa bàn xã có điểm vui chơi giả trí tại Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng của xã và các Nhà văn hóa ấp.

+ Tất cả các xã đã thành lập CLB  thể thao cho người già và trẻ nhỏ như: CLB dưỡng sinh, CLB võ cổ truyền, CLD Bóng đá, đua xe, cầu lông...... thu hút được nhiều thành viên tham gia tập luyện sức khỏe các nội dung đi bộ, chơi bóng bàn, cầu lông...
+ Toàn huyện có hơn 11 hồ bơi tư nhân; hàng năm đều tổ chức ít nhất 02 lớp phổ cập bơi cho các em thiếu nhi nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống đuối nước cho các em. Ngoài ra, mỗi xã đều có ít nhất 01 khu vui chơi riêng dành cho các bé.

+ Hàng năm, UBND các đều tổ chức ít nhất 02 giải bóng đá thiêu niên cho các em học sinh tham gia luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe, tổ chức hội khóa với các hoạt động văn hóa văn nghệ dịp hè cho các em thiếu nhi sinh hoạt tham gia hoạt động thu hút trên 10.000 lượt tham gia tại Trung tâm VHTT-HTCĐ, sân bóng đá của trung tâm và các Nhà Văn hóa ấp.
- Chỉ tiêu 6.3: Tỷ lệ ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. 

+ Tất cả các xã đã được đầu tư Nhà văn hóa kết hợp Văn phòng ấp đạt chuẩn, đều có Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm nhà văn hóa ấp có nội quy, quy chế thực hiện hiệu quả các hoạt động tại nhà văn hóa và được trang bị tối thiểu từ 03 bộ dụng cụ trò chơi thiếu nhi; Thường xuyên kiện toàn cho phù hợp với thực tế. Định kỳ, thường xuyên sửa chữa, nâng cấp đạt chuẩn và
+ Hằng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của nhà văn hóa ấp và thu hút được nhiều thành phần tham gia. Các cuội họp chi bộ, triển khai các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, Khuyến nông ... Qua khảo sát, đánh giá hằng năm theo Quyết định số1079/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh tất cả các Trung tâm VHTT-HTCĐ đều đạt trên 85 điểm.

3.7. Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Xã có chợ nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.
+ Hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn huyện đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân, với 11 chợ (01 chợ đầu mối; 03 chợ loại II (Chợ Dầu Giây tại thị trấn Dầu Giây; chợ Phúc Nhạc tại xã Gia Tân 3; chợ Dốc Mơ tại xã Gia Tân 1) và 07 chợ loại III và khoảng 7.322 hộ kinh doanh cá thể (với các cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cửa hàng tiện lợi được xây dựng và khai thác). Trong giai đoạn 2015-2023, trên địa bàn huyện có 05 chợ (Chợ Dầu Giây, tại thị trấn Dầu Giây; Chợ Cây Me, tại xã Xuân Thiện; Chợ Lê Lợi tại xã Bàu Hàm 2, chợ Ấp 5 tại xã Lộ 25; Chợ Hưng Lộc, tại xã Hưng Lộc) được quan tâm nâng cấp cải tạo, đầu tư xây mới, với tổng số tiền: 4.399.578.224 đồng (Ngân sách tỉnh: 1.71.1683.600, Ngân sách huyện: 1.484.104.123 đồng và tiểu thương đóng góp: 1.203.790.501 đồng).

+ Hiện có 07 xã có chợ nông thôn trong quy hoạch, để trao đổi, mua bán hàng hoá (Gia Tân 1: Chợ Dốc Mơ; Gia Tân 3: Chợ Phúc Nhạc; Xuân Thiện: Chợ Cây Me; Quang Trung: Chợ Nguyễn Huệ; Bàu Hàm 2: Chợ Lê Lợi; Hưng Lộc: Chợ Hưng Lộc; Lộ 25: Chợ Tân Lập) và 02 xã có cửa hàng kinh doanh tổng hợp, để trao đổi mua bán hàng hoá (Xã Gia Tân 2: Cửa hàng KDTH Hoàng Đức và Cửa hàng KDTH Cô Quý 2; xã Gia Kiệm: Cửa hàng KDTH Hải Phượng và cửa hàng KDTH Kiều Oanh).

5.8. Về Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ tiêu 8.1. Xã có điểm phục vụ Bưu chính.
+ Các xã trên địa bàn huyện đều có Đại lý bưu điện được Bưu điện tỉnh Đồng Nai ra quyết định hoạt động. Trong đó, 04 xã khu vực Kiệm Tân (Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm) sử dụng chung bưu cục Gia Kiệm được đặt tại xã Gia Kiệm. 

+ Các điểm Bưu điện được trang thiết bị đầy đủ, phù hợp việc cung ứng và nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của nhân dân trên địa bàn như: Có treo biển tên điểm phục vụ; Giờ mở cửa:  Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Cung cấp các dịch vụ như: Chấp nhận bưu phẩm thường, bưu phẩm bảo đảm, Bưu kiện, EMS trong nước và quốc tế; Giới thiệu, tư vấn, chuyển phát dịch vụ hành chính công; Nhận đặt báo chí các loại; Phát các loại bưu gửi tại điểm BĐ-VHX;Dịch vụ chuyển tiền; Dịch vụ thu hộ, chi hộ;Dịch vụ giới thiệu khách hàng gửi TKBĐ và vay tín dụng tiêu dùng; Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ;Dịch vụ chi trả lương hưu và các chế độ BHXH; Chi trả các dịch vụ HCC khác như trợ cấp người có công, trợ giúp xã hội…..; Thu BHXH, BHYT tự nguyện; Cung cấp các dịch vụ VT-CNTT: thẻ viễn thông; phát triển thuê bao di động, truyền hình; Thu cước viễn thông và truyền hình; Phân phối, bán lẻ hàng tiêu dùng, bán lẻ sách báo, tạp chí, lịch; Văn phòng phẩm…Dịch vụ truyền thông, quảng cáo tại điểm BĐ-VHX. 

+ Bưu điện có cung cấp 05 dịch vụ bưu chính theo các mã ngành: Dịch vụ thư có địa chỉ nhận, khối lượng đơn chiếc đến 02 kg. Dịch vụ gói, kiện hàng hóa có khối lượng đơn chiếc đến 05 kg.

- Chỉ tiêu 8.2: Xã có dịch vụ viễn thông, Internet.
Toàn huyện có 40/40 ấp đều có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đạt 100%. QCVN 35:2011/BTTTT đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất; QCVN 36:2015/BTTTT đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; QCVN 34:2014/BTTTT đối với dịch vụ truy cập intenet băng rộng cố định mặt đất; QCVN 81:2014/BTTTT đối với dịch vụ truy cập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất. Trên địa bàn xã có 1 điểm kinh doanh dịch vụ Internet công cộng; 40/40 ấp (đạt 100%) có phủ sóng Wifi.

Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 8.2: Xã có dịch vụ viễn thông, Internet.

- Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.
+ Tất cả các đều có Đài truyền thanh vô tuyến được thiết lập đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ đượcTrung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực II và còn thời gian hiệu lực.

+ Các xã đều bố trí 01 cán bộ làm công tác truyền thanh, thực hiện tiếp âm đài truyền thanh huyện, đài tiếng nói Việt Nam và tin tức địa phương phát sóng 03 buổi/ngày 40/40 ấp (tỷ lệ 100%) có hệ thống loa truyền thanh đang hoạt động, với 195 cụm loa (trong năm 2024-2025 đầu tư thêm 315 cụm loa vô tuyến không dây).

+ Cơ sở vật chất gồm một phòng máy diện tích từ 9m2 trở lên; Bộ thu phát sóng FM 30W gồm có 03 hộp thiết bị máy; 01 hộp thiết bị dùng để thu tín hiệu FM với các cụm loa không dây được lắp đặt đều từ khu vực trung tâm xã đến các ấp; các thiết bị phòng máy phục vụ công tác phát thanh, tiếp sóng đài cấp trên và đã truyền tải thông tin, phục vụ cán bộ và nhân dân địa phương, trong đó dành nhiều thời gian tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, , công tác xây dựng nông thôn mới …

+ Hàng năm, Đài truyền thanh các xã đều xây dựng Kế hoạch hoạt động của đài và Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

+ Tổng lượng thời gian thực hiện tuyên truyền về các ngày Lễ, Tết, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương trên hệ thống đài truyền thanh xã được 4.297 giờ (Tiếp âm đài TT huyện; Tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam).

+ UBND các xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ đài truyền thanh kiểm tra định kỳ công tác phát thanh và trang thiết bị phục vụ đài truyền thanh đảm bảo thông tin được truyền tải thường xuyên và liên tục

- Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, điều hành.
Về cơ sở hạ tầng thiết bị: 100% các xã đều trang bị máy tính cho cán bộ, công chức xã. Trang bị mỗi xã từ 02 đến 03 máy photocopy trở lên, 01 máy scan và sử các đường truyền mạng như: VNPT, Viettel. Các máy tính đều đáp ứng cấu hình tối thiểu theo quy định.

Về các ứng dụng: 
UBND các xã đã từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ giao dịch, trao đổi thông tin qua mạng. Được kết nối truyền dẫn nội bộ, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc:

+ Phần mềm quản lý văn bản (egov): 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để xử lý, điều hành công việc. Trong năm tổng số văn bản gửi, nhận trên môi trường mạng đạt 100%.

+ Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đồng Nai (@dongnai.gov.vn): UBND các xã quán triệt đến 100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc việc sử dụng thư điện tử (Email) công vụ trong trao đổi công việc, trao đổi văn bản điện tử để giao dịch với các đơn vị, tổ chức, công dân qua môi trường mạng.

+ Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Các xã đã tổ chức triển khai, ứng dụng phần mềm từ năm 2015 đến nay. Các xã được cung cấp tài khoản egov để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Trong năm 2023, Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên địa bàn các xã là 11.744 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận một phần là 5.204 và toàn trình là 2.623 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ một phần và toàn trình trên địa bàn huyện là 66,65% (một phần: 44,31% và toàn trình: 22,33%). Tỷ lệ các xã đều đạt trên 50%, tỷ lệ thấp nhất là 53,06% và cao nhất là 78,41%.  Ngoài ra, UBND các xã triển khai các ứng dụng như: Hệ thống thông tin báo cáo kiểm soát TTHC, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, phần mềm số hóa, và thực hiện chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn mình quản lý.
+ Trang thông tin điện tử xã: 09/09 đều có trang thông tin điện tử xã riêng. Trong suốt thời gian hoạt động trang thông tin đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền các hoạt động của xã, là cầu nối đăng tải các thông tin, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; phục vụ kịp thời cho việc truy cập thông tin của các tổ chức và cá nhân… . Một số nội dung được chú trọng truyên truyền như: Chuyển đổi số, cải cách hành chính; Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh.

5.9. Về Nhà ở dân cư:
- Chỉ tiêu 9.1. và Chỉ tiêu 9.2. về Nhà tạm, dột nát và Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố:

Đến nay, trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Tổng số nhà ở kiên cố là 35.615/35.615 đạt tỷ lệ 100%. Tổng số nhà ở trên địa bàn các xã Cụ thể: Xã Gia Tân 1: 3.945 căn; Xã Gia Tân 2: 3.735 căn; Xã Gia Tân 3: 4.592 căn; Xã Gia Kiệm: 6.141 căn; Xã Quang Trung: 3.872 căn. Xã Xuân Thiện: 2851 căn; Xã Hưng Lộc: 4.606 căn; Xã Bàu Hàm 2: 2.579; Xã Lộ 25: 3.294 căn.

Các nhà ở được kiên cố hoá đảm bảo 03 cứng; Diện tích nhà ở đạt 14 m2/người trở lên; Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên; Nhà ở có đầy đủ các công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống vùng miền.

5.10. Về Thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người): Năm 2023 ≥ 65 triệu đồng.\
Kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu năm 2023 toàn huyện đạt 87,48 triệu/người. Kết quả các xã đều trên 80 triệu/
5.11. Về nghèo đa chiều: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 (Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của Trung ương ban hành) ≤ 0,5%

Kết quả thực hiện đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện Thống Nhất không còn hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của Trung ương ban hành. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 714 hộ (Hộ nghèo A: 245 hộ; Hộ nghèo B: 469 hộ) chiếm tỷ lệ 1,66%. Tổng số hộ cận nghèo là 369 hộ, chiếm tỷ lệ 0,92%.
5.12. Về lao động:
- Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥80%).

Năm 2023, tổng số lao động qua đào tạo trên địa bàn 09/09 xã là 84.222/98.154 người, đạt tỷ lệ 85,81%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo các xã cụ thể: Xã Gia Tân 1 đạt 85,31%; Xã Gia Tân 2 đạt 87,68%; Xã Gia Tân 3 đạt 83,40%; Xã Gia Kiệm đạt 85,72%; Xã Quang Trung đạt 85,21%; Xã Xuân Thiện đạt 86,10%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 85,22%; Xã Hưng Lộc đạt 85,19%; Xã Lộ 25 đạt 85,16%.
- Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) (≥30%).

Năm 2023, tổng số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên địa bàn 09/09 xã là 37.790/98.154 người, đạt tỷ lệ 38,5%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ: Xã Gia Tân 1 đạt 43,24%; Xã Gia Tân 2 đạt 36,47%; Xã Gia Tân 3 đạt 41,20%; Xã Gia Kiệm đạt 37,08%; Xã Quang Trung đạt 41,26%; Xã Xuân Thiện đạt 36,20%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 38,16%; Xã Hưng Lộc đạt 35,59%; Xã Lộ 25 đạt 35,96%.

5.13. Về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

- Chỉ tiêu 13.1: Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả và theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã:
Toàn huyện có 27 HTX (bao gồm: 10 HTX Nông nghiệp; 01 HTX vận tải; 06 HTX thương mại dịch vụ trong đó có 02 HTX mới thành lập; 7 HTX môi trường trong đó có 01 HTX mới thành lập; 03 quỹ tín dụng). Doanh thu bình quân của một HTX năm 2023 là 7.055 triệu đồng/năm; Lãi bình quân dự ước trên một HTX vào khoảng 110 triệu đồng/năm.

Kết quả: 100% các xã trên địa bàn đều có HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và hoạt động có hiệu quả.

- Chỉ tiêu 13.2: Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững:
- Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trong chính sách: Đã triển khai 07 Chuỗi liên kết gồm: có 01 Chuỗi liên kết rau (HTX rau sạch Tân Yên), 01 Chuỗi liên kết Sầu riêng (HTX cây ăn trái xanh,sạch Lạc Sơn) và 01 Chuỗi liên kết với Công ty TNHH Trọng Đức được huyện phê duyệt.
- Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ngoài chính sách:

* Trong lĩnh vực chăn nuôi: Thực hiện 65 chuỗi liên kết, trong đó có 63 trang trại nuôi gia súc, gia cầm với các Công ty CP.Group, CJ, Sunjin, Bình Minh, Japfa với tổng đàn khoảng 100 ngàn con heo, gần 850 ngàn con gà; Chuỗi giò chả vùng Kiệm Tân liên kết giữa cơ sở giết mổ tập trung - các hộ sản xuất giò chả - tiêu thụ tại TP.HCM; Cơ sở Toàn Dương liên kết - cơ sở Giết mổ Gà tập trung Thiên Ân - sản xuất sản phẩm đạt chuẩn OCOP và tiêu thụ toàn quốc.

* Trong lĩnh vực trồng trọt: Trên địa bàn hình thành 17 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững, Sản phẩm mô hình liên kết được các hộ dân ký đảm bảo an toàn thực phẩm, 
- Chỉ tiêu 13.3: Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

Huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp; Tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện truy xuất nguồn gốc qua các phần mềm; đồng thời ban hành quyết định cây trồng-vật nuôi từng xã. Kết quả thực hiện các xã như sau: 

(1). Xã Gia Tân 3: HTX nông trại Dốc Mơ với tổng diện tích 14,5 ha sản xuất theo hướng hữu cơ, hiện đã được chứng nhận hữu cơ 26 sản phẩm theo Quyết định số: 16-12-23/QĐCN-HCTT-FAO ngày 28/12/2023 của CTCP chứng nhận và kiểm nghiệm Fao. HTX Dốc Mơ Farm đã sử dụng phần mền truy xuất việt https://txv.vn/?layname; sử dụng phần mềm quét mã vạch Scan&Check của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để quét kiểm thông tin chính hãng về sản phẩm gắn số mã vạch 893854205005.
(2). Xã Gia Kiệm: Thực hiện đối với sản phẩm rau cần nước của HTX nông nghiệp Phương Nam với tổng diện tích 45 ha, trong đó diện tích đạt VietGrap 6,6 ha; hiện đang dụng phần mền Icheck của Công ty cổ phần Icheck để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

(3). Xã Quang Trung: Sản phẩm chủ lực của xã Quang trung là chuối truyền thống trồng với hớn 1.000 ha trên vùng đá lộ đầu. Cơ sở Cường Hoa hợp đồng thu mua và sản xuất chối sấy dẻo, đã đăng ký thực hiện truy xuất nguồn gốc trên phầm mền GS1 về xác thực nguồn gốc sản phẩm với số mã vạch “8938530850043” và mã QR để truy xuất thông tin sản phẩm.
(4). Xã Gia Tân 1: Thực hiện ứng dụng phần phần mềm việt thực hiện truy xuất nguồn gốc đối sản phẩm chủ lực của xã là Chôm Chôm.

(5). Xã Gia Tân 2: Chuối cấy mô của HTX nông nghiệp Gia Tân 2 và vật nuôi heo của THT chăn nuôi Gahp đã thực hiện đăng ký thực hiện truy suất.

(6). Xuân Thiện: THT chôm chôm Xuân thiện đã đã được công nhận VietGrap 21,1 ha. Ứng dụng phần mền Icheck của Công ty cổ phần Icheck để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm; giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc số GCN: SO5708.

 (7). Bàu Hàm 2: Xã có sản phẩm chôm chôm từ THT chôm chôm Ngô Quyền đã được công nhận VietGrap 22,3 ha. THT đã đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm trái chôm chôm và tham gia làm các nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký sử dụng phầm mền GS1 về xác thực nguồn gốc sản phẩm với số mã vạch “8938549975” truy xuất thông tin về sản phẩm trái chôm chôm của địa phương, hợp đồng với Công ty TNHH PASA GROUP để làm phần mền và Tem cho THT.

(8). Hưng Lộc: Sản phẩm nông nghiệp chủ lực là chăn nuôi heo với hình thức trang trại; Sử dụng ứng dụng TeFOODS truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm chăn nuôi heo trang trại. Ngoài ra cơ sở Vang Thanh Long Anna đã đăng ký sử dụng phần mềm về xác thực nguồn gốc với sản phẩm “Vang Thanh Long ruột đỏ Anna” đăng ký sử dụng phần mềm GS1 về xác thực nguồn gốc sản phẩm với mã số mã vạch “ 8938524295003” và mã QR để quét kiểm tra tính hợp pháp của mã số mã vạch và thông tin chính hãng về sản phẩm.
(9). Lộ 25: Sản phẩm nông nghiệp chủ lực là chăn nuôi heo với hình thức trang trại; Sử dụng ứng dụng TeFOODS truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm chủ lực từ chăn nuôi trên tất cả các trang trại chăn nuôi cũng như cơ sở chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu 13.4: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường: 

Trên địa bàn huyện Thống không có làng nghề truyến thống. Do vậy, đánh giá kết quả thực hiện 09/09 xã đạt chỉ tiêu 13.4: Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống (nếu có) gắn với hạ tầng về bảo vệ môi trường.
- Chỉ tiêu 13.5: Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả:

- UBND huyện đã chỉ đạo 09/09 xã trên địa bàn huyện thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng, tổ trưởng là đồng chí Phó Chủ tịch UBND các xã, thành viên là cán bộ công chức nông nghiệp, đại diện các tổ chức hội đoàn thể (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, hợp tác xã, doanh nghiệp,…) và nông dân sản xuất giỏi tại địa phương. Số lượng thành viên tổ khuyến nông cộng đồng tùy theo điều kiện cụ thể của từng xã xã địa phương, tối thiểu là 10 người. Tổ khuyến nông cộng đồng xây dựng nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của tổ và hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành. 
- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện các nhiệm vụ về khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Hoạt động tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái. Phối hợp với các HTX, THT thực hiện Dịch vụ giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y,…  Tư vấn thành lập, phát triển hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, tư vấn quy trình tổ chức quản lý, tư vấn liên kết, hợp tác, kết nối thị trường.     
- Trong năm 2023, trên địa bàn huyện có 02 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật (01 mô hình trồng rau hữu cơ với diện 0,5 ha, năng suất 10 tấn/ năm của HTX Nông trại Dốc Mơ - xã Gia Tân 3 và 01 mô hình trồng bưởi hữu cơ với diện 0,9 ha, năng suất 05 tấn/ năm  của  hộ ông Nguyễn Văn Tuấn - xã Hưng Lộc. 03 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn quy trình GAP (01 mô hình Chôm chôm xã Xuân Thiện; 02 mô hình Bơ  xã Bàu Hàm 2-Quang Trung). Toàn huyện có 15 mã vùng trồng, trong đó: có 02 mã vùng trồng chuối (Gia Tân 1, Gia Kiệm, Quang Trung và Lộ 25) đang hoạt động; 13 mã vùng trồng đã được cấp từ năm 2019 đã hướng dẫn và đề nghị các xã tiếp tục duy trì. Tổ chức tập huấn 20 lớp/  610 nông dân tham dự về kỹ thuật chăm sóc cây trồng và chăn nuôi. Các tổ khuyến nông trên địa bàn đã thực hiện Tư vấn liên kết sản xuất, kết nối thị trường, tư vấn quản lý chất lượng, truy suất nguồn gốc đối với 100% sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Đánh giá 09/09 tổ khuyến nông hoạt động có hiệu quả.   
5.14. Về Giáo dục và đào tạo:
- Chỉ tiêu 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; xóa mù chữ.
Đến nay, trên địa bàn huyện, Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-25 đạt 99,03%, trong độ tuổi 15-60 đạt 96,27%. Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 94,03%, số trẻ em còn lại đang học tiểu học; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ trẻ 15 -18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 98,4%. 

Qua kết quả đánh giá có 09/09 xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2023.

- Chỉ tiêu 14.2. Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp).

Qua kết quả đánh giá, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bố túc, học nghề) đạt tỷ lệ 97,7% (có 2.386 HS/2.442 HS); có 09/09 xã đạt yêu cầu.
5.15. Về Y tế:
- Chỉ tiêu 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): (≥ 90%).

Trên địa bàn các xã đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế là 140,966/148,347 người đạt 95,03%. 
Tỷ lệ BHYT các xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 là 14.896/15.679 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Gia Tân 2 là 14.771/15.548 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Gia Tân 3 là 20.743/21.830 người, đạt tỷ lệ 95,02%; Xã Gia Kiệm là 23.797/25.037 người, đạt tỷ lệ 95,04%; Xã Quang Trung là 19.470/20.492 người, đạt tỷ lệ 95,00%; Xã Xuân Thiện là 10.445/10.962 người, đạt tỷ lệ 95,28%; Xã Bàu Hàm 2 là 9.385/9.898 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Hưng Lộc là 16.235/17.088 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Lộ 25 là 11.224/11.813 người, đạt tỷ lệ 95%.
- Chỉ tiêu 15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế: Đạt.
Thực hiện Kế của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020; Huyện đã thực hiện củng cố mạng lưới y tế cơ sở; đầu tư xây dựng cơ sở đủ diện tích, đủ phòng chức năng và nâng cấp trang thiết bị và đảm bảo nguồn nhân lực y bác sĩ để phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; cơ số thuốc, vật tư y tế về cơ bản được trang bị đầy đủ, đảm bảo yêu cầu chuyên môn của trạm y tế; các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại các trạm y tế được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu.
Đầu năm 2023, huyện đã tổ chức rà soát, đánh giá và chấm điểm theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Kết quả: Trạm y tế của 09/09 xã đảm bảo duy trì 10 chuẩn quốc gia về y tế và được tỉnh đánh giá đạt theo quy định.
- Chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi): ≤14,5%.
Qua kết quả thống kê, đánh giá đến nay, tổng số trẻ trên địa bàn các xã dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi theo chiều cao là 1.091 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,09% (1.091/10.814 trẻ). Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng các xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 là 125/1.361 trẻ, chiếm tỷ lệ 9,18%; Xã Gia Tân 2 là 81/1.008 trẻ, chiếm tỷ lệ 8,04%; Xã Gia Tân 3 là 185/1.674 trẻ, chiếm tỷ lệ 11,05%; Xã Gia Kiệm là 196/1.857 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,55%; Xã Quang Trung là 138/1.309 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,5%; Xã Xuân Thiện là 90/886 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,16%; Xã Bàu Hàm 2 là 84/778 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,8%; Xã Hưng Lộc là 106/1.100 trẻ, chiếm tỷ lệ 9,64%; Xã Lộ 25 là 86/841 trẻ, chiếm tỷ lệ 10,22%.

- Chỉ tiêu 15.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử: ≥70%.
Tổng số người dân có mặt trên địa bàn các xã đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện có sổ khám chữa bệnh điện tử là 138.872/148.347 người đạt 93,61%. Trong đó tỷ lệ đạt thấp nhất là 90,5% (Gia Tân 3) và xã đạt cao nhất là 95,88% (Hưng Lộc). Kết quả cụ thể trong phần đánh giá xã nông thôn mới nâng cao.

5.16. Về Văn hóa:
- Chỉ tiêu 16.1. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới: ≥ 90%.
Tiếp tục thực hiện 05 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đến cuối năm 2023, 40/40 ấp trên địa bàn các xã đều giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa và được UBND huyện ban hành các Quyết định công nhận (Quyết định số từ 4246 đến số 4254/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất về công nhận danh hiệu Ấp, khu phố “Đạt chuẩn văn hóa” năm 2023).
- Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa: ≥ 90%.
Hàng năm, gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện đều xây dựng đầy đủ các kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng Gia đình văn hóa; Hướng dẫn, triển đến khai 100% ấp đăng ký thực hiện xây dựng, giữ vững danh hiệu ấp “Đạt chuẩn văn hóa”, ấp đăng ký giữ vững danh hiệu. Triển khai xây dựng ấp văn hóa gắn với xây dựng phong trào “TDĐKXDNTMĐTVM”.
Đối chiếu với kết quả công nhận Gia đình văn hóa trên địa bàn các xã. Năm 2023 toàn huyện Thống Nhất có 09/09 xã có tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt tiêu chí quy định, cụ thể: Xã Gia Tân 1 là 4.198/4.186 hộ, đạt tỷ lệ 99,72%; Xã Gia Tân 2 là 3.984/4.015 hộ, đạt tỷ lệ 99,22%; Xã Gia Tân 3 là 4.930/4.937 hộ, đạt tỷ lệ 99,25%; Xã Gia Kiệm là 6.054/6.081 hộ, đạt tỷ lệ 99,56%; Xã Quang Trung là 4.259/4.283 hộ, đạt tỷ lệ 99,43%; Xã Xuân Thiện là 1.452/1.455 hộ, đạt tỷ lệ 99,79%; Xã Bàu Hàm 2 là 2.122/2.138 hộ, đạt tỷ lệ 99,25%; Xã Hưng Lộc là 3.780./3.801 hộ, đạt tỷ lệ 99,44%; Xã Lộ 25 là 3.105/3.130 hộ người, đạt tỷ lệ 99,2%.

5.17. Về môi trường và an toàn thực phẩm:
- Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng phổ biến giáo dục pháp luật: theo quy chuẩn: ≥ 83,5% ( ≥ 40% từ hệ thống cấp nước tập trung).

Báo cáo cụ thể trong phần xã nông thôn mới nâng cao; kết quả đến nay 9/9 xã tỷ lệ người dân sử dụng phổ biến giáo dục pháp luật: đều đạt trên 90%; trong đó có 06 xã tỷ lệ cấp nước tập trung đạt trên 65% và 04 xã tỷ lệ cấp nước tập trung đạt trên 40%. Đạt chỉ tiêu đề ra. 

- Chỉ tiêu 17.2: Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100%.
Qua rà soát, thống kê các xã trên địa bàn huyện đều không có khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giết mổ, hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã là: 916 Cơ sở (701 hộ chăn nuôi; 211 cơ sở sản xuất kinh doanh; 04 cơ sở giết mổ). 

Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh (CS SXKD), cơ sở giết mổ (CSGM) và hộ chăn nuôi (hộ CN) trên địa bàn các xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 có 26 CS SXKD và 81 hộ CN; Xã Gia Tân 2 có 51 CSSX KD, 01 CSGM và 134 hộ CN; Xã Gia Tân 3 có  12 CS SXKD và 80 hộ CN; Xã Gia Kiệm: 26 CS SXKD; 01 CSGM và 146 hộ CN; Xã Quang Trung có 16 CS SXKD và 91 hộ CN; Xã Xuân Thiện có 51 hộ CN; Xã Bàu Hàm 2: 9 CS SXKD; 01 CSGM và 38 hộ CN. Xã Hưng Lộc có 35 CS SXKD, 01 CSGM và 49 hộ CN; Xã Lộ 25: 36 CS SXKD và 31 hộ CN.  Hiện nay, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, giết mổ, chăn nuôi có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

- Chỉ tiêu 17.3: Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung: Đạt.
 Toàn huyện hiện có 19 tuyến đường huyện quản lý, với tổng chiều dài 91,3 Km đã được nhựa hóa 100% và 451,88 Km đường giao thông nông thôn, do UBND các xã quản lý đã được nhựa hóa, bê tông hóa được 418,9km đạt 92,70%, phần còn lại được cứng hóa (đối với đường trục xã, liên xã, thôn tỷ lệ nhựa hóa và bê tong hóa đạt 100 %). Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường đạt trên 85%. Tổng số điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch là 77 điểm (hiện trạng thực tế có 61 điểm) đều bố trí đất trồng cây xanh với tỷ lệ bình quân đạt 6,1 m2/người. 

Các xã, thị trấn đều đã thành lập mô hình câu lạc bộ gia đình 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) và thành lập tổ tự quản về môi trường. Các CLB và Tổ tự quản thường xuyên hoạt động và ra quân thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tuyên truyền vận động cộng đồng không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ; vận động trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Hiện 90% hộ gia đình có diện tích trồng cây xanh thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hang rào bằng cây xanh hoặc các loại hang rào khác nhưng có phủ cây xanh. 

Đến nay, Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đều đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

- Chỉ tiêu 17.4: Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn: ≥ 2 m2/người.

Kết quả đến nay 9/9 xã diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đều đạt; Tỷ lệ trung bình các điểm dân cư trên địa bàn huyện đạt 6,1 m2/người, xã cao nhất đạt 15,1 m2/người và thấp nhất 4,01 m2/người. 

-  Chỉ tiêu 17.5: Mai táng, hỏa táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Đạt.
Trên địa bàn huyện hiện nay không có cơ sở hỏa táng, khi mất, người dân trên địa bàn thường liên hệ hỏa táng tại cơ sở hỏa tán ở 02 cơ sở tại huyện Long Thành và Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Toàn huyện có 28 nghĩa trang đã được đầu tư đường bê tông xi măng, có hệ thống đèn đảm bảo chiếu sáng cho khu nghĩa trang, có khuôn viên đảm bảo cảnh quang, hàng rào xây dựng bao quanh khu vực nghĩa trang, có hệ thống cấp nước, thoát nước đảm bảo theo quy định, các phần mộ được bố trí thẳng hàng, lối đã xây dựng quy chế về sử dụng nghĩa trang và có ban quản lý nghĩa trang theo quy định. 

- Chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: ≥ 90%.

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên toàn huyện khoảng 102 tấn/ngày; trong đó khối lượng chất thải sinh hoạt được thu gom và đưa về Khu xử lý chất thải Quang Trung khoảng 92 tấn/ngày (tỷ lệ chôn lấp dưới 15%); khối lượng do người dân đăng ký tự xử lý chất thải thực phẩm tại nhà đúng quy định khoảng 8 tấn/ngày chủ yếu là chất thải thực phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân bón tại nhà, khối lượng chất thải tái chế do người dân thu hồi và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu khoảng 2 tấn/ngày.

Tổng số hộ dân tham gia đăng ký thu gom rác về Khu xử lý chất thải Quang Trung là 43.061/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: tổng số hộ dân đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt trực tiếp từ hộ dân đến Khu xử lý chất thải Quang Trung là 38.970/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 90,5%; còn lại 4.091/43.061 (tỷ lệ 9,5%) đăng ký xử lý rác hữu cơ tại nhà đúng quy định, đồng thời đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt khác theo hình thức tập trung.

* Chất thải không nguy hại:

Tổng khối lượng chất thải không nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 267.373 tấn/năm. Đối với chất thải phát sinh từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi được thu gom, xử lý, tái sử dụng với các biện pháp như sử dụng biogas, ủ phân, tưới cây, thu gom làm phân hữu cơ. Còn đối với chất thải phát sinh từ sản xuất và xây dựng được cơ sở đăng ký với đơn vị thu gom là Hợp tác xã dịch vụ Môi trường trên địa bàn.
Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 17.6: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định.
- Chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:100%.
* Chất thải nguy hại từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng:

UBND huyện đã bố trí 222 bể chứa (Cống bi) trên các cánh đồng nông nghiệp để đựng vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Hiện nay, khối lượng chất thải nguy hại từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng phát sinh khoảng 11,3 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các cống bi.

Huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng cùng với đơn vị có chức năng (Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi) thực hiện thu gom theo định kỳ (01 quý/lần) để thu gom xử lý theo quy định.

Trong năm 2022 và 2023 đã thu gom được 8.270 kg (năm 2022: 3.920kg và năm 2023: 4.350kg) vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện về Khu xử lý chất thải Quang Trung xử lý. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng đạt 100%.

* Chất thải y tế nguy hại:

Toàn huyện có có 01 trung tâm y tế và 10 trạm y tế, 03 phòng khám đa khoa tư nhân và 31 phòng khám chuyên khoa (14 phòng khám răng hàm mặt, 17 phòng khám nội).

Nguồn phát sinh chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) từ các hoạt động khám, chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên, cán bộ y tế. CTYTNH phát sinh gồm: chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu, chất thải nguy hại không lây nhiễm. Tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 11.000 kg/năm (11 tấn/năm).

Các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn và bố trí các thùng đựng rác có màu sắc lưu trữ chất thải theo quy định.

CTYTNH phát sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện được thu gom và vận chuyển đến các khu vực lưu giữ, sau đó được xử lý tại các lò thiêu đốt nằm ngay trong cơ sở hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý chất thải đã được cấp phép để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH phát sinh tại cơ sở. Định kỳ 02 lần/tháng thực hiện thu gom vận chuyển bằng xe chuyển dụng chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế đạt 100%.

- Chỉ tiêu 17.8: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: ≥ 90%.
Qua khảo sát, điều tra tổng số hộ trên địa bàn các xã có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch là 37.890/37.890 hộ, đạt 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nhà có nhà tắm, thiết bị chứa nước hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn đảm bảo 3 sạch và sử dụng thiết bị chứa nước như bồn inox, bồn nhựa có nắp đậy kín phòng ngừa bụi, bẩn và muỗi vào đẻ trứng và thường xuyên vệ sinh theo định kỳ cụ thể theo từng xã như sau: Xã Gia Tân 1: 4.198/ 4.198 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 2: 3.735/3.735 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 3: 5.467/5.467 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Kiệm: 6.141/6.141 hộ, đạt tỷ lệ 100%;  Xã Quang Trung: 4.985/4.985 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Xuân Thiện: 2.867/2867 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Bàu Hàm 2: 2579/2579 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Hưng Lộc: 4.606/4.606 hộ, đạt tỷ lệ 100% và Xã Lộ 25: 3.070/3 hộ, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu 17.9: Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường: ≥ 80%.
Kết quả đến nay các hộ chăn nuôi tại 9/9 xã sử dụng hầm Biogas, đệm lót sinh học, các chế phẩm xử lý ô nhiểm môi trường ... chất thải, nước thải được xử lýđạt tỷ lệ 98,3%. 

- Chỉ tiêu 17.10: Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 100%.
Tổng số hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xã quản lý là 9.719 cơ sở (trong  lĩnh vực nông nghiệp 9.162 cơ sở, lĩnh vực y tế 329 cơ sở, lĩnh vực công thương 328 cơ sở) toàn bộ các cơ sở đều ký cam kết an toàn thực phẩm  theo Thông tư 17/2018/TTBNN tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Xã Hưng Lộc có 1.819 cơ sở, thực hiện ký cam kết 1.819 cơ sơ đạt 100%; Xã Lộ 25 có 1.344 cơ sở, thực hiện ký cam kết 1.344  cơ sơ đạt 100%; Xã Quang Trung có 911 cơ sở, thực hiện ký cam kết 911 cơ sơ đạt 100%; Xã Xuân Thiện có 451 cơ sở, thực hiện ký cam kết 451cơ sơ đạt 100%; Xã Gia Tân 1 có 527 cơ sở, thực hiện ký cam kết 527 cơ sơ đạt 100%; Xã Gia Tân 2 có 861 cơ sở, thực hiện ký cam kết 861 cơ sơ đạt 100%; Xã Gia Tân 3 có 2.591 cơ sở, thực hiện ký cam kết 2.591  cơ sơ đạt 100%; Xã Gia Kiệm có 688 cơ sở, thực hiện ký cam kết 688 cơ sơ đạt 100%; Xã Bàu hàm 2 có 367 cơ sở, thực hiện ký cam kết 367 cơ sơ đạt 100% và Thị trấn Dầu giây  có 106 cơ sở, thực hiện ký cam kết 106 cơ sơ đạt 100%.

- Chỉ tiêu 17.11: Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: ≥ 30%.
Báo cáo cụ thể trong phần xã nông thôn mới nâng cao; Đến nay, Tổng số hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn huyện là 30.250/43.061 hộ dân, đạt tỷ lệ 70,25%. Trong đó, kết quả thực hiện của từng xã như sau: Xã Gia Tân 1 đạt 70,7%;  Xã Gia Tân 2 đạt 71,7%; Xã Gia Tân 3 đạt 71,6%; Xã Gia Kiệm đạt 50,04%; Xã Quang Trung đạt 70,07%; Xã Xuân Thiện đạt 79,7%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 71%; Xã Hưng Lộc đạt 70,07% và Xã Lộ 25 đạt 76,4%.
- Chỉ tiêu 17.12: Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: ≥ 65%.
Báo cáo cụ thể trong phần xã nông thôn mới nâng cao; Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định trên địa bàn từng xã cụ thể là: Xã Gia Tân 1: 358,1/358,1kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 2: 442,8/442,8kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 3: 519,8/519,8kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Kiệm: có 712,5/712,5kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Quang Trung: 622,8/622,8kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Xuân Thiện: 340,4/340,4kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Bàu Hàm 2: 349,2/349,2kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Hưng Lộc: 387,7/387,7kg/ngày, đạt tỷ lệ 100% và  Xã Lộ 25: 275,9/275,9kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%.
3.18. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:
- Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn: Đạt.
Cán bộ, công chức 09 xã đạt chuẩn theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, cụ thể:

* Tổng số cán bộ: 94 người, trong đó:

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 07 người, Đại học: 80 người, Cao đẳng: 03 người, Trung cấp: 0 người, Sơ cấp: 04 người. Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn: 94/94 người, đạt 100%.

+ Về trình độ chính trị: Cao cấp, Cử nhân: 34 người; Trung cấp: 57 người; Sơ cấp: 03 người. Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị 94/94 người, đạt 100%.

* Tổng số công chức: 85 người, trong đó:

+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 03 người, Đại học: 70 người, Cao đẳng: 7 người, Trung cấp: 5 người. Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 85/85 người, đạt 100%.

+ Về trình độ chính trị: Cao cấp: 2 người; Trung cấp: 81 người; Sơ cấp: 2 người. Tỷ lệ cán bộ đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị 85/85 người, đạt 100%.

- Chỉ tiêu 18.2. Đảng bộ xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Đạt.
Hàng năm, Căn cứ Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Đảng ủy các xã đều xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng bộ các xã đều xây dưng Nghị quyết tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn các xã.

Trong năm 2023, các xã trên địa bàn đều cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các Đảng ủy đều được Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo Quyết định số 2238-QĐ/HU ngày 04/01/2024, cụ thể như sau:

+ Có 02 xã được đánh giá Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023: Đảng bộ xã Quang Trung, Đảng bộ xã Gia Tân 3.

+ Có 07 xã được đánh giá Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023: xã Gia Tân 1, Gia Kiệm, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Lộ 25 và Gia Tân 2.
- Chỉ tiêu 18.3. Chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Đạt.

Hàng năm, UBND các xã đều xây dựng kế hoạch tổ chức triển khải thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh. Trong năm 2023, UBND nhìn chung các xã trên địa bàn đều cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các xã đều được UBND huyện đánh giá 09/09 xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo các Quyết định cụ thể như sau:

+ Gia Tân 1: Quyết định số 4496/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Gia Tân 2: Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Gia Tân 3: Quyết định số 4498/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Xã Gia Kiệm: Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Xã Quang Trung: Quyết định số 4494/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Xã Xuân Thiện: Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Xã Bàu Hàm 2: Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Xã Hưng Lộc: Quyết định số 4495/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Xã Lộ 25: Quyết định số 4492/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Chỉ tiêu 18.4. Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 100%.
Năm 2023, 09/09 xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định từ xã đến thôn và được các đơn vị gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (181/TB-MTTQ-BTT ngày 16/11/2023); Hội liên hiệp Phụ nữ (27/QĐ-BTV ngày 07/11/2023); Hội Nông dân (07-QĐ/HND ngày 05/12/2023); Hội Cựu chiến binh (12/TB-HCCB), Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (44-QĐ/ĐTN ngày 04/12/2023) xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu 18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: Đạt.

+ Tổ chức triển khai, hướng dẫn các văn bản của cấp trên đến cơ sở cụ thể: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn 745/BTP-PBGDPL ngày 15/3/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Công văn 9529/UBND-THNC  ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp về tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Công văn số 999/STP-XDPBPL ngày 31/3/2023 về triển khai Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật. 
+ UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp, hướng dẫn các xã-thị trấn thực hiện đảm bảo 05 tiêu chí và 20 chỉ tiêu theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả đánh giá năm 2023 tổng số 10/10 đơn vị hành chính đạt từ 86 điểm đến 95,5 điểm; trong đó tiêu chí 1 “Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn”, tiêu chí 2 “Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật” đạt điểm tuyệt đối, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 50% số điểm tối đa trở lên và không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Phụ lục 3.18.5/NTM đính kèm).
- Chỉ tiêu 18.6. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội: Đạt.
Nội dung 1: Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã hoặc có ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã bao gồm: Bí thư Đảng ủy xã, Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã hoặc có cán bộ nữ được quy hoạch để khi khuyết thực hiện bố trí vào vị trí chủ chốt này theo quy định:

Tổng số cán bộ nữ đang đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt 09 xã là 11 người. Trong đó mỗi xã đều có ít nhất 01 nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã hoặc lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã.

Nội dung 2: Có ít nhất 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường):

Toàn huyện có 272/830 = 32,77% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị. Trong đó xã cao nhất là xã Gia Tân 1 (11/17 người đạt 64,71%) và xã thấp nhất là Bàu Hàm 2 (85/280 người đạt 30,36%).

- Có 09/09 xã trên 30% phụ nữ tham gia.

Nội dung 3: Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn; tỷ số giới tính khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 13346/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng

Có 09/09 xã không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn. Giới tính khi sinh trên địa bàn các xã là 1.271 bé trai/1.219 bé gái.
Nội dung 4: Có ít nhất 01 địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng đạt chuẩn hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình theo quy định tại Quyết số 1814/QĐ-LĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn tạm thời về điều kiện tối thiểu của địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.

-  Tổng số địa chỉ tin cậy-nhà tạm lánh ở công cộng đạt chuẩn trên địa bàn các xã là 31 điểm. Các xã đều có ít nhất 01 điểm, xã cao nhất là Gia Kiêm có 08 điểm.

Nội dung 5: Bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách bằng văn bản của Chủ tịch UBND cấp xã như quyết định, thông báo hoặc quy chế phân công nhiệm vụ (mỗi xã bố trí 01 cán bộ làm công tác trẻ em)

Có 09/09 xã có bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em.

Nội dung 6: Có tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã hoặc Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định (có quyết định thành lập, quy chế việc làm):

Có  09/09 xã có Có Ban điều hành và điểm cung cấp DVBVTE.

Nội dung 7: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được trợ giúp bảo đảm đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của tỉnh:

- Tổng số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn các xã được trợ giúp bảo đảm đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 của tỉnh là 216/216 trẻ, đạt tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Có 100% số vụ việc trẻ em bị xâm hại được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH:

-  Có 09/09 xã đều không có vụ việc trẻ em bị xâm hại.

Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 18.6: Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội.

- Chỉ tiêu 18.7. Có kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Phát triển thôn.
Giai đoạn và hằng năm UBND huyện ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định để phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch Tuyên truyền, tập huấn, truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định phê duyệt khung chương trình tập huấn nông thôn mới; theo đó chỉ đạo UBND các xã tự xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các kế hoạch theo khung chưng trình phê duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch, Quyết định của UBND huyện, UBND các xã đều đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện về tuyên truyền, tập huấn, truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 và kế hoạch năm 2023 với đối tượng tập huấn là: Thành viên Ban Chỉ đạo NTM xã, Ban quản lý, Ban phát triển ấp và Ban giám sát cộng đồng, Cán bộ, công chức xã chuyên trách về nông thôn mới; cán bộ Đảng, đoàn thể xã; cán bộ được trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện quy hoạch của xã; Bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp; Cán bộ hợp tác xã; tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ trang trại; nông dân tiêu biểu nòng cốt, chủ thể thực hiện các chương trình liên quan (Ocop, Chuỗi, sản xuất GAP …) và người dân trên địa bàn xã.

Trong năm 2023: Ban Chỉ đạo huyện đã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức được 03 lớp và tự tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển ấp, đội ngũ Báo cáo viên của xã, cán bộ làm công tác tuyên giáo của các ngành, cơ quan cấp huyện với số lượt tham gia trên 635 lượt. Chương trình tập huấn, tuyên truyền, tập trung vào các nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới: Những vấn đề cơ bản về xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện nông thôn mới, nông thôn nâng cao; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp bền vững; xây dựng nông thôn mới gắn với việc giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa làng quê; về phát triển hợp tác xã; bảo vệ môi trường. Phối hợp tổ chức cho hơn 1000 người tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu nông thôn mới năm 2023 đạt giải nhìn tập thể và cá nhân có 01 giải nhì và 06 giải khuyến khích. Ngoài ra, các ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, xã đã tổ chức buổi lớp tập huấn chuyên đề về nông thôn mới: (Huyện đoàn: 11 lớp, 3.521 đoàn viên thanh niên và 1.630 học sinh tham gia).

Từ tháng 5/2023 đến tháng 12/2023; Các xã đã đã chủ động tổ chức 40 lớp tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương với tổng số hộ dân tham dự hơn 3.910 hộ, chiếm > 10% tổng số hộ trên địa bàn các xã. 

5.19. Về quốc phòng và An ninh:
- Chỉ tiêu 19.1. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng: Đạt.

Huyện đã lãnh đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Trong đó, hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân các xã ngày càng được nâng cao và đảm bảo đạt các tiêu chí yêu cầu cụ thể:

+ Tiêu chí 1: Ban hành đầy đủ, có chất lượng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương hàng năm, trong nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ, đại hội Chi bộ quân sự, thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự theo Hướng dẫn số 08/HD-BTC ngày 29/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện ghi chép đầy đủ, đúng theo Quy định (3 loại sổ tay; 06 loại tài liệu đánh máy) tiến hành CTĐ, CTCT theo Hướng dẫn số 58-HD-PCT, ngày 02/7/2018 của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho cán bộ của xã, thị trấn (cấp xã) và đối tượng khác.
+ Tiêu chí 2: 100% Chi bộ quân sự xã có cấp ủy; Làm tốt công tác phát triển đảng theo chỉ tiêu Đảng ủy Quân sự cấp huyện và cấp ủy địa phương giao hàng năm; Thực hiện tốt các mô hình "xây dựng Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt", "cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”. Hàng năm Chi bộ quân sự đạt TSVM, là tổ chức đảng tiêu biểu ở địa phương. Trung đội dân quân cơ động có tổ đảng; 100% cán bộ Trung đội DQCĐ là đảng viên; 100% cán bộ Khu Ấp đội trưởng là đảng viên. 
+ Tiêu chí 3: Xây dựng Ban CHQS xã đủ về số lượng và chất lượng theo quy định của Luật DQTV và Luật Công chức, cụ thể:  CTV (Bí thư ĐU, Bí thư Chi bộ Quân sự) trình độ Đại học và cao cấp lý luận chính trị; CTV phó là Bí thư đoàn  có trình độ Cao đẳng, Đại học; CHT - CHP Ban CHQS xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp. Ban CHQS xã thực hiện tốt mô hình thi đua “03 nhất” và mô hình “5s”, cải cách hành chính quân sự. Hàng năm Ban CHQS xã đạt VMTD mẫu mực, tiêu biểu do cơ quan quân sự cấp trên công nhận: xã Xuân Thiện, Quang Trung, Lộ 25, Hưng Lộc, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 3. 

+ Tiêu chí 4: Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100%, Đảng viên trong dân quân đạt 25% và thực hiện đúng quy định; Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt các chỉ tiêu: 100% quân số theo biên chế; xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự 97,75% trở lên đối với bộ binh; 80-85% đối với binh chủng. Đảng viên trong quân nhân dự bị từ 12,34%. Nắm và xây dựng quản lý tốt lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Chất lượng và độ tin cậy trong DQTV và DBĐV đạt cao.

+ Tiêu chí 5: Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, cụ thể: Hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan trong quy trình thực hiện; Cử tuyển vượt chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ (đảng viên chính thức, đối với xã được giao chỉ tiêu); Phối hợp quản lý, giáo dục không để công dân của địa phương bỏ ngũ trong thời gian tại ngũ; Tiếp nhận, đăng ký, phối hợp quản lý, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ và Đảng viên là quân nhân xuất ngũ về địa phương; không để Đảng viên xuất ngũ xin ra khỏi Đảng.
+ Tiêu chí 6: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho dân quân, DBĐV; quân số tham gia huấn luyện đạt 96,9%; kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% khá giỏi. Hoàn thành 100% chỉ tiêu cán bộ tham gia tập huấn; 100% DQ, QNDB... tham gia huấn luyện, luyện tập, diễn tập... theo kế hoạch của trên.

+ Tiêu chí 7: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho CB, CS; đảm bảo 100% DQ và QNDB có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ trong đơn vị. Duy trì tốt hoạt động xây dựng nền nếp lễ tiết tác phong làm việc, công tác của DQ, DBĐV (tập trung huấn luyện, diễn tập, luyện tập). Duy trì nghiêm kỷ luật, quy định, đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ dân quân vi phạm kỷ luật phải xử lý và mất an toàn khi tham gia giao thông.

+ Tiêu chí 8: Nắm chắc tình hình địa bàn (dân số, tôn giáo, dân tộc, địa bàn "điểm nóng", kinh tế, xã hội, phức tạp…):

BCH QS các xã xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả "Mô hình Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú". Phối hợp với các đơn vị quân đội, công an... thực hiện công tác DV, TTĐB theo kế hoạch phân công địa bàn công tác DV của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS cấp huyện. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống về an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn địa bàn, địa phương, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức thực hiện tốt các Nghị định: Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện tốt phối hợp tuần tra sau 21h00 giữ vững ANCT-TTATXH.
Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu sập.

+ Tiêu chí 9: Đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần đời sống (theo đề án 989/ĐA-UBND ngày 30/11/2020), cụ thể: Trụ sở làm việc, nơi ăn nghỉ đảm bảo khang trang sạch, đẹp; Bảo đảm phương tiện 2-3 xe mô tô phục vụ tổ chức tuần tra; Bảo đảm vật tư CTĐ,CTCT nghe, nhìn phục vụ đời sống tinh thần; Bảo đảm máy tính, máy in, trang bị… phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; Bảo đảm có đất đai tăng gia cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ (trong điều kiện cho phép); Có bếp ăn tập trung và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ 12.000đ/người/ngày; Xây dựng cảnh quan môi trường sang,  xanh, sạch, đẹp. 

+ Tiêu chí 10: Bảo đảm tốt các mặt công tác Kỹ thuật: Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh (theo đề án 989/ĐA-UBND ngày 30/11/2020); Lực lượng dân quân sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ; Tủ súng được niêm cất đúng quy định của ngành Kỹ thuật; 100% Dân quân và QNDB khi sử dụng phương tiện giao thông thực hiện nhiệm vụ và khi tham gia giao thông có giấy phép lái xe theo quy định.

Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 19.1: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng.
- Chỉ tiêu 19.2. Không có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm các tội về xâm hại trẻ em; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc,…) và tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước; có một trong các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
UBND các xã đều triển khai và thực hiện đạt các nội dung sau: (1) Hàng năm, đảng ủy xã có nghị quyết, ủy ban nhân dân xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (2) Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. (3) Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật. (4) Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm tội về xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự. (5) Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 05% so với năm trước; tỉ lệ tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước. (6) Có các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả. (7) Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. (8) Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.
6. Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã:
6.1. Về lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch:

- Chỉ tiêu số 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

Đến nay 09/09 xã đã có Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 được UBND huyện Thống Nhất phê duyệt vào năm 2022 đến nay đang còn thời hạn; và chưa đến thời gian rà soát, điều chỉnh theo theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Quyết định phê duyệt Đồ án các xã cụ thể: Gia Tân 1: Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Gia Tân 2: Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Gia Tân 3: Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Gia Kiệm: Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Quang Trung: Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 17/5/2022; Xuân Thiện: Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Bàu Hàm 2: Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Hưng Lộc: Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 11/5/2022; Lộ 25: Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 24/5/2022.

- Chỉ tiêu số 1.2. Có Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch: 

Hiện nay, 9/9 xã sau khi các quy hoạch được phê duyệt đã thực hiện công khai, công bố trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng như cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, bản, khu phố, gửi bằng văn bản và niêm yết công khai ở các trụ sở xã, thôn nơi quy hoạch; được ban hành quy chế quản lý, việc đầu tư thực hiện các công trình hạ tầng, văn hóa, xã hội được thực hiện theo quy hoạch. 

- Chỉ tiêu số 1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên. 

Các xã trên địa bàn huyện có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên, như: Xã Hưng Lộc: Khu dân cư Xóm Hố A; Xã Lộ 25: Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25; Xã Bàu Hàm 2: Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2; Quang Trung: Khu dân cư nông thôn theo quy hoạch - 13,98 Ha tại xã Quang Trung và Khu dân cư Quang Trung - 69 Ha; Xuân Thiện: Trung tâm hành chính xã; Gia Kiệm: Điểm dân cư nông thôn số 1. Gia Tân 1: Trung tâm hành chính xã và Khu dân cư cao cấp 85 Ha. Gia Tân 2: Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính xã và Điểm dân cư nông thôn. Gia Tân 3: Quy hoạch chi tiết Điểm dân cư nông thôn số 1.

6.2. Về Giao thông:

- Chỉ tiêu số 2.1. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) theo quy định:

Toàn huyện có 48,41/48,41 km đường trục xã, liên xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...), đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Xã Gia Tân 1: 3,40/3,40 Km = 100%; Xã Gia Tân 2: 2,26/2,26 Km = 100%; Xã Gia Tân 3: 4,37/4,37 Km = 100%, Xã Gia Kiệm: 10,50/10,50 Km= 100%; Xã Quang Trung: 1,26/1,26 Km = 100%; Xã Xuân Thiện: 9,70/9,70 Km = 100%; Xã Hưng Lộc: 7,68/7,68 Km = 100%; Xã Bàu Hàm 2: 6,73/6,73 Km = 100%; Xã Lộ 25: 2,50/2,50 Km = 100%.

- Chỉ tiêu số 2.2. Tỷ lệ đường trục thôn, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và bảo trì hàng năm (100%) và có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (100%).

Toàn huyện có 106,90 Km đường trục thôn, xóm đã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá và bảo trì hàng năm là 106,90/106,90 Km, đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Xã Gia Tân 1: 13,34/13,34 Km = 100%; Xã Gia Tân 2: 14,54/14,64 Km = 100%;  Xã Gia Tân 3: 13,17/13,17 Km = 100%; Xã Gia Kiệm: 7,13/7,13 Km = 100%;  Xã Quang Trung: 7,21/7,21 Km = 100%; Xã Xuân Thiện: 14,59/14,59 Km = 100%; Xã Hưng Lộc: 21,13/21,13 = 100%; Xã Bàu Hàm 2: 5,05/5,05 Km = 100%; Xã Lộ 25: 10,75/10,75 Km = 100%.

- Chỉ tiêu số 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa (≥ 70%) và đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp: ≥ 95%.

Toàn huyện có khoảng 126,54 Km đường ngõ, xóm. Đến nay, huyện đã thực hiện nhựa hoá hoặc bê tông hoá và và đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp: 122,27/126,54 Km = 96,63%; Còn lại 4,27/126,54 Km = 3,37% được cứng hoá (CH), sạch và và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Cụ thể:  Xã Gia Tân 1: (BTXM: 5,86 Km  + CH: 1,75 Km); Xã Gia Tân 2:
 (BTXM: 22,43 Km); Xã Gia Tân 3 (BTXM 10,69 Km + CH
2,22 Km); Xã Gia Kiệm: (BTXM 16,69 Km); Xã Quang Trung: (BTXM 31,54 Km + CH
0,19 Km); Xã Xuân Thiện: (BTXM 6,85 Km); Xã Hưng Lộc: (BTXM 15,33 Km + CH: 0,12 Km); Xã Bàu Hàm 2: BTXM: 7,47 Km); Xã Lộ 25: (BTXM
5,42 Km).

- Chỉ tiêu số 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa (≥ 50%).
Toàn huyện có 170,04 Km đường trục chính nội đồng. Huyện đã thực hiện nhựa hoá và bê tông hoá, đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa: 141,32/170,04 Km = 83,11%; Còn lại 28,71/170,04 Km = 16,89% được cứng hoá (CH) đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Cụ thể: Xã Gia Tân 1: (BTXM: 8,08 Km + CH: 4,65 Km); Xã Gia Tân 2: (BTXM: 7,93 Km + CH: 2,31 Km); Xã Gia Tân 3: (BTXM: 11,44 Km + CH: 10,02 Km); Xã Gia Kiệm: BTXM: 24,25 Km; Xã Quang Trung:
(BTXM: 7,94 Km + CH: 0,81 Km); Xã Xuân Thiện: (BTXM: 10,91 Km + CH: 1,14 Km); Xã Hưng Lộc: (BTXM: 47,53 Km + CH: 7,74 Km); Xã Bàu Hàm 2: (BTXM: 15,72 Km + CH: 0,85 Km); Xã Lộ 25: (BTXM: 7,53 + CH: 1,20 Km).

6.3. Về thủy lợi và phòng chống thiên tai:

- Chỉ tiêu 3.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: ≥ 95%.

Tổng diện tích đất đất nông nghiệp trên địa bàn 16.763,9 ha trong đó cây lâu năm 14.934,3 ha và cây hằng năm 1.826,6 ha. Riêng cây Cao su, cây Điều, cây mía và cây chuối truyền thống trên vùng đá lộ đầu với diện tích 6.625,6 ha nằm ở khu vực có nước tưới chủ động nhưng các hộ dân không thực hiện tưới. Do vậy diện tích cây trồng thực hiện tưới 10.138,3 ha, trong đó cây lâu năm 8.474,2 ha và cây hằng năm 1.664,1 ha. Toàn huyện có 13 đập thủy lợi, 25,46 km kênh mương nội đồng (Đập Bỉnh, đập Cây Da, đập Ông Sinh, đập Ông Nhì, đập Cầu Quay, đập Tân Yên, đập Cầu Máng, đập Tín Nghĩa 1, đập Tín Nghĩa 2, đập Cầu Cường, đập Ông Thọ, đập Suối Mủ, đập Ba Cao; với tổng năng lực tưới tiêu phục vụ là 2.163,3ha, trong đó: 747,16 ha lúa, 427,84 ha màu và cây khác lúa, 988,3 ha cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày), Toàn huyện có 750 ha hồ chứa nước và 27.941 giếng khoan phân bố đều khắp trên địa bàn đảm bảo phục vụ tưới cho 100% diện tích cây trồng nông nghiệp. Bên cạnh đó người dân áp dụng tưới nước tiết kiệm cho 9.805,2 ha cây trồng hăng năm và lâu năm. Ngoài ra trên địa bàn huyện có 05 kênh tiêu (Kênh tiêu 52/54, Kênh tiêu suối hòn, Kênh tiêu Phú Dòng, Kênh tiêu Cống Trắng, Kênh tiêu Suối Cạn) với tổng chiều dài 20,6 km đảm bảo việc tiêu nước trong mùa mưa lũ; đến nay diện tích đất nông nghiệp chưa bị ngập úng kéo dài. Các xã đều đạt trên 98% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động 
- Chỉ tiêu 3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững:

Huyện giao cho Trung tâm dịch vụ huyện quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn; trong từng xã có Tổ hợp tác dùng nước được thành lập theo quy định; các công trình thủy lợi đều được lập, tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt và có sơ đồ tưới. Qua đánh giá hằng năm Trung tâm dịch vụ huyện và các Tổ hợp tác dùng nước của 9/9 xã  hoạt động hiệu quả, bền vững. 
- Chỉ tiêu 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 
Huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho người dân áp dụng tưới nước tiết kiệm. Đến nay, đất sản xuất nông nghiệp đã áp dụng tưới nước tiết kiệm đạt  9.805,2 ha, chiếm tỷ lệ 69% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp có thể áp dụng tưới nước tiết kiệm; trong đó cây hằng năm đạt 88,1%, cây lâu năm đạt 65,2% và tăng 13,2% so với năm 2020 (năm 2020 tỷ lệ tưới nước tiết kiệm là 53,1% năm 2021 là 55,8%). Riêng diện tích cây trồng chủ lực của 9/9 xã được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 100%. 

- Chỉ tiêu 3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm: 
Hằng năm huyện lập kế hoạch và tổ chức thực kiểm tra công trình trước, trong, sau mỗi đợt mưa lũ; ngoài ra còn thực hiện kiểm tra, điều tiết nước trong mùa khô. Từ năm 2015 đến nay đều lập kế hoạch bảo trì, nâng cấp công trình thủy lợi do huyện quản lý; tổ chức thực hiện đầu tư, nâng cấp, sữa chửa và bảo dưỡng thường xuyên 62 dự án với tổng kinh phí thực hiện là 34,48 tỷ đồng; trong đó Nguồn thủy lợi phí chiếm 11,83%, Nguồn sự nghiệp thủy lợi 76,33% và Nguồn quỹ thiên tai chiếm 11,84%. 

- Chỉ tiêu 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi:

 Hằng năm huyện chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lập chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi. Tất cả các xã đều ban hành kế hoạch và phối hợp thực hiện. Đến nay đã tổ chức 20 đợt kiểm tra 60 hộ đến nay chưa phát hiện xã thải vào công trình thủy lợi.

- Chỉ tiêu 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
Công tác phòng chống thiên tai ở các xã được huyện quan tâm chỉ đạo rà soát và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện-xã; kiện toàn đội xung kích thường xuyên và luôn đảm bảo về nhân sự để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của địa phương; xây dựng và cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai với các nội dung:

+ Về tổ chức bộ máy: huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, kịp thời đúng quy định tại Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; ban hành quyết định  phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban chỉ huy. Giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện. Tại mỗi xã thành lập Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã; Thường xuyên kiện toàn đội xung kích, đảm bảo theo tiêu chuẩn mỗi đội trên 60 người.

+ Nguồn nhân lực của Ban chỉ huy cấp huyện, xã và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Hằng năm bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ; công tác xây dựng hướng dẫn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ hàng năm cho đội xung kích đáp ứng yêu cầu ứng phó khi thiên tai xảy ra được quan tâm.

+ Về các kế hoạch: Công tác xây dựng kế hoạch, phương án được quan tâm; hằng năm Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện và Ban chỉ huy PCTT-TKCN 10 xã-thị trấn ban hành 04 kế hoạch và 03 phương án cụ thể sau: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch triển khai Luật phòng chống thiên tai; Kế hoạch phòng chống hạn hán mùa khô; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai theo điều 15 của Luật phòng chống thiên tai. Phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phương án phòng, chống, ứng phó với bão mạnh, siêu bão; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

+ Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó thiên tai của UBND tỉnh và các dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn qua hệ thống đài truyền thanh, Zalo… đảm bảo 100% hộ gia đình được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ.

+ Trong mỗi đợt mưa, áp thấp, bão Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện, xã đã chỉ đạo, tổ chức trực, chủ động ứng phó với những thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra, thống kê những điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai và kịp thời hỗ trợ cho người dân thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp với Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện, xã sẵn sàng huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt.

+ Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại các cơ sở, kiểm tra các công trình thủy lợi, kênh mương, hồ đập trên địa bàn các xã, thị trấn Dầu Giây. Qua kiểm tra góp ý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh những vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; nhờ vậy  hệ thống các mương, suối cơ bản có thể đáp ứng việc tiêu, thoát nước vào mùa mưa bão; tài sản người dân được đảm bảo ít thiệt hại.

6.4. Về điện: Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định.
Hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã đáp ứng 100% nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện đảm bảo độ tin cao, ổn định và an toàn. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định của các xã đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể:

(1) Xã Gia Tân 1: có 37,14Km đường dây trung thế; 52,25Km đường dây hạ thế; 85 TBA; Có 4.198/4.198 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(2) Xã Gia Tân 2: có 36,28Km đường dây trung thế; 52,75Km đường dây hạ thế; 83 TBA; Có 4.015/4.015 hộ tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(3) Xã Gia Tân 3: có 46,17Km đường dây trung thế; 56,87Km đường dây hạ thế; 89 TBA; Có 5.467/5.467 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(4) Xã Gia Kiệm: có 41,75Km đường dây trung thế; 52,15Km đường dây hạ thế; 92 TBA; Có 6.141/6.141 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(5) Xã Quang Trung: có 47,27Km đường dây trung thế; 62,46Km đường dây hạ thế; 107 TBA; Có 4.985/4.985 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(6) Xã Xuân Thiện: có 27,85Km đường dây trung thế; 38,83Km đường dây hạ thế; 65 TBA; Có 2.867/2.867 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(7) Xã Hưng Lộc: có 54,34Km đường dây trung thế; 87,72Km đường dây hạ thế; 109 TBA; Có 4.568/4.568 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(8) Xã Bàu Hàm 2: có 38,25Km đường dây trung thế; 48,38Km đường dây hạ thế; 75 TBA; Có 2.579/2.579 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

(9) Xã Lộ 25: có 35,47Km đường dây trung thế; 47,65Km đường dây hạ thế;  83 TBA; Có 3.070/3.070 hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt tỷ lệ 100%.

6.5. Về Giáo dục:

- Chỉ tiêu 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Huyện Thống Nhất, hiện có 55 trường (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS).
Huyện Thống Nhất có 55 trường công lập. Hệ thống mạng lưới trường, lớp trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố và phát triển phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 100% xã, thị trấn trong huyện đều có trường học từ mầm non, tiểu học cho đến trung học cơ sở. Trong những năm qua, huyện tập trung rà soát, sắp xếp các trường có quy mô nhỏ, nâng cấp mở rộng điểm học chính theo hướng đạt chuẩn quốc gia; huyện không có lớp học ca ba, 100% trường học kiên cố hóa; các trường có đầy đủ các phòng học, phòng làm việc,…; trang thiết bị, đồ dùng dạy học hàng năm được tăng cường đầu tư, bổ sung đáp ứng yêu cầu dạy và học.
- Về cơ sở vật chất trường học toàn huyện có 48/55 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 2, đạt tỷ lệ 87,3% và 07/55 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất mức độ 1 (02 trường Mầm non, 03 trường Tiểu học, 02 trường Trung học cơ sở); 

- Chỉ tiêu 5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Huyện đã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo trường lớp ngày
càng phát triển, khang trang; các đơn vị thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tổ chức chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; tích cực trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu an toàn, khỏe mạnh. Đến nay, toàn huyện có 25 trường mầm non, mẫu giáo (trong đó có 20 trường công lập, 05 trường tư thục) và 36 nhóm, lớp độc lập tư thục. Các trường mầm non được xây dựng ở khu dân cư, thuận tiện cho việc phụ huynh đưa trẻ đến trường; 100% xã, thị trấn có đủ phòng học đạt chuẩn theo quy định; 100% cơ sở giáo dục có môi trường xanh, sạch đẹp, có đồ chơi ngoài trời; có nguồn nước sạch, có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh; đủ công trình vệ sinh; 100% lớp 5 tuổi có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định theo Chương trình Giáo dục mầm non; 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ giáo viên  đạt chuẩn theo theo quy định; tỷ lệ huy động học sinh 3-5 tuổi ra lớp đạt 100%.

Kết quả năm 2023, có 09/09 xã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2023.

- Chỉ tiêu 5.3 và 5.4. về Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; Đạt chuẩn xóa mù chữ:
Đến nay, trên địa bàn huyện, Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-25 đạt 99,03%, trong độ tuổi 15-60 đạt 96,27%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bố túc, học nghề) đạt tỷ lệ 97,7% (có 2.386/2.442 HS). Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 94,03%, số trẻ em còn lại đang học tiểu học; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ trẻ 15 -18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 98,4%. 

Kết quả năm 2023, có 09/09 xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 tại Quyết định số 4960/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2023.

- Chỉ tiêu 5.5 Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại. 

Đến nay, 100% các xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; các địa phương đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về quyền lợi và nghĩa vụ của từng cá nhân, của cả cộng đồng, đơn vị trong việc góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Hội Khuyến học cấp xã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện, đánh giá, xếp loại các danh hiệu học tập, gắn kết các tiêu chí của cộng đồng cấp xã với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đăng ký mức xếp loại, tích cực thu thập minh chứng; phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị trường học thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại hằng năm. 

Kết quả năm 2023 có 09/09 xã được đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập tại Quyết định số 270/QĐ-BCN ngày 26/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thống Nhất về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập năm 2023 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó có 02 xã được đánh giá, xếp loại Khá và 07 xã được đánh giá, xếp loại Tốt.

- Chỉ tiêu 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

Có 09/09 xã đều có trên 02 mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền; các trường học trong huyện đã thành lập các câu lạc bộ giáo dục thể chất cho học sinh như: Võ thuật; Cờ vua, Bóng đá, Bơi lội, … thu hút nhiều giáo viên và học sinh tham gia. Các thành viên câu lạc bộ, đều xây dựng quy chế hoạt động và thường xuyên tham gia luyện tập, nhằm rèn luyện sức khỏe và tham gia các hội thi do huyện và tỉnh tổ chức.

6.6. Về Văn hóa:

- Chỉ tiêu 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được  tổ chức hoạt động thường xuyên.

Các xã được đầu tư, xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã; Duy trì và mua sắm bổ sung, lắp đặt và sửa chữa một số các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ở điểm công cộng và xây dựng kế hoạch thực hiện các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên. 

Hiện 09/09 đều đã đầu tư bộ dụng cụ thể thao lắp đặt tại các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn các xã cụ thể: Xã Gia Tân 1: 20 bộ; Xã Gia Tân 2: 25 bộ; Xã Gia Tân 3: 17 bộ; Xã Gia Kiệm: 21 bộ; Xã Quang Trung: 34 bộ; Xã Xuân Thiện: 16 bộ; Xã Bàu Hàm 2: 11 bộ; Xã Hưng Lộc: 20 bộ; Xã Lộ 25: 17 bộ. 

- Chỉ tiêu 6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định.

Toàn huyện có xã Hưng Lộc và Thị trấn Dầu Giây có 03 di tích được tỉnh công nhận; các xã còn lại không có. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định tại kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 12/5/2023 về tổ chức kiểm kê hiện vật các di tích được xếp hạng trên địa bàn huyện. Phòng Văn hoá và Thông tin đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch. Kết quả thực hiện các di tích xếp hạng trên địa bàn huyện được quan tâm bảo vệ và phát huy giá trị di tích danh thắng, hàng năm được quản lý tu bổ và tôn tạo, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý văn hóa và phát triển du lịch; các di tích xếp hạng trên địa bàn phải được bảo vệ, không bị lấn chiếm, xâm hại, không để xảy ra tình trạng mất cắp hiện vật.

Hàng năm, định kỳ vào các ngày 10 tháng 3 âm lịch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 19 tháng 11 âm lịch tổ chức lễ Kỳ Yên tại các Đình Hưng Lộc, Dầu Giây (các di tích được cấp tỉnh công nhận) đây là hoạt động phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tại địa phương thu hút đông đảo nhân dân từ mọi miền, du khách thập phương ai nấy cũng muốn thắp nén hương thơm, hướng tâm lên đức Phật, các vị thần linh ban cho gia đình, tổ quốc một năm mới phúc lộc dồi dào, gia đạo bình yên.

Bên cạnh đó tại di tích Đồn điền Cao Su Dầu Giây còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đón tiếp các đoàn khách tham quan, các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống góp phần tôn vinh giá trị di sản cũng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa di tích.

- Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm 2023, 09/09 xã đều có 100% các ấp đạt chuẩn văn hóa và được UBND huyện công nhận cụ thể: 

(1). Xã Gia Tân 1: Có 03/03 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4254/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.

(2). Xã Gia Tân 2: Có 05/05 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.

(3). Gia Tân 3: Có 04/04 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
(4). Xã Gia Kiệm: Có 07/07 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4251/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
(5). Xã Quang Trung: Có 06/06 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
(6). Xuân Thiện: Có 02/02 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
(7). Bàu Hàm 2: Có 03/03 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4248/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
(8). Hưng Lộc: Có 06/06 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
(9). Lộ 25: Có 04/04 ấp được công nhận chuẩn văn hóa theo quy định tại Quyết định số 4246/QĐ-UBND ngày 24/11/2023, đạt tỷ lệ 100%.
6.7. Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm.
Đến nay, hệ thống hạ tầng thương mại nông thôn đã đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Thống Nhất có 11 chợ (1 chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Dầu Giây, 3 chợ loại II gồm: chợ Dầu Giây - TT.Dầu Giây, chợ Phúc Nhạc - xã Gia Tân 3, chợ Dốc Mơ - xã Gia Tân 1 và 7 chợ loại III). Ngoài ra có  7.322 hộ kinh doanh cá thể (với các cửa hàng kinh doanh tổng hợp và cửa hàng tiện lợi được xây dựng và khai thác). Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện có 05 chợ (Chợ Dầu Giây - TT.Dầu Giây, chợ Cây Me - xã Xuân, chợ Lê Lợi - xã Bàu Hàm 2, chợ Tân Lập, Ấp 5 - xã Lộ 25, chợ Hưng Lộc - xã Hưng Lộc) được quan tâm nâng cấp cải tạo, đầu tư xây mới với số tiền 4,4 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh: 1,7 tỷ đồng, ngân sách huyện: 1,5 tỷ đồng và của tiểu thương 1,2 tỷ  đồng). 

Đến nay, 09/09 xã trên địa bàn huyện đã thực hiện đạt yêu cầu về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, Cụ thể:

+ 02 xã thực hiện đánh giá cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với cửa hàng kinh doanh tổng hợp là: xã Gia Tân 2 (Cửa hàng KDTH Hoàng Đức và Cửa hàng KDTH Cô Quý 2) và Gia Kiệm (Cửa hàng KDTH Hải Phượng và cửa hàng KDTH Kiều Oanh).

+ 07 xã thực hiện đánh giá cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đối với chợ trong quy hoạch là: xã Gia Tân 1 (Chợ Dốc Mơ); xã Gia Tân 3 (Chợ Phúc Nhạc); xã Xuân Thiên (Chợ Cây Me); xã Quang Trung (Chợ Nguyễn Huệ), xã Hưng Lộc (Chợ Hưng Lộc), xã Bàu Hàm 2 (Chợ Lê Lợi) và xã Lộ 25 (Chợ Tân Lập).

6.8. Về Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ tiêu 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.
Để thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, 09/09 xã đã phối hợp với Bưu điện trang bị 01 máy tính và cử nhân viên hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện toàn huyện có 13 điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn 10 xã-thị trấn thực hiện tiếp nhận và chuyển phát các loại hồ sơ như: hồ sơ tư pháp, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, hồ sơ BHXH, sổ hộ khẩu, căn cước công dân, hộ chiếu, kết quả khám bệnh, hồ sơ nhà đất … đến tận địa chỉ người dân và doanh nghiệp từ đó tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, tiết kiệm chi phí và thời gian, công sức khi làm thủ tục.

- Chỉ tiêu 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh.
09/09 xã đạt xã trên địa bàn huyện có tỷ lệ dân số theo độ độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 86,59%, cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1: 86,6%; Xã Gia Tân 2: 86,2%; Xã Gia Tân 3: 86,7%; Xã Gia Kiệm: 86,6%; Xã Quang Trung: 86,3%; Xã Xuân Thiện: 86,4%; Xã Bàu Hàm 2: 86,7%; Xã Hưng Lộc: 86,5%; Xã Lộ 25: 86,7%. 

- Chỉ tiêu 8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông.
+ Các xã đều có đài truyền thanh vô tuyến, hữu tuyến được thiết lập đáp ứng các quy định về thiết bị truyền thanh, và sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp piấy phép do Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II cấp. 
+ 40/40 ấp (đạt 100%) có hệ thống loa hoạt động thường xuyên (hiện có 195 cụm loa trên địa bàn các xã). Thực hiện tiếp âm đài truyền thanh huyện, đài tiếng nói Việt Nam và tin tức địa phương phát sóng 03 buổi/ngày (sáng, trưa, chiều). 100% các hộ gia đình sử dụng dịch vụ theo phương thức: truyền hình vệ tinh DVB-S2; cáp truyền hình; truyền hình qua mạng Internet IPTV, dịch vụ người dân thường dùng là MyTV và NetTV. Đồng thời có các điểm cung cấp dịch vụ đọc sách báo miễn phí cho người dân như: thư viện, Trung tâm văn hóa học tập cộng xã và nhà văn hóa ấp. 
- Chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội.
+ UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân với 105 tài khoản Egov được cấp và thường xuyên sử dụng. Đồng thời 22 Cán bộ công chức cấp xã được cấp chữ ký thực hiện quản lý điều hành công vụ; việc ứng dung chữ ký số góp phần nâng cao khả năng quản lý điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ thủ tục trực tuyến.

+ Đến nay, tất cả các xã đều đạt các tiêu chí quy định về tất cả dịch vụ công đều trực tuyến một phần, toàn phần và đều cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Tổng số thủ tục hành chính một phần và toàn trình là 89 thủ tục; trong đó dịch vụ công trực tuyến một phần có 26 thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến toàn trình có 63 thủ tục hành chính. Kết quả năm 2023 tiếp nhận 11.744 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết dịch vụ trực tuyến đạt 66,65%; Trong đó xã  thấp nhất đạt tỷ lệ 53,06%-Xuân Thiện, xã đạt cao nhất 78,41%-Hưng Lộc và 100% xã-thị trấn đều đạt chỉ tiêu 
+ Tất cả các xã-thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo số, tổ công nghệ số cộng đồng và cán bộ công chức các xã được triển khai kiến thức cơ bản về kỹ năng số, an toàn thông tin trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số cấp xã. Ngoài ra, UBND các xã phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỷ năng số cơ bản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân trên địa bàn mình quản lý đạt 80%. Phối hợp các ngành đưa 100% Sản phẩm OCOP lên trên nền tảng Sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá. 

- Chỉ tiêu 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…).
Cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn phục vụ công tác chuyển đổi số: 40/40 ấp có phát sóng 2G, 3G, 4G; phủ sóng băng thông rộng di động đạt 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, truy cập thông tin trên môi trường mạng được thuận lợi; có 9/9 xã đã triển khai các điểm Wifi miễn phí, gồm: UBND xã, Trung tâm VHTT-HTCĐ, Nhà văn hóa ấp, trường học, điểm du lịch có phủ sóng Wifi miễn phí phục vụ người dân.

6.9. Về Nhà ở dân cư: Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố.
Huyện đã chỉ đạo các xã tập trung nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm lo phát triển kinh tế, gắn xây dựng nhà ở và huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho những hộ khó khăn. Mặt khác, trong thời gian qua kinh tế người dân được phát triển, đời sống được nâng cao nên hầu hết nhà ở dân cư trên địa bàn các xã được chỉnh trang, xây dựng kiên cố, mỹ quan, phù hợp với quy hoạch chung toàn huyện. Đến nay, trên địa bàn 09/09 xã không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát; tổng số nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng là 35.615 căn/35.615 căn nhà, đạt tỷ lệ 100%, tăng 0.9% so với năm 2015, nhà đảm bảo “03 cứng”, diện tích nhà ở đạt từ 14m2/người trở lên, niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên, nhà có đầy đủ các công trình phụ trợ và kiến trúc phù hợp
6.10. Về thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người năm 2023: ≥ 80 triệu đồng/người.
Thu nhập bình quân đầu người/năm của các xã năm 2023 cụ thể: xã Gia Tân 1 là 88,36 triệu/người; xã Gia Tân 2 là 88,86 triệu/người; xã Gia Tân 3 là 85,36 triệu/người; xã Gia Kiệm là 84,14 triệu/người; xã Quang Trung là 88,33 triệu/người; xã Xuân Thiện là 88,15 triệu/người; xã Bàu Hàm 2 là 88,65 triệu/người; xã Hưng Lộc là 89,94 triệu/người; xã Lộ 25l à 80,66 triệu/người. 

4.11. Về Nghèo đa chiều: Về Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của Trung ương ban hành).
Kết quả thực hiện đến cuối năm 2023, trên địa bàn huyện Thống Nhất không còn hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của Trung ương ban hành. Tổng số hộ nghèo A trên địa bàn huyện là 245 hộ, chiếm tỷ lệ 0,57% và Tổng số hộ cận nghèo là 369 hộ, chiếm tỷ lệ 0,92% theo chuẩn Tỉnh Đồng Nai của các xã như sau:

(1). Xã Gia Tân 1: Có 22 hộ nghèo A, chiếm 0,52%. Tổng số hộ cận nghèo là: 19 hộ, chiếm 0,45%.

(2). Xã Gia Tân 2: Có 26 hộ nghèo A, chiếm 0,65%. Không có hộ cận nghèo.

(3). Gia Tân 3: Có 23 hộ nghèo A, chiếm 4,42%. Tổng số hộ cận nghèo là: 30 hộ, chiếm 0,55%.

(4). Xã Gia Kiệm: Có 33 hộ nghèo A, chiếm 0,54%. Tổng số hộ cận nghèo là: 61 hộ, chiếm 0,99%.

(5). Xã Quang Trung: Có 27 hộ nghèo A, chiếm 0,54%. Tổng số hộ cận nghèo là: 58 hộ, chiếm 1,16%.

(6). Xã Xuân Thiện: Có 27 hộ nghèo A, chiếm 0,93%. Tổng số hộ cận nghèo là: 48 hộ, chiếm 1,66%.

(7). Xã Bàu Hàm 2: Có 24 hộ nghèo A, chiếm 0,93%. Tổng số hộ cận nghèo là: 62 hộ, chiếm 2,4%.
(8). Xã Hưng Lộc: Có 13 hộ nghèo A, chiếm 0,28%. Tổng số hộ cận nghèo là: 24 hộ, chiếm 0,53%.
(9). Xã Lộ 25: Có 23 hộ nghèo A, chiếm 0,75%. Tổng số hộ cận nghèo là: 38 hộ, chiếm 1,24%.
4.12. Về Lao động:

+ Xác định phát triển ngành nghề nông thôn là nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã tăng cường tuyên truyền về công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học nghề nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động...

+ Tổ chức rà soát, nắm bắt cụ thể số các em học sinh sau khi học xong THC không có nhu cầu học THPT tuyên truyền, vận động đăng ký học tiếp lên trình độ Trung cấp nghề. Thống kê các em học sinh sau khi tốt nghiệp THPT đều học tiếp lên trình độ cao đẳng, đại học từ đó tổng hợp cụ thể tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn.

+ Triển khai và hướng dẫn UBND các xã thực hiện Hướng dẫn số 65/HD-LĐTBXH ngày 04/4/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá, thẩm định kết quả xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách đến năm 2025.

Kết quả thực hiện: (Phụ lục 4.12/NTMNC đính kèm)
- Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥ 85%.
Năm 2023, tổng số lao động qua đào tạo trên địa bàn 09/09 xã là 84.222/98.154 người, đạt tỷ lệ 85,81% cụ thể: Xã Gia Tân 1 đạt 85,31%; Xã Gia Tân 2 đạt 87,68%; Xã Gia Tân 3 đạt 83,40%; Xã Gia Kiệm đạt 85,72%; Xã Quang Trung đạt 85,21%; Xã Xuân Thiện đạt 86,10%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 85,22%; Xã Hưng Lộc đạt 85,19%; Xã Lộ 25 đạt 85,16%.

- Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 35%.

Năm 2023, tổng số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên địa bàn 09/09 xã là 37.790/98.154 người, đạt tỷ lệ 38,5%, cụ thể: Xã Gia Tân 1 đạt 43,24%; Xã Gia Tân 2 đạt 36,47%; Xã Gia Tân 3 đạt 41,20%; Xã Gia Kiệm đạt 37,08%; Xã Quang Trung đạt 41,26%; Xã Xuân Thiện đạt 36,20%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 38,16%; Xã Hưng Lộc đạt 35,59%; Xã Lộ 25 đạt 35,96%.

- Chỉ tiêu 12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn: ≥ 50%.
Năm 2023, tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn trên địa bàn 09/09 xã là 37.689/47.214 người, đạt tỷ lệ 79,83% cụ thể: Xã Gia Tân 1 đạt 73,57%; Xã Gia Tân 2 đạt 81,71%; Xã Gia Tân 3 đạt 82,12%; Xã Gia Kiệm đạt 80,55%; Xã Quang Trung đạt 93,45%; Xã Xuân Thiện đạt 73,82%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 78,08%; Xã Hưng Lộc đạt 67,27%; Xã Lộ 25 đạt 93,24%.

4.13. Về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn:
- Chỉ tiêu 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định.

+ Huyện uỷ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đến năm 2025; Chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên đổi mới và phát triển KTTT huyện; Hướng dẫn hoạt động các HTX trên địa bàn huyện, rà soát nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát triển sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh hoạt động theo đúng Luật. 

+ Cho đến nay 09/09 xã đều có Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định cụ thể: Xã Gia Tân 1: HTX môi trường Gia Tân 1; Xã Gia Tân 2: HTX môi trường Gia Tân 2; Xã Gia Tân 3: HTX rau sạch Tân Yên; Xã Gia Kiệm: HTX môi trường xanh Gia Kiệm; Xã Quang Trung HTX môi trường Nguyễn Huệ; Xã Bàu Hàm 2: HTX Xuân Thạnh; Xã Hưng Lộc: HTX Đại Hưng Lộc; Xã Lộ 25: HTX môi trường Lộ 25; Xã Xuân Thiện: HTX nông nghiệp Vườn Xanh.
- Chỉ tiêu 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn.

+ Huyện đã thực hiện chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị; hỗ trợ các cơ sở thực hiện cơ bản hoàn chỉnh về truy xuất nguồn gốc; hoàn thiện bao bì, nhãn mác theo quy định; cải tiến về công nghệ quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chú trọng đến xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất. Đến nay đã có 19 sản phẩm đạt Ocop 3* trên địa bàn 9/10 xã thị trấn; (Gia Tân 1 chưa có sản phẩn Ocop); cụ thể: Xuân Thiện có 01 sản phẩm OCOP Nấm mèo đen Của Công ty TNHH Thế giới dinh dưỡng; Gia Tân 2 có 05 sản phẩm OCOP của cơ sở Hoàng Hằng; Quang trung có 07 sản phẩm OCOP của cơ sở Cường Hoa, Hải Dương và Toàn Dương; TT Dầu giây có 01 sản phẩm OCOP của cơ sở Vũ Văn Đoài; Gia Tân 3 có 01 sản phẩm OCOP của cơ sở Nguyễn Khánh; Bàu Hàm 2 có 01 sản phẩm OCOP của THT Chôm chôm; Lộ 25 có 01 sản phẩm OCOP của cơ sở Tươi Giảng và Gia Kiệm có 01 sản phẩm OCOP của cơ sở Xuyến Trần. Về phân nhóm sản phẩm có 18 sản phẩm nhóm thực phẩm và 01sản phẩm nhóm may mặc. Hiện đang hướng dẫn các chủ cơ sở 16 sản phẩm tìm năng thực hiện Chu trình OCOP thường niên.
- Chỉ tiêu 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.
+ Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thực hiện rộng đều trên một số khâu công việc; Trong lĩnh vực trồng trọt đạt tỷ lệ 72,3% (chủ yếu ở các khâu như: làm đất, gieo trồng, tưới chủ động, phun thuốc, thu hoạch) riêng khâu chế biến và bảo quản sau thu hoạch đạt thấp; Trong lĩnh vực chăn nuôi đạt tỷ lệ 68,4% (chủ yếu ở các khâu như: Hệ thống chuồng nuôi kín, vệ sinh chuồng trại, xử lý môi trường, chế biến thức ăn). Mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng nâng lên chủ yếu ở khâu làm đất, tưới nước, phun thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh chuồng trại ... cơ giới hóa lĩnh vực chăn nuôi đạt tỷ lệ 68,4% tăng 6,95% so với năm 2020 và lĩnh vực trồng trọt đạt tỷ lệ 59,6% tăng 4,1% so với năm 2020. Cơ giới hóa khâu thu hoạch, bảo quản, xử lý chất thải chăn nuôi đạt tỷ lệ thấp (khoảng 12%). Ngoài ra huyện đã triển khai xây dựng hoàn thành 05 vùng VietGAP với diện tích 143 ha cụ thể: VietGAP cho 43,2 ha sầu riêng/14 hộ - xã Quang Trung; 22,3 ha/21 hộ chôm chôm- xã Bàu Hàm 2; Rau Cần cho 6,6 ha/16 hộ - Gia Kiệm; Bưởi VietGAP cho 42,45 ha/34hộ - Hưng Lộc; VietGAP Mít tại THT mít Lộc Thịnh với 24,2 ha/11 hộ. Nâng số diện tích được chứng nhận GAP trên địa bàn huyện là 232,25 ha. Trên toàn địa bàn có 19 Chuỗi kiên kết sản xuất gắn với an toàn thực phẩm. Có 9/9 xã có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm; Điển hình là mô hình liên kết Sầu riêng của HTX cây ăn trái  xanh sạch Lạc sơn, đã ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa các khâu, đạt chuẩn GAP gắn với Chuỗi liên kết theo giá trị 
- Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã.

+ Huyện đã ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 01/3/2023 về thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Thống Nhất, trong đó có chỉ đạo về vận hành, quản trị phần mềm hệ thống cơ sở truy xuất nguồn gốc thực phẩm; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp, nhất là người nông dân, từ đó làm tăng gia trị ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp số, nông nghiệp công nghệ cao. Thực hiện việc số hóa các hệ thống dữ liệu của ngành nông nghiệp, kết nối vào hệ thống dữ liệu quốc gia, để kịp thời cung cấp thông tin ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch. Đồng thời xây dựng các mô hình chuyển đổi số nhằm phát triển nông nghiệp công nghệ cao hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Thực hiện Ứng dụng công nghệ số để giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm.

+ Kết quả thực hiện các xã như sau: 

(1). Xã Gia Tân 3: Có sản phẩm chuối của HTX Dốc Mơ Farm đã sử dụng phần mền truy xuất việt  https://txv.vn/?layname để theo dõi nhật ký vườn trồng; có sản phẩm “Chuối sấy dẻo vị gừng” của HTX Dốc Mơ Farm sử dụng phần mềm Việt quét mã vạch Scan & Check của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để quét kiểm thông tin chính hãng về sản phẩm hàng hóa gắn mã số mã vạch “893854205005”.

(2). Xã Gia Kiệm: Thực hiện đối với sản phẩm rau cần của HTX nông nghiệp Phương Nam đã ứng dụng phần mền Icheck của Công ty cổ phần Icheck để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

(3). Xã Quang Trung: Xã có sản phẩm chuối sấy dẻo của cơ sở Cường Hoa tại xã Quang Trung đã đăng ký thực hiện truy xuất nguồn gốc trê phầm mền GS1 về xác thực nguồn gốc sản phẩm với số mã vạch “8938530850043” và mã QR để truy xuất thông tin sản phẩm.
(4). Xã Gia Tân 1: Thực hiện ứng dụng phần phần mềm việt thực hiện truy xuất nguồn gốc đối sản phẩm chủ lực của xã là Chôm Chôm.

(5). Xã Gia Tân 2: Chuối cấy mô của HTX nông nghiệp Gia Tân 2 và vật nuôi heo của THT chăn nuôi Gahp đã thực hiện đăng ký thực hiện truy suất.

(6). Xã Xuân Thiện: Thực hiện đối với sản phẩm chôm chôm của THT chôm chôm xuân thiện đã ứng dụng phần mền Icheck của Công ty cổ phần Icheck để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm; giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc số GCN: SO5708, có hiệu lực đến ngày 11/12/2025.
(7). Xã Bàu Hàm 2: Xã có sản phẩm chôm chôm từ THT chôm chôm Ngô Quyền đã được công nhận VietGrap. THT đã đăng ký truy xuất nguồn gốc sản phẩm trái chôm chôm và tham gia làm các nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký sử dụng phầm mền GS1 về xác thực nguồn gốc sản phẩm với số mã vạch “8938549975” truy xuất thông tin về sản phẩm trái chôm chôm của địa phương, hợp đồng với Công ty TNHH PASA GROUP để làm phần mền và Tem cho THT.

(8). Xã Hưng Lộc: Hộ kinh doanh Vang Thanh Long Anna đã đăng ký sử dụng phần mềm về xác thực nguồn gốc với sản phẩm “Vang Thanh Long ruột đỏ Anna” đăng ký sử dụng phần mềm GS1 về xác thực nguồn gốc sản phẩm với mã số mã vạch “ 8938524295003” và mã QR để quét kiểm tra tính hợp pháp của mã số mã vạch và thông tin chính hãng về sản phẩm.
(9). Xã Lộ 25: Sử dụng ứng dụng TeFOODS truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm chủ lực từ chăn nuôi trên tất cả các trang trại chăn nuôi cũng như cơ sở chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử.
+ Trên cơ sở Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai, Hàng năm, UBND huyện đã ban hành nhiều kế hoạch và tổ chức tập huấn bán qua kênh thương mại điện tử cho các cơ sở, HTX, tổ hợp tác tham dự để xây dựng trang Web; trong đó chú trọng giải quyết tiêu thụ các sản phẩm chủ lực giai đoạn 2021-2025 của các xã theo Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của UBND huyện. Vận động người dân tham gia mua sắm trực tuyến đạt mức 35% dân số địa bàn. UBND huyện đã đạt được kết quả như sau:

* Về công tác thông tin tuyên truyền: Tổ chức cho 150 lượt cán bộ quản lý nhà nước, thương nhân, học sinh, sinh viên, cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp được tham dự các chương trình tuyên truyền phổ biến, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng TMĐT trong kinh doanh, triển khai dịch vụ bán hàng trực tuyến. Phối hợp với Sở Công thương phối hợp tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng quản trị gian hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai (ecdn.vn); Hội thảo hỗ trợ Doanh nhân nữ Việt Nam trong thương mại điện tử xuyên Biên giới theo hình thức trực tuyến; Sự kiện khởi động sáng kiến thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bức phá do Amazon khởi xướng và được Bộ Công thương bảo trợ,… qua đó hằng năm thu hút trên 30 lượt cán bộ TM-DV các xã, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, HTX có sản phẩm OCOP...

* Kết quả thực hiện bán hàng qua sàn thương mại điện tử: Tỷ lệ bán hàng qua sàn thương mại điện tử Shope, Lazada, Tiki, ecdn.vn... trên địa bàn huyện đạt trên 10% cụ thể cho 9 xã đã đạt được kết quả: Xã Xuân Thiện (20%); Xã Gia Tân 3 (50%); Xã Gia Kiệm (33,3%); xã Quang Trung (13,71%); xã Gia Tân 1 (10,25%); xã Gia Tân 2 (10,35%); xã Bàu Hàm 2 (10,1%); xã Hưng Lộc (10,31%); xã Lộ 25 (10,12%) với các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của các HTX, Tổ hợp tác như: Điều, Rau các loại, chuối và các sản phẩm chế biến từ chuối, Bưởi, Thanh Long, Rau cần, Nấm mèo... Ngoài ra có 100% các cơ sở được chứng nhận OCOP đều có Website của cơ sở và bán hàng đạt trên 20% gồm như: Cơ sở Cường Hoa, cơ sở Toàn Dương, công ty TNHH Nutriword, Cơ sở Vang Thanh Long - Ana, Cơ sở Hoàng Hằng; Cơ sở Thiên Long Phúc, Cơ sở Tươi Giảng, Tổ hợp tác Chôm chôm Ngô Quyền, Cơ sở Khánh Trang, cơ sở Hải Dương...và hiện nay rất nhiều cơ sở, đơn vị đều bán hàng thông qua Zalo, Facebook đem lại doanh số bán hàng trên 50%.

- Chỉ tiêu 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng.
 Huyện đã lập quy hoạch 22 vùng sản xuất tập trung với diện tích 2.939 ha, 05 vùng sản suất nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 14,5 ha, 09 vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ diện tích 70,8ha và 01 vùng sản xuất công nghệ cao 653 ha trên đất do tập đoàn cao su quản lý; Tất cả đều được tích hợp lên bản đồ địa chính huyện và 9/9 xã đều có vùng sản xuất tập trung. Trên bàn huyện hiện có 15 mã vùng trồng và 02 mã đóng gói trái cây đã được cấp mã số và 9/9 xã đều có sản phẩm được cấp mã vùng trồng. Hiện có 01 mã sầu riêng Quang Trung đã được Trung Quốc kiểm tra online, đang chờ cấp mã; 06 mã vùng trồng xuất khẩu gồm 02 mã sầu riêng tại xã Hưng Lộc, 02 mã vùng trồng Sầu riêng xã Quang Trung, 01 mã vùng trồng chuối xã Quang trung, 01 mã vùng trồng chuối Hưng Lộc và 01 mã nội đia chuối xã Gia Tân 3  đã nộp hồ sơ Chi cục Trồng Trọt, Bảo vệ Thực vật và thủy lợi. (Phụ lục 4.13.6abcd/NTMNC đính kèm).
- Chỉ tiêu 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

+ Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 130-KH/HU ngày 04/11/2022 của về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng”. UBND huyện đã tổ chức triển khai, truyên truyền phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. 

+ Xây dựng chuyên mục về thông tin đối ngoại, thông tin, quảng bá hình ảnh về truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế, các phóng sự, tin, bài liên quan đến hoạt động du lịch, quảng bá, giới thiệu về di tích lịch sử đã được công nhận, các dự án mời gọi thu hút đầu tư du lịch của huyện và thực hiện tuyên truyền (thông qua 36 chương trình thời sự hằng ngày, 20 chuyên mục “nông nghiệp-nông dân-nông thôn” với tổng thời lượng phát sóng từ đài huyện đến 10 đài truyền thanh xã, thị trấn khoảng 2.040 phút, trên 350 tin, bài/năm); tuyên truyền các nội dung liên quan đến các hoạt động du lịch, quảng bá, giới thiệu về di tích lịch sử đã được công nhận, các dự án mời gọi thu hút đầu tư du lịch của huyện. Thường xuyên cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, báo Đồng Nai và có 02 tin bài quảng bá các điểm du lịch trên Trang thông tin điện tử của huyện hàng tháng. Tổ chức xe tuyên truyền lưu động trong khu trung tâm hành chính huyện, các tuyến đường chính đoạn đi qua địa bàn huyện có nội dung liên quan đến các hoạt động du lịch, quảng bá, giới thiệu về di tích lịch sử đã được công nhận, các dự án mời gọi thu hút đầu tư du lịch của huyện (12 chuyến/năm). 
+ Hiện 9/9 xã thành lập trang Fanpage của UBND các xã, Trang thông tin điện tử xã. Trang tin đăng thông tin và bài viết giới thiệu nét nổi bật của địa phương giúp mọi người hiểu hơn về địa danh của các xã với vụ mùa bội thu và cây ăn trái đi khắp mọi miền của đất nước đưa sản phẩm đến với người dân cả nước.
- Chỉ tiêu 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường).

+ Trên địa bàn có Hợp Tác Xã Dốc Mơ Farm đang là HTX hoạt động ổn định và đang phát triển với diện tích diện tích 14 ha;  hoạt động chủ yếu với 4 phương châm (1) Dịch vụ Tham quan & trải nghiệm (2) Nông Nghiệp bền vững, sản xuất không hóa chất, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không phân bón hóa và tôn trọng thiên nhiên (3) Truyền đạt, chia sẻ kinh nghiệm, lối sống và làm việc chan hòa với thiên nhiên (4) Chế biến nông sản sạch.

+ Từ trước 2016 khu vực đầu tư dự án đất cằn cỗi “Đá lộ đầu” sản xuất nông nghiệp không hiệu quả và ô nhiểm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra; đến nay đã được phủ xanh, tạo dựng một hệ sinh thái đa dạng, môi trường được cải thiện rõ rệt. Đây cũng là nơi nghỉ dưỡng , là  nơi gắn kết con người với thiên nhiên và là nơi nuôi dưỡng tâm hồn để con người nhìn lại chính bản thân.

+ HTX phát triển nông nghiệp bền vững với nhiều sản phảm chất lượng được sản xuất từ những nguồn nguyên, nhiên liệu tự nhiên bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dùng. HTX triển khai quảng bá hình ảnh thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội, trang thông tin của huyện được nhiều người biết đến. Qua quá trình thực hiện đến nay doanh thu HTX Nông trại Dốc Mơ ngày một tăng; bước đầu có lợi nhuận, năm 2022 doanh thu 1,7 tỷ đồng, lợi nhuận 73 triệu ước năm 2023 doanh thu 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận 150 triệu đồng.

- Chỉ tiêu 13.9. Xã có ít nhất 01 nhãn hiệu được chứng nhận.
+ Hàng năm UBND huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội nghị “Hướng dẫn những quy định về khoa học và công nghệ đối với các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, với nội dung cụ thể như sau: Sự cần thiết phải đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp, OCOP; Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; Triển khai một số nội dung hỗ trợ của Kế hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm OCOP; Hướng dẫn thực hiện nội dung nhãn hiệu hàng hóa …

+ Đến nay, kết quả đạt được các xã cụ thể: Hưng Lộc: Rượu Vang Anna, mật ong Quân Phát; Xã Lộ 25: Hạt điều Tươi Giảng; xã Bàu Hàm 2: Chính Nhân; xã Quang Trung: Cường Hoa, Toàn Dương; xã Xuân Thiện:  Nấm mèo đen; xã Gia Kiệm: Rau cần nước Gia Kiệm; xã Gia Tân 1: Bánh phở, bánh mì; xã Gia Tân 2: Bánh phở Hoằng Hằng; xã Gia Tân 3: Dốc Mơ Farm.

4.14. Về Y tế:
+ Mạng lưới Y tế của huyện bao gồm: 01 Trung tâm Y tế huyện; 10/10 Trạm Y tế xã, thị trấn có bác sỹ, đủ điều kiện khám bệnh BHYT và sơ cấp cứu tổng quát; 03 phòng khám đa khoa tư nhân và 31 phòng khám chuyên khoa (14 phòng khám răng hàm mặt, 17 phòng khám nội) đủ điều kiện khám bệnh BHYT và khám sức khỏe cho người lao động. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn Trạm Y tế xã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng các kế hoạch, nghị quyết thực hiện có hiệu quả các tiêu chí Quốc gia về y tế, kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên tại các cơ sở y tế, triển khai khám bệnh BHYT tại các trạm y tế xã. Thường xuyên vận động người dân tham gia BHYT.
+ Công tác phòng chống dịch bệnh được duy trì thường xuyên đặc biệt là phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sắp xếp bố trí đủ đội ngũ cán bộ y tế xã bảo đảm trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. 
+ Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ tốt việc khám bệnh cho Nhân dân; cơ số thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế về cơ bản được trang bị đáp ứng yêu cầu chuyên môn của trạm y tế; các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại các trạm y tế được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu.
+ Tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể cán bộ, công chức và người dân cài app Sổ sức khỏe điện tử- OurHealth vào điện thoại thông minh. Huy động sự tham gia của các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương trong việc vận động người dân chủ động, tích cực thực hiện cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe cá nhân, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân ngay tại tuyến y tế cơ sở. 

- Chỉ tiêu: 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).

+ Đến nay, tổng số người dân có mặt trên địa bàn các xã đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện tham gia bảo hiểm y tế là 140,966/148,347 người đạt 95,03%. Tỷ lệ BHYT các xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 là 14.896/15.679 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Gia Tân 2 là 14.771/15.548 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Gia Tân 3 là 20.743/21.830 người, đạt tỷ lệ 95,02%; Xã Gia Kiệm là 23.797/25.037 người, đạt tỷ lệ 95,04%; Xã Quang Trung là 19.470/20.492 người, đạt tỷ lệ 95,00%; Xã Xuân Thiện là 10.445/10.962 người, đạt tỷ lệ 95,28%; Xã Bàu Hàm 2 là 9.385/9.898 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Hưng Lộc là 16.235/17.088 người, đạt tỷ lệ 95%; Xã Lộ 25 là 11.224/11.813 người, đạt tỷ lệ 95%. 
- Chỉ tiêu: 14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).
Đến nay, Tổng số người dân có mặt trên địa bàn các xã đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện được quản lý sức khỏe là 141.279/148.347 người đạt 95,24%. Trong đó tỷ lệ đạt thấp nhất là 90,6% (Lộ 25) và xã đạt cao nhất là 97,8% (Gia Kiệm). 
- Chỉ tiêu: 14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ). 
+ UBND các xã đã xây dựng kế hoạch số tuyên truyền; kế hoạch triển khai ứng dụng tư vấn khám, chữa bệnh từ xa số và thành lập tổ công nghệ số theo quyết định số để tổ chức thực hiện hướng dẫn người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.
- Chỉ tiêu: 14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử.

+ Đến nay, Tổng số người dân có mặt trên địa bàn các xã đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện có sổ khám chữa bệnh điện tử là 138.872/148.347 người đạt 93,61%. Trong đó tỷ lệ đạt thấp nhất là 90,5% (Gia Tân 3) và xã đạt cao nhất là 95,88% (Hưng Lộc). Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 14.4: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử. 
4.15. Hành chính công:
- Chỉ tiêu 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện có 9/9 xã đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, tỷ lệ giao dịch, trao đổi thông tin qua mạng. Được kết nối truyền dẫn nội bộ, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành và xử lý hồ sơ phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, kết quả cụ thể như sau:

Việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử (Egov): 100% cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa tại 9 xã có tài khoản Egov và sử dụng tài khoản Egov trong tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo theo đúng quy định. Tổng số TTHC được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đến nay là 187 thủ tục, trong đó có: 97 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Trong đó, mỗi xã đều có ít nhất 18 tài khoản Egov thực hiện giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.
- Chỉ tiêu 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.
+ Trung tâm hành chính công huyện thường xuyên phối hợp các cơ quan chuyên môn rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, của quốc gia.

+ Hiện có 9/9 xã đã xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện cải cách hành chính, trong đó có công tác chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình; đảm bảo 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời tại bộ phận một cửa thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

+ Đến nay, 09/09 xã có 89 bộ thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Kết quả năm 2023 (tính đến ngày 31/12/2023), tiếp nhận các xã là 11.744 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết hồ sơ một phần và toàn trình đạt 67,42% (7.827/11.744 hồ sơ). 

+ Kết quả thực giải quyết hồ sơ một phần và toàn trình của từng xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1: 567/976 hồ sơ, đạt tỷ lệ 58,09%; Xã Gia Tân 2: 640/1137 hồ sơ, đạt tỷ lệ 56,29%; Xã Gia Tân 3: 1401/1848 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,81%; Xã Gia Kiệm: 1134/1555 hồ sơ, đạt tỷ lệ 72,93%; Xã Quang Trung: 525/836 hồ sơ, đạt tỷ lệ 62,8%; Xã Xuân Thiện: 390/735 hồ sơ, đạt tỷ lệ 53,06%; Xã Bàu Hàm 2: 767/1242 hồ sơ, đạt tỷ lệ 61,76%; Xã Hưng Lộc: 708/903 hồ sơ, đạt tỷ lệ 78,41% và Xã Lộ 25: 571/1015 hồ sơ, đạt tỷ lệ 56,26%. 

- Chỉ tiêu 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp.
+ 09/09 xã đã thực hiện công khai 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 20/2008/NĐ- CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính…và thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 /12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã duy trì triển khai thực hiện việc phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện giải quyết thủ tục hành đảm bảo theo quy định. Cơ bản các tổ chức, các nhân đánh giá rất hài lòng và hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương cũng như thái độ làm việc của cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

+ Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các xã được giải quyết đúng và sớm hạn đạt tỷ lệ trên trung bình 98% cụ thể (xã Gia Tân 1: 99,9%; xã Gia Tân 2: 97,6%, xã xã Gia Tân 3: 99,68%; xã Quang Trung 99%; xã Gia Kiệm: 99,93; xã Xuân Thiện 99,64%; xã Hưng Lộc: 99,73; xã Bàu hàm 2: 98%; xã Lộ 25: 98%); Không có kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải sửa đổi, bổ sung do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc bị phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện; không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật, không có khiếu nại vượt cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

4.16. Tiếp cập pháp luật:
- Chỉ tiêu 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận.
+ UBND huyện đã triển khai, xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận; Kết quả đến nay có 10/10 xã-thị trấn có số điểm đánh giá đối với tiêu chí 02 về “Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật” đều đạt 30/30 điểm.

+ Huy động được nguồn lực hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Ngoài việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện và ngân sách cơ quan nhà nước cấp trên cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; UBND huyện còn phối hợp với các tổ chức, cá nhân (ngoài nhà nước) tổ chức tuyên truyền  phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Trên 10/10 xã-thị trấn đều có mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở đảm bảo yêu cầu đề ra. 100% Tổ hòa giải của xã được hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động của tổ hòa giải và thù lao cho hòa giải viên đúng quy định pháp luật hòa giải ở cơ sở và Mức hỗ trợ kinh phí triển khai hoạt động của tổ hòa giải và thù lao hòa giải viên được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Các Tổ hòa giải thường xuyên phối hợp với Tòa án nhân dân cấp huyện, Hội Luật gia cấp huyện, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ chức, cá nhân có hiểu biết pháp luật trong tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên hoặc tham gia hỗ trợ hòa giải. Đến nay các xã-thị trấn đều có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận cụ thể như sau:

* Xã Gia Tân 1 có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “Phụ nữ với pháp luật” và mô hình hòa giải cở sở: Tổ hòa giải tiêu biểu.

* Xã Gia Tân 2 có mô hình tuyền truyền: “Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã và loa di động” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải điển hình”.

* Xã Gia Tân 3 có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật:“Tổ pháp luật cộng đồng” và mô hình tổ hòa giải: “Tổ hòa giải tiêu biểu”.

* Xã Gia Kiệm có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải điển hình”.

* Xã Xuân Thiện có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “Tuyên truyền trực tiếp đến đồng bào dân tộc Chơ ro” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải 5 tốt”.
* Xã Quang Trung có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “Cổng trường an toàn” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải điển hình”.

* Xã Bàu Hàm 2 có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “ Ngày pháp luật hàng tháng” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải 5 tốt”.
* Xã Hưng Lộc có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “Tổ phụ nữ với pháp luật” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải 5 tốt”.

* Xã Lộ 25 có mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: “Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã và loa di động” và mô hình hòa giải cở sở: “Tổ hòa giải điểm”.

- Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành.
Có 10/10 xã, thị trấn đều đạt tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành. Cụ thể trong năm 2023 có 5 xã (Xã Gia Tân 2, xã Gia Tân 3, Xã Quang Trung, Xã Gia Kiệm, Xã Bàu Hàm 2) đạt tỷ lệ hòa giải thành 100%; 02 xã (Gia Tân 1, Xuận Thiện) không phát sinh vụ, việc nào; Xã Hưng Lộc tỷ lệ hòa giải thành đạt  92,3% (12/13 vụ, việc); Xã Lộ 25 Tỷ lệ hòa giải thành đạt 91% (10/11 vụ việc); Thị trấn Dầu Giây Tỷ lệ hòa giải thành đạt  92,3%  (12/13 vụ, việc).
Chỉ tiêu 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.
Tất cả 10/10 xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Cụ thể xã Gia Tân 1 có 06/06 đối tượng; Xã Gia Tân 2 có 03/03 đối tượng; Xã Gia Kiệm có 06/06 đối tượng; Xã Xuân Thiện có 05/05 đối tượng; Xã Quang Trung có 02/02 đối tượng; xã Hưng Lộc có 03/03 đối tượng; Thị trấn Dầu Giây có 02/02 đối tượng. Các xã Gia Tân 3, Xã Bàu Hàm 2, Xã Lộ 25 không có.

4.17. Môi trường:
- Chỉ tiêu 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.

+ Qua rà soát, thống kê các xã trên địa bàn huyện đều không có khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giết mổ, hộ chăn nuôi trên địa bàn các xã là: 916 Cơ sở (701 hộ chăn nuôi; 211 cơ sở sản xuất kinh doanh; 06 cơ sở giết mổ). 
+ Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh (CS SXKD), cơ sở giết mổ (CSGM) và hộ chăn nuôi (hộ CN) trên địa bàn các xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 có 26 CS SXKD và 81 hộ CN; Xã Gia Tân 2 có 51 CSSX KD, 01 CSGM và 134 hộ CN; Xã Gia Tân 3 có  12 CS SXKD và 80 hộ CN; Xã Gia Kiệm: 26 CS SXKD; 01 CSGM và 146 hộ CN; Xã Quang Trung có 16 CS SXKD và 91 hộ CN; Xã Xuân Thiện có 51 hộ CN; Xã Bàu Hàm 2: 9 CS SXKD; 01 CSGM và 38 hộ CN. Xã Hưng Lộc có 35 CS SXKD, 01 CSGM và 49 hộ CN; Xã Lộ 25: 36 CS SXKD và 31 hộ CN. Hiện nay, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, giết mổ, chăn nuôi có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 
- Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường.
Qua rà soát, thống kê các xã trên địa bàn huyện đều không có làng nghề và cơ sở nuôi trồng thủy sản. Hiện có 211/211 cở sở sản xuất xuất kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Các cơ sở đều đã thực hiện xử lý chất thải đảm bảo không để rò rỉ khí thải, gây ảnh hưởng môi trường, xử lý khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn môi trường. Số lượng cơ sở theo từng xã cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 có 26 cơ sở,  Xã Gia Tân 2 có 51 cơ sở. Xã Gia Tân 3 có 12 cơ sở; Xã Gia Kiệm có 26 cơ sở; Xã Quang Trung có 16 cơ sở; Xã Xuân Thiện không có; Xã Bàu Hàm 2 có 9 cơ sở; Xã Hưng Lộc có 35 cơ sở và Xã Lộ 25 có 36 cơ sở.

- Chỉ tiêu 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định.
Việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã được duy trì thường xuyên, phạm vi thu gom rác ngày càng được mở rộng, số hộ đăng ký tham gia thu gom rác ngày một tăng lên. Đến nay, kết quả thực hiện như sau:
* Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên toàn huyện khoảng 102 tấn/ngày; trong đó khối lượng chất thải sinh hoạt được thu gom và đưa về Khu xử lý chất thải Quang Trung khoảng 92 tấn/ngày (tỷ lệ chôn lấp dưới 15%); khối lượng do người dân đăng ký tự xử lý chất thải thực phẩm tại nhà đúng quy định khoảng 8 tấn/ngày chủ yếu là chất thải thực phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân bón tại nhà, khối lượng chất thải tái chế do người dân thu hồi và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu khoảng 2 tấn/ngày.

Tổng số hộ dân tham gia đăng ký thu gom rác về Khu xử lý chất thải Quang Trung là 43.061/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: tổng số hộ dân đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt trực tiếp từ hộ dân đến Khu xử lý chất thải Quang Trung là 38.970/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 90,5%; còn lại 4.091/43.061 (tỷ lệ 9,5%) đăng ký xử lý rác hữu cơ tại nhà đúng quy định, đồng thời đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt khác theo hình thức tập trung.

* Chất thải không nguy hại:
Tổng khối lượng chất thải không nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 267.373 tấn/năm. Đối với chất thải phát sinh từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi được thu gom, xử lý, tái sử dụng với các biện pháp như sử dụng biogas, ủ phân, tưới cây, thu gom làm phân hữu cơ. Còn đối với chất thải phát sinh từ sản xuất và xây dựng được cơ sở đăng ký với đơn vị thu gom là Hợp tác xã dịch vụ Môi trường trên địa bàn.
Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 17.3: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định.

- Chỉ tiêu 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả.
UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện công tác vận động các hộ dân, đặc biệt là các hộ nằm vùng sâu vùng xa, hộ dân tộc thiểu số, hộ đặc biệt khó khăn xây dựng bể tự hoại để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Đến nay, Tổng dân số đang sinh sống trên địa bàn huyện khoảng 170.171 người (với 43.061 hộ dân); mỗi ngày lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 19.744 m3/ngày. Kết quả các hộ đã xây dựng bể tự hoại để thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh đảm bảo phù hợp, hiệu quả trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực đạt tỷ lệ 100%

- Chỉ tiêu 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.
UBND huyện đã ban hành các kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 15/6/2020 của UBND huyện về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn huyện Thống Nhất; Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 17/03/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2022; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 09/02/2023 về việc bảo vệ môi trường năm 2023 trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phân loại tại nguồn tại địa phương lồng ghép hướng dẫn người dân cách phân loại chất thải nguy hại, xây dựng văn bản hướng dẫn người dân phân loại chất thải nguy hại trong sinh hoạt cũng như cống bi thu hồi bao gói thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn vị trí lắp đặt các cống bi để người dân biết và bỏ chất thải nguy hại đúng nơi quy định.          
Đến nay, Tổng số hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn huyện là 30.250/43.061 hộ dân, đạt tỷ lệ 70,25%. Trong đó, kết quả thực hiện của từng xã như sau: Xã Gia Tân 1 đạt 70,7%; Xã Gia Tân 2 đạt 71,7%; Xã Gia Tân 3 đạt 71,6%; Xã Gia Kiệm đạt 50,04%; Xã Quang Trung đạt 70,07%; Xã Xuân Thiện đạt 79,7%; Xã Bàu Hàm 2 đạt 71%; Xã Hưng Lộc đạt 70,07% và Xã Lộ 25 đạt 76,4%.
- Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Công tác triển khai thu gom chất thải nguy hại trong sinh hoạt được triển khai từ năm 2021 đến nay. Hằng năm, chất thải nguy hại trong sinh hoạt phát sinh được Phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Cụ thể Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hợp đồng với Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi để thu gom rác nguy hại trong sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn. Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh được các cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả cụ thể:

* Chất thải nguy hại từ hộ gia đình:
Khối lượng chất thải nguy hại sinh hoạt phát sinh khoảng 7,2 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các điểm thu hồi chất thải nguy hại (tại các Văn phòng ấp, khu phố).

Hiện nay đã bố trí các điểm thu hồi chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt toàn huyện tại các Văn phòng ấp, khu phố với tổng cộng là 50 điểm thu hồi chất thải nguy hại. Định kỳ hàng Quý khối lượng chất thải nguy hại của hộ gia đình được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn Quang Trung xử lý.
Trong năm 2022 và 2023 đã tổ chức thu gom, vận chuyển được 3.930kg (năm 2022 là 2.630kg; năm 2023 là 1300kg) chất thải nguy hại từ hộ gia đình về Khu xử lý chất thải Quang Trung xử lý.

* Chất thải công nghiệp nguy hại:
Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khoảng 257,665 tấn/năm chủ yếu phát sinh từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm Công nghiệp Hưng Lộc, các cơ sở sản xuất kinh doanh và trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện; các chủ đơn vị đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định.

- Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường.
+ Diện tích cây hằng năm trên địa bàn huyện là 5.229,4 ha, phát sinh phụ phầm khoảng 114.572 tấn/năm. Nông dân đã áp dụng một số biện pháp tái sử dụng, tái chế đối với phụ phẩm cây hằng năm cụ thể như sau: Phụ phẩm cây lúa (Rơm-rạ) thu hồi bán làm giá thể trồng nấm, làm vật liệu độn chuồng sản xuất phân, đậy gốc một số cây trồng dài ngày. Cây rau và đậu các loại sử dụng làm phân hữu cơ truyền thống thông qua quá trình phân giải sinh học bằng biện pháp xử lý Imo hoặc cày vùi hoặc phay, ép xanh theo rãnh, phủ luống, hoặc che phủ gốc cây trồng ngăn cản sự phát triển của cỏ dại và cung cấp dinh dưỡng cho đất khi phân giải nhằm  giúp cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và cải thiện chất lượng đất. Phụ phẩm cây mỳ một phần giữ lại làm giống, phần còn lại phơi khô làm chất đốt. Phụ phẩm Bắp chiếm tỷ trọng cao hơn 80% sản xuất bắp sinh khối bán cho các đơn vị sản xuất thức ăn gia súc.

+ Diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện là 14.934 ha, phát sinh phụ phẩm lớn nhất là cây Chuối 3.973 ha với 91 ngàn tấn phụ phẩm/năm và cây Điều 1.493 ha với 13 ngàn tấn phụ phẩm/năm. Nông dân đã áp dụng một số biện pháp tái sử dụng, tái chế đối với phụ phẩm cụ thể như sau: Thân chuối phay nhỏ che phủ gốc cây chuối con để giữ ẩm và ngăn cản sự phát triển của cỏ dại, tái sử dụng làm thức ăn cho bò, dê và heo lai rừng. Đối với phụ phẩm Điều sau khi lấy hạt, phần trái điều được ủ làm phân tại vườn để bón lại cho cây.

+ Phụ phẩm chăn nuôi: Tổng đàn heo 85,5 ngàn con, đàn gia cầm 1,68 triệu con, đàn gia súc 2,7 ngàn con; phát sinh phụ phẩm khoảng 600 ngàn tấn. Nông dân áp dụng nhiều biện pháp xử lý nước thải chăn nuôi khác nhau, phụ thuộc vào quy mô, mục đích sử dụng như: Công nghệ khí sinh học (Xử lý Biogas), Đệm lót sinh học… Đối với chất thải chăn nuôi được thu gom và bán cho các cơ sở tái chế bằng phương pháp ủ phân thành phân bón hữu cơ. 

Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 17.7: Tỷ lệ khối lượng chất thải trong chăn nuôi được thu gom, xử lý, tái sử dụng so với khối lượng chất thải phát sinh.

- Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
+ Bình quân mỗi năm huyện tổ chức kiểm tra trên 250 cơ sở; riêng năm 2023 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 24/02/2023 kiểm tra đối với các cơ sở chăn nuôi; Kế hoạch số 319/KH-UBND kiểm tra 430 cơ sở chăn nuôi trên địa bàn với nội dung (1) Điều kiện chăn nuôi (2) Môi trường trong chăn nuôi; chỉ đạo UBND xã ban hành kế hoạch kiểm tra các cơ sở chăn nuôi nông hộ trên địa bàn xã. Qua kiểm tra có 130 trang trại đã nghỉ chăn nuôi; Các cơ sở còn lại nếu không đảm bảo về môi trường tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, buộc các cơ sở chăn nuôi vi phạm thực hiện các biện pháp khắc phục môi trường. Đến khi cơ sở thông báo đã thực hiện hoàn thành việc khắc phục, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra nếu đảm bảo thì đồng ý cho tiếp tục chăn nuôi. Mặt khác, UBND huyện nhiều lần làm việc với các Công ty chăn nuôi gia công không hợp đồng thả heo khi chưa được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện chăn nuôi và các thủ tục pháp lý về môi trường theo quy định.
+ UBND huyện đã tổ chức 03 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí Thư huyện và Chủ tịch huyện với 215 các cơ sở chăn nuôi tham gia; Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát kê khai chăn nuôi định kỳ, hỗ trợ xử lý môi trường, hướng dẫn xử lý, kiểm tra điều kiện chăn nuôi, kiểm tra môi trường trong chăn nuôi. Đến nay, các hộ chăn nuôi tại các xã sử dụng hầm Biogas, đệm lót sinh học, các chế phẩm xử lý ô nhiểm môi trường ... chất thải, nước thải được xử lý đạt tỷ lệ 98,3%.

- Chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.
+ Trên địa bàn huyện có 28 nghĩa trang đã được đầu tư đường bê tông xi măng, có hệ thống đèn đảm bảo chiếu sáng cho khu nghĩa trang, có khuôn viên đảm bảo cảnh quang, hàng rào xây dựng bao quanh khu vực nghĩa trang, có hệ thống cấp nước, thoát nước đảm bảo theo quy định, các phần mộ được bố trí thẳng hàng, lối đã xây dựng quy chế về sử dụng nghĩa trang và có ban quản lý nghĩa trang theo quy định. 

- Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng:
+ Trên địa bàn huyện hiện nay không có cơ sở hỏa táng, khi mất, người dân trên địa bàn thường liên hệ hỏa táng tại 02 cơ sở chính sau: Cơ sở hỏa táng Công viên Vĩnh Hằng Long Thành; Địa chỉ tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trung tâm hỏa táng Biên Hòa; Địa chỉ: 113A, Cách Mạng Tháng 8, P Quyết Thắng, TP Biên Hòa.

+ Trên địa bàn các xã trong năm 2023, tổng số người chết khai tử là 534 người; trong đó, tổng số người chết được hỏa táng là 60 người; Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng trung bình đạt 11,2%. Cụ thể như sau: Xã Gia Tân 1 đạt 10,3% (6/58 người); Xã Gia Tân 2 đạt 10,3% (6/58 người); Xã Gia Tân 3 đạt 13,5% (15/111 người); Xã Gia Kiệm đạt 10,2% (5/49 người); Xã Quang Trung đạt 10% (5/50 người); Xã Xuân Thiện đạt 10,5% (4/38 người); Xã Bàu Hàm 2 đạt 10,9% (5/46 người); Xã Hưng Lộc đạt 10,8% (7/65 người) và Xã Lộ 25 đạt 11,9% (7/59 người).
- Chỉ tiêu 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn:
+ Trên địa bàn huyện có 77 điểm dân cư nông thôn với tổng diện tích 7.736,54ha và tổng dân số 173.100 người; trong đó điểm dân cư hiện hữu- mở rộng 51 điểm và quy hoạch 26 điểm. Qua khảo sát thực tế có 61 điểm dân cư có 135.773 người đang sinh sống trên diện tích 828.324 ha và 16 điểm dân cư quy hoạch chưa có hộ dân sinh sống. Tỷ lệ Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn thực tế trong các công trình của huyện là 6,1 m2/người. 

+ Hiện 9/9 xã có diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn đều đạt trên 4 m2/người; xã cao nhất đạt 15,1 m2/người và thấp nhất 4,01 m2/người. Đạt chỉ tiêu đề ra. (Phụ lục 4.17.11/NTMNC đính kèm)
- Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định:
+ Tổng khối lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa huyện khoảng 5.040 kg/ngày gồm: Phát sinh từ hoạt động văn hóa thể thao du lịch, nơi công cộng trên địa bàn toàn huyện khoảng 303,6 kg/ngày. Phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện khoảng 1841,9 kg/ngày. Phát sinh từ hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện khoảng 2894,5 kg/ngày.

+ Việc xử lý rác thải nhựa trên địa bàn toàn huyện được thể hiện như: Đối với rác thải nhựa là các loại chai đựng nước, thực phẩm...; các loại nhựa HDPE các loại chai nhự đựng như bột giặt, nước xả, chai dầu gội đầu.... Đối với các loại chất thải nhựa nói trên được người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh phân loại tại nguồn sau đó bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn huyện, các cơ sở thu mua phế liệu bán các các đơn vị tái chế ngoài địa phương để tái chế chất thải nhưa. Tổng khối lượng rác thải nhựa được người dân phân loại bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn toàn huyện khoảng 3712,6 kg/ngày. Đối với các loại rác thải nhựa khác như túi nui lông có lẫn lộn trong rác thải sinh hoạt hàng này của người dân, tổ chức và các lại nhựa sản phẩm nhựa dùng một lần như các túi đựng đồ ăn (khây hộp, hộp chứa thực phẩm, bát, đĩa, ống hút...) hoặc các loại nhựa khó phân hủy khác có thành phần như polyme, Etylen (PE)... được người dân, tổ chức phân loại tại nguồn sau đó được đưa về Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi để xử lý. Tổng khối lượng rác thải nhựa được người dân, tổ chức phân loại tại nguồn sau đó được đưa đến Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi xử lý trên địa bàn toàn huyện khoảng 1327,4 kg/ngày.

+ Tổng khối lượng rác thải nhựa trên địa bàn toàn huyện được thu gom xử lý  là 5.040 kg/ngày/5.040 kg/ngày đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định trên địa bàn từng xã cụ thể là: Xã Gia Tân 1: 358,1/358,1kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 2: 442,8/442,8kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 3: 519,8/519,8kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Kiệm: có 712,5/712,5kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Quang Trung: 622,8/622,8kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Xuân Thiện: 340,4/340,4kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Bàu Hàm 2: 349,2/349,2kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%; Xã Hưng Lộc: 387,7/387,7kg/ngày, đạt tỷ lệ 100% và  Xã Lộ 25: 275,9/275,9kg/ngày, đạt tỷ lệ 100%.
6.18. Chất lượng môi trường sống:
- Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. 
+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Tổng chiều dài hệ thống ống truyền dẫn 283,71 km tăng 251.04 km so với năm 2015, cấp nước tập trung cho 24.968 hộ đạt tỷ lệ 57,98% tăng 53,1%; trong đó Trạm cấp nước tập trung xã Xuân Thiện 24,45km cấp nước tập trung cho 1.156 hộ; Trạm cấp nước tập trung xã Hưng Lộc 15,3km cấp nước tập trung cho 1.354 hộ; Trạm cấp nước tập trung xã Lộ 25 là 39,6km cấp nước tập trung cho 1.230 hộ; Trạm cấp nước tập trung xã Xuân Thạnh 21,5km cấp nước tập trung cho 1.100 hộ; Công ty cổ phần cấp nước Gia tân 221,78 km cấp nước tập trung cho 20.128 hộ. 

+ Qua tổng hợp hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đều đạt trên 90%; trong đó có 06 xã tỷ lệ cấp nước tập trung đạt trên 65% và 04 xã tỷ lệ cấp nước tập trung đạt trên 40%. ((Phụ lục 4.18.1/NTMNC đính kèm)

- Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm.
Tổng công suất thiết kế của 05 công trình cấp nước tập trung 43.102 m3/ngày đêm, công suất thực tế 18.347m3/ngày đêm; hiệu suất hoạt động 42,7%; Do vậy công suất thiết kế của 05 công trình đảm bảo cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người trên 80 lít/ngày đêm. Ngoài ra người dân còn sử dụng 504 thiết bị lọc nước nhỏ lẻ hộ gia đình; hệ thống lọc nước của 25 giáo xứ, 26 tu viện và nước giếng đào để sunh hoạt và tưới cây. 
Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người trên 80 lít/ngày đêm. 
- Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.
Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững. Toàn địa bàn huyện có 05 công trình cấp nước tập trung nông thôn; trong đó Hợp tác xã quản lý: 02 công trình; Đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh quản lý: 02 công trình; Doanh nghiệp quản lý: 01 công trình. Qua rà soát đánh giá theo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch 02 công trình HTX quản lý hoạt động tương đối bền vững; 02 công trình Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh quản lý và Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân. Các công trình cấp nước tập trung đều có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững đạt từ trên 75 điểm đến 100 điểm
- Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm:

+ Trên toàn địa bàn có 353 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; trong năm 2023 UBND huyện đã cử công chức, viên chức từ huyện đến xã tham gia đầy đủ các lớp đào tạo chuyên môn do đơn vị chuyên ngành tổ chức (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi). Hằng năm Huyện tổ chức 2 lớp với 60 người tham dự là các cán bộ phụ trách ATTP; Tổ chức bình quân 05 lớp (02 xã tổ chức 01 lớp với thời gian 01 ngày/lớp) tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn với 350 người tham dự. Ngoài ra UBND xã còn tổ chức mở lớp bình quân 01/lớp/ngày xã.
+ Hiện 100% cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm và các chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm.

- Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.
Nhờ làm tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định. Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ phụ trách, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý an toàn thực phẩm vào các chương trình thời sự hàng ngày, chương trình phát thanh đặc biệt, chuyên mục “Sức khỏe và đời sống”, “Pháp luật và cuộc sống” với tổng thời lượng phát sóng từ huyện đến 10 xã, thị trấn là 16.050 phút. 100% xã, thị trấn thành lập đoàn và tổ chức kiểm tra thường xuyên an toàn thực phẩm nhờ vậy không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã.

Qua các năm trên địa bàn không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã và huyện.

- Chỉ tiêu 18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm.
+ Tổng số cơ sở Huyện quản lý cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là 121 cơ sở (03 lĩnh vực); riêng lĩnh vực sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản là 52 cơ sở; đến nay đã được cấp Giấy chứng nhận cho 52 cơ sở/52 cơ sở đạt 100%. Hiện 100% các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm. 
- Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, an toàn và đảm bảo 3 sạch.
+ Qua khảo sát, điều tra tổng số hộ trên địa bàn các xã có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch là 37.890/37.890 hộ, đạt 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nhà có nhà tắm, thiết bị chứa nước hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn đảm bảo 3 sạch và sử dụng thiết bị chứa nước như bồn inox, bồn nhựa có nắp đậy kín phòng ngừa bụi, bẩn và muỗi vào đẻ trứng và thường xuyên vệ sinh theo định kỳ cụ thể theo từng xã như sau: Xã Gia Tân 1: 4.198/ 4.198 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 2: 3.735/3.735 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Tân 3: 5.467/5.467 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Gia Kiệm: 6.141/6.141 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Quang Trung: 4.985/4.985 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Xuân Thiện: 2.867/2867 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Bàu Hàm 2: 2579/2579 hộ, đạt tỷ lệ 100%; Xã Hưng Lộc: 4.606/4.606 hộ, đạt tỷ lệ 100% và Xã Lộ 25: 3.070/3 hộ, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Đến nay, huyện đã xóa bỏ các điểm tiếp nhận trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày, cụ thể: trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày ấp Tín Nghĩa xã Xuân Thiện đã tạm ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ tháng 02/2022; trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày xã Gia Tân 1 đã tạm ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ ngày 01/10/2022; trạm trung chuyển tại 02 điểm tại xã Bàu Hàm 2, Lộ 25 đã tạm ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ ngày 10/8/2023. 

+ Hiện chất thải rắn sinh hoạt các xã, thị trấn trên trên địa bàn huyện được các đơn vị thu gom trực tiếp từ nhà dân về Khu xử lý chất thải Quang Trung của Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi xử lý theo quy định. Huyện không xây dựng các trạm trung chuyển cố định và không cố định. Đồng thời, huyện cũng thường xuyên tổ chức thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát, không để xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải, tái lập bãi rác tạm trên địa bàn huyện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6.19. Quốc phòng và An ninh

- Chỉ tiêu 19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân.
Huyện đã lãnh đạo triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Trong đó, hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân các xã ngày càng được nâng cao và đảm bảo đạt các tiêu chí yêu cầu cụ thể:

+ Tiêu chí 1: Ban hành đầy đủ, có chất lượng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương hàng năm, trong nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ, đại hội Chi bộ quân sự, thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự theo Hướng dẫn số 08/HD-BTC ngày 29/9/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện ghi chép đầy đủ, đúng theo Quy định (3 loại sổ tay; 06 loại tài liệu đánh máy) tiến hành CTĐ, CTCT theo Hướng dẫn số 58-HD-PCT, ngày 02/7/2018 của Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP và AN cho cán bộ của xã, thị trấn (cấp xã) và đối tượng khác.
+ Tiêu chí 2: 100% Chi bộ quân sự xã có cấp ủy; Làm tốt công tác phát triển đảng theo chỉ tiêu Đảng ủy Quân sự cấp huyện và cấp ủy địa phương giao hàng năm; Thực hiện tốt các mô hình "xây dựng Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt", "cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”. Hàng năm Chi bộ quân sự đạt TSVM, là tổ chức đảng tiêu biểu ở địa phương. Trung đội dân quân cơ động có tổ đảng; 100% cán bộ Trung đội DQCĐ là đảng viên; 100% cán bộ Khu Ấp đội trưởng là đảng viên. 
+ Tiêu chí 3: Xây dựng Ban CHQS xã đủ về số lượng và chất lượng theo quy định của Luật DQTV và Luật Công chức, cụ thể:  CTV (Bí thư ĐU, Bí thư Chi bộ Quân sự) trình độ Đại học và cao cấp lý luận chính trị; CTV phó là Bí thư đoàn  có trình độ Cao đẳng, Đại học; CHT - CHP Ban CHQS xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã tham gia cấp ủy địa phương cùng cấp. Ban CHQS xã thực hiện tốt mô hình thi đua “03 nhất” và mô hình “5s”, cải cách hành chính quân sự. Hàng năm Ban CHQS xã đạt VMTD mẫu mực, tiêu biểu do cơ quan quân sự cấp trên công nhận: xã Xuân Thiện, Quang Trung, Lộ 25, Hưng Lộc, Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 3. 

+ Tiêu chí 4: Xây dựng lực lượng dân quân đạt 100%, Đảng viên trong dân quân đạt 25% và thực hiện đúng quy định; Xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt các chỉ tiêu: 100% quân số theo biên chế; xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự 97,75% trở lên đối với bộ binh; 80-85% đối với binh chủng. Đảng viên trong quân nhân dự bị từ 12,34%. Nắm và xây dựng quản lý tốt lực lượng chính trị nòng cốt là quân nhân dự bị hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn. Chất lượng và độ tin cậy trong DQTV và DBĐV đạt cao.

+ Tiêu chí 5: Thực hiện công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, cụ thể: Hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; Không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan trong quy trình thực hiện; Cử tuyển vượt chỉ tiêu đảng viên nhập ngũ (đảng viên chính thức, đối với xã được giao chỉ tiêu); Phối hợp quản lý, giáo dục không để công dân của địa phương bỏ ngũ trong thời gian tại ngũ; Tiếp nhận, đăng ký, phối hợp quản lý, giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ và Đảng viên là quân nhân xuất ngũ về địa phương; không để Đảng viên xuất ngũ xin ra khỏi Đảng.
+ Tiêu chí 6: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho dân quân, DBĐV; quân số tham gia huấn luyện đạt 96,9%; kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78% khá giỏi. Hoàn thành 100% chỉ tiêu cán bộ tham gia tập huấn; 100% DQ, QNDB... tham gia huấn luyện, luyện tập, diễn tập... theo kế hoạch của trên.

+ Tiêu chí 7: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho CB, CS; đảm bảo 100% DQ và QNDB có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương. Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ trong đơn vị. Duy trì tốt hoạt động xây dựng nền nếp lễ tiết tác phong làm việc, công tác của DQ, DBĐV( tập trung huấn luyện, diễn tập, luyện tập). Duy trì nghiêm kỷ luật, quy định, đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ dân quân vi phạm kỷ luật phải xử lý và mất an toàn khi tham gia giao thông.

+ Tiêu chí 8: Nắm chắc tình hình địa bàn (dân số, tôn giáo, dân tộc, địa bàn "điểm nóng", kinh tế, xã hội, phức tạp…):

BCH QS các xã xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả "Mô hình Dân quân nắm hộ gia đình nơi cư trú". Phối hợp với các đơn vị quân đội, công an... thực hiện công tác DV, TTĐB theo kế hoạch phân công địa bàn công tác DV của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS cấp huyện. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các tình huống về an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn địa bàn, địa phương, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức thực hiện tốt các Nghị định: Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện tốt phối hợp tuần tra sau 21h00 giữ vững ANCT-TTATXH.
Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu sập.

+ Tiêu chí 9: Đảm bảo tốt các mặt công tác hậu cần đời sống (theo đề án 989/ĐA-UBND ngày 30/11/2020), cụ thể: Trụ sở làm việc, nơi ăn nghỉ đảm bảo khang trang sạch, đẹp; Bảo đảm phương tiện 2-3 xe mô tô phục vụ tổ chức tuần tra; Bảo đảm vật tư CTĐ,CTCT nghe, nhìn phục vụ đời sống tinh thần; Bảo đảm máy tính, máy in, trang bị… phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; Bảo đảm có đất đai tăng gia cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sỹ (trong điều kiện cho phép); Có bếp ăn tập trung và hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ 12.000đ/người/ngày; Xây dựng cảnh quan môi trường sang,  xanh, sạch, đẹp. 

+ Tiêu chí 10: Bảo đảm tốt các mặt công tác Kỹ thuật: Trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện cho lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Quân khu và Bộ CHQS tỉnh(theo đề án 989/ĐA-UBND ngày 30/11/2020); Lực lượng dân quân sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ; Tủ súng được niêm cất đúng quy định của ngành Kỹ thuật; 100% Dân quân và QNDB khi sử dụng phương tiện giao thông thực hiện nhiệm vụ và khi tham gia giao thông có giấy phép lái xe theo quy định.

Kết quả đến nay 9/9 xã đều đạt chỉ tiêu 19.1: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân.
- Chỉ tiêu 19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên do cố ý và bản án có hiệu lực; có mô hình camera an ninh và các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy, nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, có hiệu quả: (Đã có báo cáo phần nông thôn mới 9/9 xã đạt chỉ tiêu).
7. Kết quả thực hiện một số tiêu chí huyện nông thôn mới:

7.1: Về Quy hoạch:

a) Kết quả thực hiện:
- Chỉ tiêu 1.1: Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát: Đạt.

Kết quả thực hiện: Trong năm 2022, Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất đã được phê duyệt tại Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Đồng Nai còn thời hạn. Trong đó, có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.
- Chỉ tiêu 1.2: Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt ≥ 01 công trình:

Trên địa bàn huyện đã có Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chợ và phố chợ, quy mô 6,9 Ha, được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 13/8/2008. Hiện tại, dự án đã được đầu tư xong hạ tầng, các khu nhà ở và Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây, phù hợp với Quy hoạch vùng huyện được phê duyệt tại Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 UBND tỉnh Đồng Nai.
b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 1: Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.2. Về Giao thông:

Trong những năm qua, hệ thống giao thông trên địa bàn các xã và thị trấn trên địa bàn được UBND huyện ưu tiên, quan tâm đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và mở mới theo đúng quy hoạch, Kế hoạch, tạo nên sự đồng bộ của hệ thống giao thông nông thôn, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu giao thông, vận chuyển hàng hoá, … thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện Thống Nhất có 9 đơn vị hành chính cấp xã có hệ thống đường huyện (91,3 Km) và đường xã (451,88 Km) kết nối các trung tâm hành chính, liên vùng, vùng nguyên liệu tập trung với nhau, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Toàn huyện hiện có 19 tuyến đường huyện quản lý, với tổng chiều dài 91,3 Km (Tăng chiều dài thêm 11,56 Km, so với năm 2015: Năm 2015: 14 tuyến dài 79,74 Km. Năm 2023: 19 tuyến, dài 91,30 Km) và 451,88 Km đường giao thông nông thôn, do UBND các xã quản lý.

a) Kết quả thực hiện:
- Chỉ tiêu 2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã và được bảo trì hàng năm: Đạt.
Huyện Thống Nhất có 10 đơn vị hành chính cấp xã (01 thị trấn và 09 xã). Huyện có 100% số xã trên địa bàn huyện có đường ôtô kết nối với đường huyện và các trung tâm hành chính, đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Các tuyến đường được thực hiện bảo trì thường xuyên, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, duy trì điều kiện làm việc bình thường và nâng cao chất lượng khai thác công trình.

- Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch: 100%.
Toàn huyện hiện nay có 19 tuyến đường huyện quản lý, với tổng chiều dài 91,30 Km (Tăng chiều dài thêm 11,56 Km, so với năm 2015: Năm 2015: 14 tuyến dài 79,74 Km. Năm 2023: 19 tuyến, dài 91,30 Km). Tỷ lệ Km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch là 91,30 Km, đạt tỷ lệ 100%.

- Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường: ≥ 50%.

Huyện đã chú trọng triển khai công tác trồng cây xanh dọc tuyến đường huyện theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, nhằm tạo mỹ quan, bảo vệ môi trường, để ổn định nền đường, tăng cảm giác và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên các tuyến đường huyện quản lý. Đến nay, trên 19/19 tuyến đường huyện quản lý đều có cây xanh, mảng xanh đạt yêu cầu tiêu chí.

- Chỉ tiêu 2.4. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại IV trở lên: Đạt.

Huyện Thống Nhất có bến xe khách tại trung tâm huyện là bến xe Dầu Giây. Bến xe Dầu Giây có diện tích khoảng 10.528m2, tại KM1830+900, Quốc lộ 1A. Bến xe Dầu Giây do Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai trực tiếp quản lý, khai thác. Bến xe có tổng diện tích khoảng 10.528m2 . 

Bến xe khách Dầu Giây đạt quy chuẩn bến xe khách loại III, đã được công bố đưa bến xe khách vào khai thác tại Quyết định số 1522/QĐ-SGTVT ngày 16/12/2022 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.

b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 2: Giao thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.3. Về Thủy lợi và phòng chống thiên tai:
a) Kết quả thực hiện:

- Chỉ tiêu 3.1. Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch: Đạt.

Hệ thống thủy lợi huyện có là 14 đập có quy mô nhỏ gồm: Đập Bỉnh, đập Cây Da, đập Ông Sinh, đập Ông Nhì, đập Cầu Quay, đập Tân Yên, đập Cầu Máng, đập Tín Nghĩa 1, đập Tín Nghĩa 2, đập Cầu Cường, đập Ông Thọ, đập Suối Mủ, đập Ba Cao và 04 mương tiêu là: Mương tiêu cánh đồng 52/54, Kênh thoát nước 97, Mương tiêu Phú Dòng và Mương tiêu Cống Trắng với tổng chiều dài 20,6 km. 

Trong quá trình thực hiện UBND huyện ban hành kế hoạch 450/KH-UBND ngày 15/10/2021 Phát triển thủy lợi giai đoạn 2021-2025 và đề nghị không đưa Đập Ông Công và Kênh thoát nước 97 thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đập Ông Công xây dựng năm 1985 phục vụ tưới cho 25,3 ha đất lúa và màu, đến nay đập đã không còn sử dụng, các hộ dân trong khu vực đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng không có nhu cầu dùng nước của đập để tưới. Kênh thoát nước 97 tiêu thoát cho 23 ha đất nông nghiệp xã Xuân Thạnh (nay thuộc Thị trấn Dầu Giây); UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư công thực hiện theo quy hoạch Thị trấn Dầu Giây đến năm 2030 được UBND Tỉnh phê duyệt và khu vực này đã xây dựng các khu dân cư. 
Tất cả các công tình thủy lợi thực hiện đạt hiệu quả so với đề án được phê duyệt và công xuất thiết kế ban đầu. Huyện giao cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện quản lý, khai thác các công trình thủy lợi theo quyết định số 5028/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất; trong từng xã có Tổ hợp tác dùng nước được thành lập theo quy định. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lập phương án trình duyệt. Tổ chức quản lý, khai thác, vận hành đảm bảo theo phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt và thực hiện phân phối nguồn nước theo sơ đồ tưới từng vùng; Đối với hệ thống thủy lợi phục vụ nhiều xã thực hiện sơ đồ tưới theo phân vùng và kết nối với hệ thống thủy lợi từng xã.

Đến nay, Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ và phù hợp với đề án phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi được UBND tỉnh phê duyệt. Đạt.

- Chỉ tiêu 3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: Đạt.

+ Đánh giá theo điểm: Kết quả đánh giá nội dung phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ được 86,5 điểm, đạt mức: Tốt

b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.4. Về điện: Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống: Đạt.

a) Kết quả thực hiện:

Hệ thống điện trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đồng Nai, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn, đảm bảo nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay đã đầu tư 79,1Km đường dây trung thế (xây dựng mới đường dây 1pha 2,1Km; nâng cấp từ 01 pha lên 03 pha 28,7Km; xây dựng mới đường dây 03 pha 48,4Km), 67,2Km đường dây hạ thế và 72 trạm biến áp. Đến nay, toàn huyện có 386,24Km đường dây trung thế; 522,25Km đường dây hạ thế và 833 trạm biến áp với tổng dung lượng 283.840KVA (bao gồm hệ thống lưới điện của ngành điện và của khách hàng).

Hiện nay, hệ thống điện trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng rộng khắp trên toàn địa bàn, đảm bảo Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống ngành điện.
b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 4: Điện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục:
a) Kết quả thực hiện:

- Chỉ tiêu 5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn: Đạt.

+ Hàng năm, Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động y tế trong năm cụ thể: Kế hoạch số 164/KH-TTYT ngày 08/02/2023 được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-SYT ngày 10/3/2023.

+ Sở Y tế đã tiến hành phúc tra đánh giá kết quả hoạt động của TTYT huyện Thống Nhất. Kết quả điểm chấm đạt 97,10% ≥ 90%, đánh giá xếp loại Tốt.  Trung tâm y tế huyện Thống Nhất đã được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận đạt chuẩn hạng III tại Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 20/9/2023.

- Chỉ tiêu 5.2: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã: Đạt.

+ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thống Nhất được thành lập theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai có 01 giám đốc, 3 phó giám đóc, 23 viên chức và 6 hợp đồng lao động, được giao quản lý các trụ sở: Đài Truyền thanh; Thư viện; Trung tâm Thể dục - Thể thao; Trung tâm Văn hóa và bổ sung chức năng quản lý Kho Lưu trữ và cung cấp dịch vụ quản trang (Đền Liệt sĩ).

* Trụ sở Đài Truyền thanh: Có diện tích là 9.414m2; Diện tích xây dựng các phòng làm việc và các phòng chức năng là 329m2.

* Trụ sở Thư viện: Có diện tích là 7.330m2; Diện tích xây dựng các phòng làm việc và các phòng chức năng là 436m2. (Hiện nay bộ phận Thư viện đã chuyển toàn bộ sách, báo và các trang thiết bị sang trụ sở Văn hóa và tiếp tục hoạt động phục vụ bạn đọc trở lại bình thường, còn trụ sở Thư viện hiện tại đã đóng cửa). Ttổng số sách, báo hiện có tại thư viện gồm: Sách: 28.000 bản sách, gồm: tin học, thông tin; sách triết học và tâm lý; Tôn giáo; khoa học xã hội, ngôn ngữ, khoa học, công nghệ, nghệ thuật, sách văn học, sách lịch sử & địa lý.

* Trụ sở Thể dục - thể thao: Có diện tích là 88.195m2; gồm các hạng mục: Nhà thi đấu đa năng, Nhà điều hành, các phòng làm việc và các phòng chức năng, sân vận động (sân bóng đá, đường pic), sân bóng chuyền và sân bóng rổ, với tổng diện tích xây dựng là 28.414m2.

* Trụ sở Văn hóa: Có diện tích đất là 9.000m2; Diện tích xây dựng Hội trường, các phòng làm việc và các phòng chức năng là 515m2.

* Kho lưu trữ: Có diện tích xây dựng là 591m2.

* Đền thờ Liệt sĩ: Có diện tích là 55.386m2; Diện tích xây dựng là 572m2.

+ Hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã đạt hiệu quả: 

* Hàng năm, đều xây dựng các chương trình và phối hợp vớ các đơn vị thực hiện gồm: Tuyên truyền tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19, Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông năm 2023, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết; phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước; tuyên truyền bảo vệ môi trường; tuyên truyền ATGT; Tổ chức các lớp năng khiếu, nhảy Aerobic hiện đại, lớp múa, Bóng đá, võ cổ truyền và bosxing, Võ Taekwondo... tổ chức Diễn đàn trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được gặp gỡ chuyên gia tâm lý và lãnh đạo các ngành của huyện để nói lên nguyện vọng, những vấn đề khó khăn trong cuộc sống của mình cũng như đề xuất nội dung nhằm đáp ứng những nhu cầu phù hợp chính đáng của trẻ em.

+ Kết quả thực hiện cụ thể trong năm 2023:

* Xây dựng và thực hiện đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó có 09 chương trình phát thanh đặc biệt mừng Đảng - mừng Xuân 55 chương trình phát thanh sinh hoạt dưới cờ. Tổng thời lượng phát sóng 634 giờ.

* Tổng số tin bài phát thanh sử dụng trong năm là 4.566 tin, 2.854 bài; Cộng tác 1155 tin, bài và phóng sự với Đài PT-TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai và Trang TTĐT huyện; thực hiện 12 chuyên đề thời sự phát trên sóng Đài PT-TH Đồng Nai.

* Tuyên truyền 328 tin, 245 bài có nội dung về việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Xây dựng, thực hiện được 288 tiết mục bao gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đi tìm đồng đội”; “Tìm hiểu luật Nghĩa vụ quân sự”; “Biển đảo Việt Nam”; “Hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4); “Hướng tới kỷ niệm Ngày cách mạng tháng 8 thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9)”…; thực hiện được 336 chuyên mục như: “Đưa Nghị Quyết của Đảng vào cuộc sống”; “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn”; “Pháp luật và cuộc sống”; “Sức khỏe và đời sống”; “An toàn giao thông”…và thực hiện tiếp âm Đài cấp trên đầy đủ, đúng quy định.

* Tổ chức 08 hội thi, hội diễn văn nghệ cấp huyện; Tổ chức 20 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn. Tham gia 100% các hội thi, hội diễn do tỉnh tổ chức. Phối hợp với Ban quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn tổ chức lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời tại các Nhà văn hóa các ấp, khu phố và Trung Tâm VHTT-HTCĐ các xã. Tổ chức 18 giải thể thao cấp huyện. Tham gia các giải vô địch cấp tỉnh và các giải thi đấu thể thao khác cấp tỉnh là 100% so với chỉ tiêu. 

* Thư viện phục vụ hơn 24.400 lượt người với 63.000 lượt sách, báo, tạp chí lưu hành...cho người đến đọc, mượn sách, báo, tạp chí trong năm 2023.

- Chỉ tiêu 5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên: ≥60%.
+Trên địa bàn huyện có 03/03 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2023. Trong đó Trường THPT Dầu Giây đạt mức độ 2; Trường THPT Thống Nhất và Trường THPT Kiệm Tân đạt mức độ 1.

 - Chỉ tiêu 5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục: Cấp độ 1.
+ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thống Nhất đã thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đánh giá ngoài và công nhận đạt Cấp độ 2 theo Quyết định số 1174/QĐ-SGDĐT ngày 14/9/2023 của Sở GD-ĐT.

b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 5: Y tế - Văn hóa - Giáo dục thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.6. Về Kinh tế:

a) Kết quả thực hiện:

- Chỉ tiêu 6.1. Có khu công nghiệp, hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hoặc cụm ngành nghề nông thôn: Đạt.
Trên địa bàn huyện có Khu Công nghiệp Dầu Giây do Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây làm chủ đầu tư với quy mô 330,48 Ha đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của UBND tỉnh,  được điều chỉnh cục bộ tại các Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 và số 491/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai. Hạ tầng Khu công nghiệp đã được hoàn thiện, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động. Hiện có 20/25 doanh nghiệp đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho khoảng 8.500 lao động; 05/25 doanh nghiệp còn lại đang thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng nhà xưởng tỷ lệ lấp đầy đạt 92,09% (203,09/220,54ha), tỷ lệ lấp đầy đạt 92,09% (203,09/220,54ha).
- Chỉ tiêu 6.2. Chợ trung tâm huyện đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm: Đạt.

+ Chợ Phúc Nhạc (chợ hạng II), thuộc xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất đang hoạt động trong quy hoạch đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm.
- Chỉ tiêu 6.3. Hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện: Đạt.
Quy hoạch vùng sản xuất tập trung: Rà soát đất hộ dân quản lý lập quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn giai đoạn 2021-2030; theo đó hình thành 22 vùng sản xuất tập trung với diện tích 2.939 ha, 05 vùng sản suất nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 14,5 ha, 09 vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ diện tích 70,8ha và tích hợp các vùng sản xuất nông nghiệp lên bản đồ địa chính huyện. Trên đất nhà nước quản lý đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất khoảng 653 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đất do tập đoàn cao su quản lý. 
UBND huyện đã thành lập Hội đông thẩm định tại Quyết định 8916/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ các dự án (kế hoạch) liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Thống Nhất. Hội đông thẩm định tổ chức họp thẩm định theo từng dự án và ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản cụ thể cho từng dự án.

Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ trong chính sách: Đã triển khai 07 Chuỗi liên kết gồm: có 01 Chuỗi liên kết rau (HTX rau sạch Tân Yên), 01 Chuỗi liên kết Sầu riêng (HTX cây ăn trái xanh,sạch Lạc Sơn) và 01 Chuỗi liên kết với Công ty TNHH Trọng Đức được huyện phê duyệt; 04 Chuỗi liên kết còn lại huyện chưa hỗ trợ kinh phí và chưa tìm được đơn vị làm chủ dự án cụ thể như sau:

+ Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau các loại trên địa bàn ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3: Triển khai từ trước 2019, phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch kế hoạch liên kết; hiện đang triển khai hỗ trợ cho các chủ thể trong kế hoạch; Sản phẩm tiêu thụ sản phẩm tại chợ đầu mối Dầu giây và TP HCM 03 tấn/ngày. Hình thức liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
+ Chuỗi liên kết Sầu Riêng Lạc Sơn- xã Quang Trung: Triển khai từ năm 2020 để kêu gọi đầu tư; đến năm 2022 HTX Cây ăn trái Xanh- sạch Lạc Sơn xin làm chủ dự án đến nay đã hoàn thành hồ sơ và được Hội đồng thẩm định cấp huyện thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt; sản phẩm đã được tiêu thụ qua Trung Quốc (Công ty TNHH Aroking). Hình thức liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
+ Chuỗi liên kết với Công ty TNHH Trọng Đức liên kết theo Quyết định 865/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Dự án cánh đồng lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ ca cao trên điạ bàn huyện Thống Nhất, Định Quán và Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Hiện Công ty TNHH Trọng Đức tiếp tục thực hiện (chủ dự án) chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ca cao cấp Tỉnh. Hình thức liên kết Liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

+ Chuỗi liên kết sầu riêng (HTX thương mại, dịch vụ Thống Nhất-Chủ dự án) với diện tích 60 ha. Chuỗi liên kết sầu riêng (HTX thương mại, dịch vụ Chôm chôm, sầu riêng Lạc sơn) với diện tích 75 ha. Chuỗi rau cần (HTX nông nghiệp Phương Nam) với diện tích 35 ha. Chuỗi Chôm chôm Xuân Thiện với diện tích 21,1 ha. Diện tích thực hiện liên kết Chuỗi của các đơn vị hiện đã sản xuất tiêu chuẩn Vietgap. Huyện đã ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; hiện đang thu hút đơn vị tiêu thụ làm chủ dự án.

Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ngoài chính sách:

* Trong lĩnh vực chăn nuôi: Thực hiện 37 chuỗi liên kết, trong đó có 20 trang trại nuôi gia súc, gia cầm với các Công ty CP.Group, CJ, Sunjin, Bình Minh, Japfa với tổng đàn khoảng 100 ngàn con heo, gần 850 ngàn con gà; Chuỗi giò chả vùng Kiệm Tân liên kết giữa cơ sở giết mổ tập trung - các hộ sản xuất giò chả - tiêu thụ tại TP.HCM; Cơ sở Toàn Dương liên kết - cơ sở Giết mổ Gà tập trung Thiên Ân - sản xuất sản phẩm đạt chuẩn OCOP và tiêu thụ toàn quốc.

* Trong lĩnh vực trồng trọt: Trên địa bàn hình thành 17 mô hình liên kết tiêu thụ nông sản, bước đầu giúp người dân ổn định sản xuất tránh lệ thuộc vào thị trường. Sản phẩm mô hình liên kết được các hộ dân ký đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể: 
+ Mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa HTX Nông nghiệp Vườn Xanh (xã Xuân Thiện) ký hợp đồng thu mua sản phẩm trái cây cho các hộ nông dân với diện tích trên 150 ha, sản lượng trên 1500 tấn/năm, chuyên cung cấp tại chợ đầu mối, các chuỗi cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh.

+ Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Chuối giữa nông dân với Cơ sở kinh doanh Cường Hoa, Cơ sở Hải Dương và Cơ sở kinh doanh Phạm Hiển Vinh (Quang Trung) với diện tích hơn 300 ha. 

+ Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa THT cây chôm chôm với Cơ sở Phước Lộc (Gia Kiệm). Tổng số hộ tham gia kí hợp đồng với cơ sở năm 2022 là 64 hộ diện tích 58 ha, đạt sản lượng 1044 tấn/năm.

+ Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ trồng điều tại xã Bàu Hàm 2 với Công ty TNHH Quý Trang với sản lượng tiêu thụ 300 tấn/năm.

Kết quả huyện Thống Nhất đạt chỉ tiêu 6.3 về thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực của huyện.

- Chỉ tiêu 6.4. Có Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp hoạt động hiệu quả: Đạt.

Huyện Thống Nhất thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp theo Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thống Nhất. là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc UBND huyện, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện; được cấp một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có Trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững và Công ty tư vấn phát triển nông nghiệp bền vững hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự trang trải hoàn toàn kinh phí và liên kết với Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền nam thực hiện các đề tài khoa học. Trong các các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác nhiệm vụ được giao:

+ Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến lâm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Tư vấn, tổ chức xây dựng và thực hiện chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Gắn kết mô hình sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái. Thực hiện các mô hình công và các mô hình trình diễn về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định của pháp luật. Tổ chức sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và xây dựng mới các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai; Tổ chức quản lý, bảo vệ và khai thác công trình thủy lợi theo đúng quy trình, quy phạm, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, xã hội, dân sinh, kịp thời và hiệu quả.

+ Phối hợp thực hiện hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cây trồng, dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện theo quy định. Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phối hợp xây dựng vùng sản xuất an toàn cho sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi. Triển khai thực hiện các quy trình kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và hoạt động phát triển nông thôn tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững đa dạng sinh học trong nông nghiệp, lâm nghiệp. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất. Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt trên địa bàn huyện; Phối hợp kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP trong trồng trọt.

b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 6: Kinh tế thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.7. Về Môi trường:

a) Kết quả thực hiện:

- Chỉ tiêu 7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤ 50% tổng lượng phát sinh: Đạt.
+ Đánh giá kết quả thực hiện đến nay:
* Tình hình phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện: Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên toàn huyện khoảng 102 tấn/ngày; trong đó khối lượng chất thải sinh hoạt được thu gom và đưa về Khu xử lý chất thải Quang Trung khoảng 92 tấn/ngày (tỷ lệ chôn lấp dưới 15%); khối lượng do người dân đăng ký tự xử lý chất thải thực phẩm tại nhà đúng quy định khoảng 8 tấn/ngày chủ yếu là chất thải thực phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân bón tại nhà, khối lượng chất thải tái chế do người dân thu hồi và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu khoảng 2 tấn/ngày.

Tổng số hộ dân tham gia đăng ký thu gom rác về Khu xử lý chất thải Quang Trung là 43.061/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: tổng số hộ dân đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt trực tiếp từ hộ dân đến Khu xử lý chất thải Quang Trung là 38.970/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 90,5%; còn lại 4.091/43.061 (tỷ lệ 9,5%) đăng ký xử lý rác hữu cơ tại nhà đúng quy định, đồng thời đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt khác theo hình thức tập trung. Như vậy tỷ lệ hộ dân tham gia đăng ký thu gom rác về Khu xử lý chất thải Quang Trung là 100%. Tổng số hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn huyện là 30.250/43.061 hộ dân, đạt tỷ lệ 70,25%.
* Chất thải không nguy hại: Tổng khối lượng chất thải không nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 267.373 tấn/năm phát sinh chủ yếu từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất và xây dựng.

* Đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện: Hiện nay trên địa bàn huyện có các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường như: Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi, 07 Hợp tác xã (HTX) và 02 tổ, đội vệ sinh môi trường tổ tự quản về môi trường tổ chức thu gom, vận chuyển CTRSH từ các hộ dân đưa về KXL chất thải Quang Trung để xử lý; với 16 xe ép rác chuyên dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thu gom, vận chuyển;

* Khu xử lý chất thải Quang Trung: 

Khu xử lý chất thải Quang Trung được lập quy hoạch khu xử lý chất thải Quang Trung có diện tích 130 ha. Hiện nay đã thực hiện xây dựng 62 ha/130 ha các công trình xử lý chất thải bao gồm: Trạm tái chế chất thải làm phân compost; 6 ô chôn lấp hợp vệ sinh; 01 lò đốt chất thải; 4 ô chôn lấp an toàn; trạm xử lý chất thải lỏng (xử lý nước rỉ rác); trạm xử lý hóa rắn; Hệ thống xử lý bóng đèn; Hệ thống xúc rửa bao bì…Trạm tái chế chất thải làm phân compost được phê duyệt 1200 tấn/ngày; hiện nay đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với công suất 800 tấn/ngày. Tại đây, chất thải rắn sinh hoạt được tiếp tục phân loại để tách riêng chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn hữu cơ (dùng làm nguyên liệu phân compost) và phần chất thải rắn còn lại (không tái chế được sẽ mang đi chôn lấp hợp vệ sinh).
Hiện nay tiếp nhận trung bình 1.200 tấn/ngày của 08 đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Thành phố Biên Hòa; Thành phố Long Khánh; Huyện Trảng Bom; Huyện Thống Nhất; Huyện Tân Phú; Huyện Long Thành; Huyện Nhơn Trạch; Huyện Cẩm Mỹ).

- Chỉ tiêu 7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: ≥ 40%.
Đánh giá kết quả thực hiện đến nay tổng số hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn huyện là 30.250/43.061 hộ dân, đạt tỷ lệ 70,25%.
- Chỉ tiêu 7.3. Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên: ≥ 01mô hình.
+ Mô hình xử lý bằng chế phẩm từ IMO - lợi khuẩn bản địa

* Từ đầu năm 2020 UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan liên quan lập kế hoạch thực hiện mô hình sản xuất các chế phẩm từ IMO - lợi khuẩn bản địa. Tổ chức mời 30 hộ nông dân tham quan, học hỏi tại Huyện Vĩnh Cữu. Thực hiện sản xuất các chế phẩm IMO gồm 1000 lít thuốc Bảo vệ thực vật sinh học, 1000 lít Phân đạm sinh học, 1000 lít Nhân Imo xử lý môi trường và 1000 lít Imo gốc (MeVi- IMO). Tổ chức 02 buổi hội thảo hướng dẫn Quy trình sản xuất IMO, Cách dùng của các chế phẩm và cung cấp cho nông dân thực hiện thí điểm tại một số vườn cây trên địa bàn. 

* Qua quá trình sử dụng các hộ dân thất đạt hiệu quả như: Giá thành rẻ (khoảng 2.000 đồng/lít), giảm sử dụng các chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp; tận dụng các phụ phẩm, phế phẩm phục vụ sản xuất; an toàn thực phẩm cho nông sản; đảm bảo sức khỏe con người, an toàn cho môi trường. Từ đó các hộ dân tận dụng các phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp nhân rộng sản xuất IMO làm chế phẩm Bảo vệ thực vật, Phân đạm sinh học, Xử lý môi trường và Imo gốc phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra còn có một số hộ dùng chế phẩm IMO xử lý thực phẩm hữu cơ dư thừa sau các bửa ăn gia đình, cung cấp lợi khuẩn bản địa có lợi bổ sung vào thức ăn cho gà, vịt, heo.

+ Mô hình  "Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”: đã Triển khai thực hiện mô hình 44 mô hình/44 ấp-khu phố, trong giai đoạn đầu huyện hỗ trợ mỗi gia đình 02 thùng chứa rác thải để phân loại rác hữu cơ và vô cơ; Phần rác vô cơ chuyển về bải rác Quang trung thực hiện, phần rác hữu cơ một số hộ dân xử lý bằng chế phẩm IMO. 

+ Về chăn nuôi: 100% trang trại áp dụng biện phát xử lý môi trường; trong đó phổ biến nhất là công nghệ khí sinh học. Đối với chất thải chăn nuôi các hộ chăn nuôi thu gom hằng ngày vào bao và bán cho các cơ sở tái chế bằng phương pháp ủ phân thành phân bón hữu cơ. Đối với nước thải chăn nuôi xử lý bằng Biogas, phần nước đã qua hầm lắng sử dụng tưới, phần chất thải rắn còn lại mùa nắng phơi và bán cho các cơ sở tái chế.

+ Về trồng trọt: Tùy theo diện tích, chủng loại cây trồng mỗi hộ dân có  mô hình tái chế cụ thể như: Phụ phẩm cây lúa làm giá thể trồng nấm, làm vật liệu độn chuồng sản xuất phân, đậy gốc một số cây trồng dài ngày; Phụ phẩm Cây rau và đậu các loại được sử dụng làm phân hữu cơ truyền thống thông qua quá trình phân giải sinh học bằng biện pháp xử lý Imo hoặc cày vùi hoặc phay, ép xanh theo rãnh, phủ luống, hoặc che phủ gốc cây trồng ngăn cản sự phát triển của cỏ dại; Phụ phẩm cây Chuối  nông dân hạ thân chuối phay nhỏ che phủ gốc cây chuối con để giữ ẩm và ngăn cản sự phát triển của cỏ dại. …

- Chỉ tiêu 7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp: ≥01 công trình.

+ Mỗi ngày lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 19.744 m3/ngày. Nước thải của hộ gia đình được xử lý bằng hầm tự hoại (công trình thiết bị xử lý tại chỗ) trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Huyện có ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn một số vị trí  thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn năm 2023-2024, vị trí cụ thể như sau:

+ Vị trí 1: Tên dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Dầu Giây; Có diện tích 3,04 ha; Địa điểm: Thửa đất số 52, 53. 54, 55, 56, 58, 59, 71, 93, 94, 95, 187, thuộc một phần thửa 179, 198, tờ bản đồ số 38, xã Bàu Hàm 2.

+ Vị trí 2: Tên dự án: Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây; Có diện tích 0,31 ha; Địa điểm: thuộc một phần thửa 17, tờ bản đồ số 57, thị trấn Dầu Giây.

+ UBND huyện đang phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại vị trí khu 1, 2 phía Nam dự án Khu dân cư A1-C1 và hoàn thành trong năm 2023-2024.

- Chỉ tiêu 7.5. Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu: Đạt.
Trên địa bàn huyện không có các làng nghề; Hiện có Khu công nghiệp Dầu Giây, Cụm công nghiệp Hưng Lộc. Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu, cụm công nghiệp đạt 17,07%. 
+ Khu công nghiệp Dầu Giây:

* Khu công nghiệp Dầu Giây đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 có công suất 2.000m3/ngày.đêm. Hiện trạm xử lý nước thải tập trung đang vận hành hệ thống với công suất 300 -350 m3/ngày đêm; 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thẩm định công nghệ tại văn bản số 590/SKHCN-QLC ngày 27/4/2010, đưa vào vận hành chính thức ngày từ tháng 5/2014 và đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3912/GP-UBND ngày 18/11/2016 (thời hạn 05 năm); được Tổng cục Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dầu Giây - quy mô 97,1329ha” tại Giấy xác nhận số 43/GXN-TCMT ngày 28/4/2017.
Hệ thống quan trắc liên tục, tự động nước thải của KCN Dầu Giây được UBND tỉnh đầu tư, lắp đặt theo chủ trương tại văn bản số 1048/UBND-CNN ngày 4/2/2016 về việc rà soát, lắp đặt trạm quan trắc tự động tại các KCN trên địa bàn tỉnh và văn bản số 3143/UBND-CNN ngày 22/4/2016 về việc lập dự án lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải tại các khu công nghiệp. Hệ thống được lắp đặt và đưa vào vận hành trong năm 2018 với 7 thông số gồm: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, Amoni, Nitrat, COD và TSS. Hiện nay, Hệ thống được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai trực tiếp quản lý, theo dõi và KCN Dầy Giây phối hợp bảo trì hệ thống hoạt động ổn định để đảm bảo truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát theo quy định.

+ Cụm công nghiệp Hưng Lộc:

* Cụm công nghiệp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 24,68 ha, đang tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và xây dựng con đường dẫn từ Quốc lộ 1A vào trong Cụm công nghiệp Hưng Lộc bằng bê tông nhựa nóng với mặt cắt ngang 15 m x dài 300 m.

* Hiện có 01 Xí nghiệp Đồng Minh Lộc đã đầu tư hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải sinh hoạt cho lao động, xây dựng bể tự hoại 3 ngăn (lượng nước thải phát sinh 8m3/ngày đêm); lượng khí thải phát sinh: không có; biện pháp xử lý khí thải: không có; chất thải rắn phát sinh bao gồm: chất thải rắn thông thường: 01 triệu kg/năm, chất thải nguy hại: 15 kg (bóng điện huỳnh quang)/năm có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

- Chỉ tiêu 7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/người.
Báo cáo cụ thể trong phần huyện nông thôn mới nâng cao bởi Huyện nông thôn mới: Đất cây xanh công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 2m2/người, còn Huyện nông thôn mới nâng cao: Đất cây xanh công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥ 4m2/người. Kết quả hiện nay Huyện Thống Nhất đều đạt và vượt cụ thể: Kết quả đất sử dụng trồng cây xanh tại các khu dân cư quy hoạch có dân cư sinh sống giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 4,8 m2/người; Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn chung cho toàn huyện đạt 6,1 m2/người và Tỷ lệ phủ xanh đạt 57,32%. Đạt chỉ tiêu đề ra.

- Chỉ tiêu 7.7. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: ≥ 50%.
+ Báo cáo cụ thể trong phần huyện nông thôn mới nâng cao.

+ Kết quả hiện nay:

Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện chủ yếu từ các nguồn: sinh hoạt hàng ngày của hộ gia đình, cá nhân; Hợp tác xã môi trường; văn hóa, thể thao và du lịch; sản xuất kinh doanh. 

Tổng số cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện là 48 cơ sở; Tình hình hoạt động của các cơ sở phát sinh nhỏ lẻ hộ gia đình trên địa bàn huyện: chủ yếu thu mua các loại phế liệu là chai, bình nhựa cũ, giấy cactông, lon bia các vật dụng bằng nhôm, sắt,.... Hàng năm, huyện chỉ đạo đơn vị chuyên môn và các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu, nhắc nhở các cơ sở phải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có mô hình thu gom phế liệu của giới trẻ nhà thờ: có 01 xe máy cày có thể tích khoảng 3 m3, 01 tháng thu gom phế liệu/01 lần vào sáng chủ nhật, phát loa cầm tay thông báo đến các hộ dân của giáo xứ đem phế liệu ra để giới trẻ thu gom, sau đó đem đi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn, tiền bán được để gây quỹ phục vụ cho hoạt động văn nghệ, thể thao,… cho giới trẻ nhà thờ.

Đến nay, Tổng khối lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa huyện khoảng 5.040 kg/ngày. Trong đó: Phát sinh từ hoạt động văn hóa thể thao du lịch, nơi công cộng trên địa bàn toàn huyện khoảng 303,6 kg/ngày; Phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện khoảng 1841,9 kg/ngày và Phát sinh từ hộ gia đình trên địa bàn toàn huyện khoảng 2894,5 kg/ngày.

* Việc xử lý rác thải nhựa trên địa bàn toàn huyện được thể hiện như:

+ Đối với rác thải nhựa có thành phần như PETE hoặc PET (Polyethylene Terephthalate) là các loại chai đựng nước, thực phẩm...; các loại nhựa HDPE (High Density Polyethylene) các loại chai nhự đựng như bột giặt, nước xả, chai dầu gội đầu.... Đối với các loại chất thải nhựa nói trên được người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh phân loại tại nguồn sau đó bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn huyện, các cơ sở thu mua phế liệu bán các các đơn vị tái chế ngoài địa phương để tái chế chất thải nhưa. Tổng khối lượng rác thải nhựa được người dân phân loại bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn toàn huyện khoảng 3712,6 kg/ngày.

+ Đối với các loại rác thải nhựa khác như túi nui lông có lẫn lộn trong rác thải sinh hoạt hàng này của người dân, tổ chức và các lại nhựa sản phẩm nhựa dùng một lần như các túi đựng đồ ăn (khây hộp, hộp chứa thực phẩm, bát, đĩa, ống hút...) hoặc các loại nhựa khó phân hủy khác có thành phần như polyme, Etylen (PE)... được người dân, tổ chức phân loại tại nguồn sau đó được đưa về Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi để xử lý. Tổng khối lượng rác thải nhựa được người dân, tổ chức phân loại tại nguồn sau đó được đưa đến Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi xử lý trên địa bàn toàn huyện khoảng 1327,4 kg/ngày.

Do vậy, tổng khối lượng rác thải nhựa trên địa bàn toàn huyện được thu gom xử lý bằng hai biện pháp phân loại bán cho đơn vị thu mua phế liệu và phân loại sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, tổng chất thải nhựa được xử lý trên địa bàn toàn huyện 5.040/5.040 đạt 100%.

- Chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định: 100%.
Hiện nay, huyện đã xóa bỏ các điểm tiếp nhận trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày, cụ thể: trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày ấp Tín Nghĩa xã Xuân Thiện đã tạm ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ tháng 02/2022; trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày xã Gia Tân 1 đã tạm ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ ngày 01/10/2022; trạm trung chuyển tại 02 điểm tại xã Bàu Hàm 2, Lộ 25 đã tạm ngưng tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày từ ngày 10/8/2023. Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện được các đơn vị thu gom trên địa bàn huyện thu gom trực tiếp từ nhà dân về Khu xử lý chất thải Quang Trung của Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi xử lý theo quy định. Huyện không xây dựng các trạm trung chuyển cố định và không cố định.

Khu xử lý chất thải Quang Trung của Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi được UBND tỉnh Đồng Nai duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 với Quy mô diện tích lập quy hoạch có diện tích 130 ha. Hiện nay đã thực hiện xây dựng 62 ha/130 ha các công trình xử lý chất thải bao gồm: Trạm tái chế chất thải làm phân compost; 6 ô chôn lấp hợp vệ sinh; 01 lò đốt chất thải; 4 ô chôn lấp an toàn; trạm xử lý chất thải lỏng (xử lý nước rỉ rác); trạm xử lý hóa rắn; Hệ thống xử lý bóng đèn; Hệ thống xúc rửa bao bì… Trạm tái chế chất thải làm phân compost được phê duyệt 1200 tấn/ngày; hiện nay đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với công suất 800 tấn/ngày. Hiện nay, tiếp nhận trung bình 1.200 tấn/ngày của 08 đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Thành phố Biên Hòa; Thành phố Long Khánh; Huyện Trảng Bom; Huyện Thống Nhất; Huyện Tân Phú; Huyện Long Thành; Huyện Nhơn Trạch; Huyện Cẩm Mỹ).
b) Đánh giá: 
Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 7: Môi trường thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

6.8. Về chất lượng môi trường sống:

a) Kết quả thực hiện:

- Chỉ tiêu 8.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung: ≥ 34%
Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt tỷ lệ 57,89%; 
Chỉ tiêu 8.2. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: ≥ 35%
Toàn địa bàn huyện có 05 công trình cấp nước tập trung nông thôn; trong đó Hợp tác xã quản lý: 02 công trình; Đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh quản lý: 02 công trình; Doanh nghiệp quản lý: 01 công trình. 5/5 công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững. Đạt 100%
- Chỉ tiêu 8.3. Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện: Đạt. 

Trong năm 2023, huyện đã ban hành kế hoạch số 510/KH-UBND ngày 12/10/2023 về việc xây dựng mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) trên địa bàn huyện. Qua đó, đánh giá được thực trạng nguồn nước mặt, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững về kinh tế xã hội của huyện; đề xuất được phương án mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ); Huy động nguồn lực của các ngành, các cấp và cộng đồng để triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

- Chỉ tiêu 8.4. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn: Đạt

Kết quả thực hiện: Toàn huyện hiện có 19 tuyến đường huyện quản lý, với tổng chiều dài 91,3 Km đã được nhựa hóa 100% và 451,88 Km đường giao thông nông thôn, do UBND các xã quản lý đã được nhựa hóa, bê tông hóa được 418,9km đạt 92,70%, phần còn lại được cứng hóa (đối với đường trục xã, liên xã, thôn tỷ lệ nhựa hóa và bê tong hóa đạt 100%). Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường đạt trên 85%. Tổng số điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch là 77 điểm (hiện trạng thực tế có 57 điểm) đều bố trí đất trồng cây xanh với tỷ lệ bình quân đạt 6,2 m2/người. 

Các xã, thị trấn đều đã thành lập mô hình câu lạc bộ gia đình 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học) 3 sạch (sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp) và thành lập tổ tự quản về môi trường. Các CLB và Tổ tự quản thường xuyên hoạt động và ra quân thực hiện khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tuyên truyền vận động cộng đồng không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ; vận động trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Hiện 90% hộ gia đình có diện tích trồng cây xanh thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hang rào bằng cây xanh hoặc các loại hang rào khác nhưng có phủ cây xanh. 

Đến nay, Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đều đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

- Chỉ tiêu 8.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 100%.

Trên địa bàn huyện có 1.105 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nông, lâm, thuỷ sản; trong đó thuộc diện thuộc huyện quản lý 361 cơ sở và xã quản lý 852 cơ sở. Đến nay huyện đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là 121 cơ sở và 232 cơ sở ký cam kết về an toàn thực phẩm cụ thể: Phòng Nông nghiệp và PTNT quản lý 52 cơ sở, đến nay đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 52/52 cơ sở đạt 100%; Phòng Y tế quản lý 100 cơ sở (39 cơ sở có bếp ăn tập thể và 61 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống), đến nay đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 61/61 cơ sở đạt 100%, Riêng 25 cơ sở có bếp ăn tập thể thực hiện ký cam kết ATTP; Phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý 209 cơ sở đến nay đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm 02/02 cơ sở đạt 100% và 207 thuộc diện ký cam kết ATTP đạt 100%. (Phụ lục 4.18.6ab/NTMNC đính kèm)
b) Đánh giá: Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 8: Chất lượng môi trường sống thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

7.9. Về hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công:

- Chỉ tiêu 9.1. Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Đạt.

Năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất đã ban Nghị quyết số 14-NQ/HU ngày 27/12/2022 của Ban  về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023; UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023. Kết quả, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra và được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá xếp loại, như sau: Đảng bộ huyện Thống Nhất được Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tại Quyết định số 1495-QĐ/TU ngày 11/01/2024 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xếp loại chất lượng đối với các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2023; UBND huyện Thống Nhất được UBND tỉnh công nhận mức hoàn thành nhiệm vụ, công vụ năm 2023. 

- Chỉ tiêu 9.2. Tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 100%.

Huyện Thống Nhất có 06 tổ chức - chính trị xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động). Từ năm 2021-2023, 06/06 tổ chức chính trị - xã hội được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả cụ thể trong năm 2023 như sau:

+ UBMTTQ huyện được đánh giá Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 410/QĐ-MTTQ-BTT ngày 21/12/2023 của UBMTTQ tỉnh);

+ Hội Nông dân huyện được Hội Nông dân tỉnh đánh giá Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 33-QĐ/HNDT ngày 12/12/2023 của Hội Nông dân tỉnh);

+ Hội LHPN huyện được đánh giá Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định 152/QĐ-BTV ngày 08/12/2023 của Hội LHPN tỉnh);

+ Hội Cựu chiến binh huyện được Hội Cựu chiến binh tỉnh đánh giá Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 55/QĐ-CCB ngày 28/12/2023 của Cựu chiến binh tỉnh);

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 181/QĐ/TĐTN-VP ngày 14/12/2023 của Tỉnh đoàn);

+ Liên đoàn Lao động huyện đánh giá Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Quyết định số 46/QĐ-LĐT ngày 02/01/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh);

- Chỉ tiêu 9.3. Trong 02 năm liên tục trước năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Không.

Đảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kỷ luật Nhà nước được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, thủ tục, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không áp dụng hình thức xử phạt hành chính hoặc kỷ luật Đảng thay cho kỷ luật hành chính, xử lý kỷ luật hành chính không thay cho truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đến mức bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó là tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ngoài ra, chú trọng công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền, làm sao để dân hiểu, đồng thuận thực hiện chủ trương chính sách, quan tâm công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trong 03 năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Chỉ tiêu 9.4. Đảm bảo an ninh, trật tự: Đạt.

Đến nay, Hệ thống Chính trị - An ninh, trật tự - Hành chính công trên địa bàn huyện đảm bảo được giữ vững. Qua kết quả đánh giá năm 2023, huyện đảm bảo đạt 04 nội dung theo hướng dẫn số 06/HD-BCA-V5 ngày 29/3/2022. Kết quả cụ thể:

* Yêu cầu 1: Hằng năm, Công an huyện tham mưu Huyện ủy có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả rà soát: Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy Công an huyện tập trung lực lượng thực hiện các giải pháp cụ thể để phát hiện, đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng loạt ra quân thực hiện nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung triệt phá các băng, ổ nhóm, tụ điểm cờ bạc, mại dâm. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xả thải trái phép ra môi trường.

Công an huyện đã thường xuyên tham mưu Ban chỉ đạo huyện biên soạn tài liệu, thông báo đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện và trên phương tiện truyền thanh, trang thông tin điện tử các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và một số vụ việc có khả năng xảy ra trên địa bàn như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật… để nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền tập trung tại các khu dân cư, trường học, cơ sở giáo dục được 14 buổi với hơn 7.000 lượt người tham dự. In ấn, phát hành 16.300 tài liệu, 15 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền các loại về tội phạm hình sự, ma túy, ATGT, quy định pháp luật … và phát hành rộng rãi đến nhân dân nắm bắt, thực hiện. Phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện, Đài truyền thanh tuyên truyền hơn 140 tin, bài trên chương trình phát thanh hằng ngày, chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” với tổng thời lượng hơn 16.800 phút về các thủ đoạn phạm tội đang nổi trên địa bàn như: Trộm cắp tài sản; Lừa đảo giả dạng người thân học sinh; Giả mạo cơ quan chức năng để chiếm đoạt tài sản, Thủ đoạn “Deep fake” giả dạng khuôn mặt; Thủ đoạn “Chuyển tiền nhầm”; hoạt động của lực lượng Công an trong công tác Căn cước công dân, an toàn giao thông, dân vận…, đồng thời chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của Công an huyện như Tuổi trẻ Công an huyện; Phòng, chống tội phạm các xã, thị trấn; Thanh niên Thống Nhất,…. và trên các trang Facebook của Công an xã, thị trấn. Xây dựng bản tin hàng tháng về tình hình tội phạm để thông báo đến các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết, cảnh giác, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm.

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 01 buổi tuyên truyền với 460 người dân tham dự; 01 buổi giáo dục pháp luật với 90 đối tượng tù tha, thanh thiếu niên hư hỏng tham dự; 01 buổi tập huấn cho 23 Công an xã bán chuyên trách, dân phòng xã Quang Trung; 01 buổi tập huấn cho 500 cán bộ đoàn thể, tổ Nhân dân. Phối hợp với Công an tỉnh phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; trao tặng 1.073 phần quà cho các trường hợp tham dự (với tổng giá trị 128.000.000đ). Tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Giáo xứ Ninh Phát bình an, trật tự” và “Tổ liên gia PCCC, điểm chữa cháy công cộng” có khoảng 100 đại biểu tham dự. Phối hợp với Phòng PV05 Công an tỉnh đề xuất, thẩm định 04 trường hợp vay vốn Quỹ Doanh nhân với ANTT trên địa bàn xã với tổng số vốn là 100.000.000đ. Tổ chức dọn dẹp, phát quang cây cối 1,5km đường thuộc ấp Nam Sơn, xã Quang Trung. Trao tặng 138 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn; tặng 56 học bổng cho học sinh vượt khó, học giỏi; thăm và tặng quà cho 06 cơ sở tôn giáo.

Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 35 tin, trong đó có 25 tin có giá trị, trực tiếp giúp lực lượng Công an làm rõ 16 vụ phạm pháp - bắt giữ 21 đối tượng. Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thu gom, giao nộp 01 súng hơi (súng săn), 24 súng tự chế (súng cồn), 01 súng thể thao, 02 CCHT, 105 dao lê, mã tấu các loại, 04 viên đạn thể thao, 7 kg pháo.

Phối hợp với Mặt trận huyện và cơ sở tiếp nhận, biên tập và đăng tải hơn 300 tin, bài. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên nhóm facebook, zalo được cơ sở theo dõi, tương tác, đăng tin, bài phản ánh về hoạt động Mặt trận phong phú, chất lượng, truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời các hoạt động của Đảng, Nhà nước và công tác Mặt trận các cấp. Thông qua nhiều kênh thông tin nên công tác nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng và dư luận Nhân dân để phản ánh, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp kịp thời với chính quyền trong giải quyết các vấn để nổi lên ở cơ sở được tiến hành thường xuyên, hiệu quả tốt hơn.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban thành tổ chức thực hiện Kế hoạch số 123/KH-MTTQ-BTT ngày 14/02/2023 về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023”; 10/10 xã, thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch phối hợp với các Ban ngành đoàn thể của xã và mời báo cáo viên của huyện về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Đã tổ chức 28 hội nghị với 2.206 lượt người dự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các nội dung: ATGT, phòng, chống tội phạm bảo đảm an toàn xã hội, Luật chăm sóc trẻ em gắn với các chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em, Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Luật phòng, chống tham nhũng, Luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu 2: 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó có ít nhất 10% tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chỉ tiêu 19.2 thuộc tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025:

Kết quả rà soát: Trên địa bàn huyện Thống Nhất có 09 xã, 01 thị trấn. Đến nay toàn huyện có 09/09 xã (đạt 100%) xã đạt chỉ tiêu, tiêu chí 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, cụ thể:

(1) Hàng năm, đảng ủy xã có nghị quyết, ủy ban nhân dân xã có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (2) Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. (3) Không có khiếu kiện đông người trái pháp luật: Không để tập trung đông người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; Không để xảy ra những hoạt động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo. (4) Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc phạm tội về xâm hại trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. (5) Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm ít nhất 05% so với năm trước; tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước. (6) Có một trong các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả. (7) Không thuộc danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. (8) Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có cá nhân vi phạm kỷ luật.

+ Đến nay trên địa bàn huyện có 08/09 (đạt 89%) xã đạt tiêu chí 19.2 thuộc tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Cụ thể: 1) Quang Trung, 2)Gia Kiệm, 3)Xuân Thiện, 4)Gia Tân 1, 5)Gia Tân 2, 6) Gia Tân 3, 7) Hưng Lộc, 8) Bàu Hàm 2. Riêng xã Lộ 25 đạt xã Nông thôn mới, đang phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao năm 2024.

- Yêu cầu 3: Số vụ phạm pháp về trật tự xã hội trên địa bàn huyện giảm ít nhất 05% so với năm trước; tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông, cháy, nổ được kiềm chế, giảm so với năm trước (trừ trường hợp bất khả kháng): 

+ Năm 2023, Phạm pháp hình sự xảy ra: 72 vụ phạm pháp hình sự, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Tệ nạn xã hội: Phát hiện, triệt phá 10 vụ đánh bạc; giảm 05 vụ so với năm 2022 (chủ yếu bằng hình thức đá gà, đánh bài). Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy: phát hiện 45 vụ, không tăng giảm so với năm 2022 (chủ yếu là hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy).

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông: Năm 2023, xảy ra 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương 12 người; giảm 03 vụ, giảm 03 người chết, không tăng giảm người bị thương so với năm 2022. Tình hình cháy nổ: Xảy ra 01 sự cố cháy, không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại 78.000.000đ; không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2022.

- Yêu cầu 4: Không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện trái pháp luật trên địa bàn huyện: Không để tập trung người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Không để xảy ra những hoạt động như: kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo (công nhận 12 tháng, trước thời điểm đánh giá):

Năm 2023, trên địa bàn huyện không để xảy ra các trường hợp trên. Công an huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Lãnh đạo Công an tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, các ngày Lễ lớn của đất nước; không để xảy ra điểm nóng về ANTT.

- Chỉ tiêu 9.5. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên: Đạt.

Ủy ban nhân dân huyện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn huyện, tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 68/325 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 20,92% (Trung tâm hành chính công huyện 42/228 thủ tục hành chính, đạt 18,42%; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 26/97 thủ tục hành chính, đạt 26,8%). Tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 227/325 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 69,84% (Trung tâm hành chính công huyện 164/228 thủ tục hành chính, đạt 71,93%; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 63/97 thủ tục hành chính, đạt 64,95%).

- Chỉ tiêu 9.6. Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: Đạt.
Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh; UBND huyện đã nghiêm túc tổ chức thực hiện đạt kết quả tiêu chí 9.6 về “Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” trên địa bàn huyện.

Qua kết quả đánh giá năm 2023, huyện đã đảm bảo các yêu cầu về chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổng số điểm của các chỉ tiêu đạt từ 90 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên và đảm bảo 100% xã, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong năm 2023 huyện không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
b) Đánh giá chung: 
Huyện Thống Nhất đạt tiêu chí 9: Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025, ban hành kèm theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao:

8.1. Tiêu chí số 1 về quy hoạch:

Quy hoạch vùng huyện Thống Nhất giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh; Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Dầu Giây đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh; thẩm định và phê duyệt 09/09 đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã; 02 dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2 và thị trấn Dầu Giây). 

Trong quy hoạch vùng huyện có Khu Công nghiệp Dầu Giây với quy mô 330,48 Ha quy hoạch đã thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 và được phê duyệt tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của UBND tỉnh, được điều chỉnh cục bộ tại các Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 và Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Căn cứ quy hoạch vùng huyện được phê duyệt, UBND huyện xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạng giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện. Một số dự án công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật thiết yết đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch vùng huyện.
Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông:
- Chỉ tiêu 2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa:
Đến nay, Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liêu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa; 100% tuyến đường huyện được bảo trì hàng năm, góp phần bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình đường bộ theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng. Về đường huyện quản lý: Hiện có 9 đơn vị hành chính cấp xã có hệ thống đường huyện với 19 tuyến dài 91,3 Km (Tăng chiều dài thêm 11,56 Km, so với năm 2015; Năm 2015: 14 tuyến dài 79,74 Km. Năm 2023: 19 tuyến, dài 91,30 Km) đảm bảo kết nối các trung tâm hành chính, liên vùng, vùng nguyên liệu tập trung với nhau, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. 
Về đường xã quản lý: Tổng số các tuyến đường giao thông xã quản lý là 451,88 Km. Trong đó, phân ra thành các loại đường như sau:

+ Đường trục xã, liên xã: Tổng số Km đường trục xã, liên xã là 48,41 Km. Luỹ kế nhựa hoá, bê tông xi măng hoá đường trục xã, liên xã là 48,41/48,41, đạt tỷ lệ 100 %.

+ Đường trục thôn ấp: Tổng số Km đường trục thôn ấp là 106,90 Km. Luỹ kế nhựa hoá, bê tông xi măng hoá đường trục thôn ấp là 106,90/106,90 Km, đạt tỷ lệ 100 %.

+ Đường ngõ, xóm: Tổng số Km đường ngõ xóm là 126,54 Km. Luỹ kế nhựa hoá, bê tông xi măng hoá đường ngõ xóm là 122,27/126,54 Km, đạt tỷ lệ 96,63%; Còn lại khoảng 4,27/126,54 Km đường ngõ xóm tiếp tục duy trì cứng hoá (cấp phối), sạch không lầy lội vào mùa mưa.

+ Đường trục chính nội đồng: Tổng số Km đường trục chính nội đồng là 170,04 Km. Luỹ kế nhựa hoá, bê tông xi măng hoá đường trục chính nội đồng là 141,32/170,04 Km, đạt tỷ lệ 83,11%; Còn lại khoảng 28,71/170,04 Km trục chính nội đồng tiếp tục duy trì cứng hoá (cấp phối), xe cơ giới đi lại thuận tiện.

- Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ Km đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can phòng hộ,…), được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: 

Đường huyện đến nay có 19 tuyến đường huyện quản lý, với tổng chiều dài 91,3 Km. Đến nay, huyện đã thực hiện nhựa hoá 19/19 tuyến, 91,3/91,3 Km BTN = 100% và có đầy đủ các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định, được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Chỉ tiêu 2.3. Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên: 

Trên địa bàn huyện có bến xe khách tại trung tâm huyện là bến xe Dầu Giây. Bến xe Dầu Giây có diện tích khoảng 10.528m2, tại KM1830+900, Quốc lộ 1A. Bến xe Dầu Giây do Công ty Cổ phần Bến xe và Dịch vụ Vận tải Đồng Nai trực tiếp quản lý, khai thác. Bến xe có tổng diện tích khoảng 10.528m2 . 

Bến xe khách Dầu Giây đạt quy chuẩn bến xe khách loại III, đã được công bố đưa bến xe khách vào khai thác tại Quyết định số 1522/QĐ-SGTVT ngày 16/12/2022 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.

Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.3. Tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai:

- Chỉ tiêu 3.1. Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuyển đổi số:
+ Về công trình: Tổng số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện hiện có là 13 công trình thủy lợi nhỏ đang hoạt động gồm: Đập Bỉnh, đập Cây Da, đập Ông Sinh, đập Ông Nhì, đập Cầu Quay, đập Tân Yên, đập Cầu Máng, đập Tín Nghĩa 1, đập Tín Nghĩa 2, đập Cầu Cường, đập Ông Thọ, đập Suối Mủ, đập Ba Cao; với tổng năng lực tưới tiêu phục vụ là 2.163,3ha, trong đó: 747,16 ha lúa, 427,84 ha màu và 988,3 ha cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày. Ngoài ra, còn có 05 công trình mương tiêu là: Mương tiêu cánh đồng 52/54, Mương tiêu suối Hòn, Mương tiêu Phú Dòng, Mương tiêu suối Cạn và Mương tiêu Cống Trắng với tổng chiều dài 20,6 km. 

+ Về tổ chức, bộ máy: Huyện giao cho Trung tâm dịch vụ huyện quản lý, khai thác; trong từng xã có Tổ hợp tác dùng nước được thành lập theo quy định; các công trình thủy lợi đều được lập, tổ chức thực hiện theo Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt và có Sơ đồ tưới. Thường xuyên củng cố tổ chức, bộ máy làm công tác thủy lợi để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là đội ngũ quản lý thủy nông ở các Tổ chức hợp tác dùng nước.

+ Về quản lý: Thường xuyên rà soát, đánh giá hệ thống kênh mương nội đồng của từng vùng phù hợp với quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm nước. Đánh giá lại cơ sở hạ tầng thủy lợi, phương thức tổ chức quản lý, khai thác, vận hành, hiện trạng của các công trình nhằm đề ra các nội dung thực hiện phù hợp. Lập và bổ sung quy trình vận hành các đập theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực. Thường xuyên cập nhật, theo dõi dự báo mưa lũ để vận hành đập hợp lý nhằm ứng phó với tình huống sự cố vỡ đập đối với những dập có nguy cơ mất an toàn và chủ động ứng phó, khắc phục khi công trình xảy ra sự cố.

+ Về đầu tư: Hằng năm huyện lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đầu tư, nâng cấp, sữa chửa và bảo dưỡng thường xuyên; từ 2015 đến nay  bảo trì thực hiện 62 dự án với tổng kinh phí thực hiện là 34,48 tỷ đồng; trong đó Nguồn thủy lợi phí chiếm 11,83%, Nguồn sự nghiệp thủy lợi 76,33% và Nguồn quỹ thiên tai chiếm 11,84%. 
+ Về chuyển đổi số: Toàn bộ đập trên địa bàn đều có quy mô nhỏ và được xây dựng từ năm 1960 đến năm 1987 (Riêng Đập Ông Sinh xây dựng 2010). Huyện dự kiến lắp đặt một trong các thiết bị theo dõi, giám sát, thu thập dữ liệu hoặc điều khiển từ xa khi Tỉnh hoàn thành phần mềm cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Qua rà soát, đánh giá 13 công trình thủy lợi được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuyển đổi số, tổng điểm các yêu cầu tiêu chí đạt …….. điểm. Đạt yêu cầu tiêu chí.

- Chỉ tiêu 3.2. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các vi phạm và nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi trên địa bàn huyện:
+ Hằng năm và theo định kỳ, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch, chương trình Quyết định thành lập đoàn cụ thể tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống công trình thủy lợi, khả năng phục vụ; thống kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi. 

+ Chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra hằng năm các vi phạm gây cản trở dòng chảy; quy định về đổ rác thải, chất thải; quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi ... Hằng năm tổ chức bình quân 10 đợt kiểm tra việc bảo vệ an toàn công trình thủy lợi được đảm bảo; việc xây dựng lấn chiếm được ngăn chặn từ đầu; việc đổ rác thải, chất thải vào các con suối đôi lúc còn xảy ra. 

+ Hằng năm UBND huyện phát động và tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện dọn dẹp-vệ sinh môi trường, tuyên truyền nói không với chất thải nhựa, xây dựng cảnh quan Sáng-xanh-sạch-đẹp.…; chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời khắc phục dọn dẹp cỏ rác để lưu thông dòng chảy; nhờ đó việc đổ rác thải, chất thải vào hệ thống suối trên địa bàn được cải thiện.

- Chỉ tiêu 3.3: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ:

Công tác phòng chống thiên tai ở huyện và các xã được huyện quan tâm chỉ đạo rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; kiện toàn đội xung kích thường xuyên và luôn đảm bảo về nhân sự để thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của địa phương; xây dựng và cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai với các nội dung:

+ Về tổ chức bộ máy: Huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, kịp thời đúng quy định tại Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ; ban hành quyết định  phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban chỉ huy. Giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực theo dõi lĩnh vực PCTT và làm thường trực của Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện. Tại mỗi xã thành lập Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã; Thường xuyên kiện toàn đội xung kích, đảm bảo theo tiêu chuẩn mỗi đội trên 60 người.

+ Nguồn nhân lực của Ban chỉ huy cấp huyện-xã và Đội xung kích PCTT&TKCN cấp xã hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Hằng năm bố trí cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao năng lực, trình độ; công tác xây dựng hướng dẫn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ hàng năm cho đội xung kích đáp ứng yêu cầu ứng phó khi thiên tai xảy ra được quan tâm.

+ Về các kế hoạch: Công tác xây dựng kế hoạch, phương án được quan tâm; hằng năm Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện- xã đền ban hành đầy đủ 04 kế hoạch và 03 phương án cụ thể sau: Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch triển khai Luật phòng chống thiên tai; Kế hoạch phòng chống hạn hán mùa khô; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai theo điều 15 của Luật phòng chống thiên tai. Phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Phương án phòng, chống, ứng phó với bão mạnh, siêu bão; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai.

+ Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện, xã được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó thiên tai của UBND tỉnh và các dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn qua hệ thống đài truyền thanh, Zalo… đảm bảo 100% hộ gia đình được tiếp nhận một cách kịp thời, đầy đủ.

+ Trong mỗi đợt mưa, áp thấp, bão Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo, tổ chức trực, chủ động ứng phó với những thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra, thống kê những điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai và kịp thời hỗ trợ cho người dân thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp với Công an và Ban chỉ huy quân sự huyện sẵn sàng huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động phòng, chống thiên tai theo kế hoạch được duyệt. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại các xã, thị trấn. Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện công tác phòng chống thiên tai khá tốt, có kế hoạch, phương án để ứng phó; đồng thời tổ chức trực theo dõi diễn biến của các cơn bão.

+ Về thực hiện phương châm “4 tại chỗ”: Huyện và các xã tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”: Cấp huyện và cấp xã có Ban Chỉ huy, tại các ấp có đội xung kích. Lực lượng dự kiến huy động từ các cơ quan, đơn vị đến các xã, thị trấn tham gia công tác phòng, tránh, ứng phó khi thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đảm bảo khoảng 1.750 người. Trong đó, lực lượng cấp huyện khoảng 250 người; lực lượng của các xã, thị trấn khoảng 1.200 người. Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phòng, tránh, ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt gồm có phương tiện, trang thiết bị cơ động chi viện của huyện và phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các xã, thị trấn.
+ Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra công tác PCTT-TKCN tại các cơ sở, kiểm tra các công trình thủy lợi, kênh mương, hồ đập trên địa bàn các xã, thị trấn Dầu Giây. Qua kiểm tra góp ý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời không để phát sinh những vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; nhờ vậy  hệ thống các mương, suối cơ bản đáp ứng việc tiêu, thoát nước vào mùa mưa bão; tài sản người dân được đảm bảo ít thiệt hại.

+ Về khắc phục hậu quả thiên tai: Công tác khắc phục hậu quả thiên tai được thực hiện kịp thời; từ năm 2015 huyện đã hỗ trợ 3 đợt, với tổng số tiền 01 tỷ đồng; trong đó Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh hỗ trợ hơn 0 tỷ đồng; ngân sách huyện 0,3 tỷ đồng và doanh nghiệp hỗ trợ 0,7.tỷ đồng .

Qua đánh giá bảng điểm đối với công tác phòng chống thiên tai các xã đều đạt từ 85 điểm trở lên và huyện đạt 86,5 điểm; xếp loại tốt. 
Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.4 Tiêu chí số 4 về Điện:

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện đã đầu tư 79,1Km đường dây trung thế (xây dựng mới đường dây 1pha 2,1Km; nâng cấp từ 01 pha lên 03 pha 28,7Km; xây dựng mới đường dây 03 pha 48,4Km), 67,2Km đường dây hạ thế và 72 trạm biến áp. Đến nay, toàn huyện có 386,24Km đường dây trung thế; 522,25Km đường dây hạ thế và 833 trạm biến áp với tổng dung lượng 283.840KVA (bao gồm hệ thống lưới điện của ngành điện và của khách hàng). UBND huyện phối hợp chặc chẽ với ngành Điện thường xuyên phát triện hệ thống, duy tu, sửa chửa và kịp thời xử lý các sự cố xảy ra; do đó hệ thống điện trên địa bàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan.
Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.5. Tiêu chí số 5 về Y tế-Văn hóa-Giáo dục:

- Chỉ tiêu 5.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ):

Năm 2023, toàn huyện có 160.908/169.323 người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95,03% 

- Chỉ tiêu 5.2. Có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao:

Đã lắp đặt 63 bộ dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời phục vụ nhân dân tập thể dục thể thao; song song đó khuôn viên được chỉnh trang với các mảng cây xanh, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, nhà nghĩ chân ... phục vụ nhân dân đến vui chơi và tập luyện thể thao tại Công viên Trung tâm hành chính huyện.

Lắp đặt 179 bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời đã được nhà nước đầu tư và xã hội hóa trên địa bàn 10 xã, thị trấn nhằm phục vụ người dân trên địa bàn.

Năm 2023, 10/10 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, thị trấn; 44/44 Nhà văn hóa ấp, khu phố được đánh giá hoạt động hiệu quả.

- Chỉ tiêu 5.3: Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa, phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả:

+ Trường THPT Dầu Giây được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2, năm 2023 (Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh).

+ Trường THPT Thống Nhất, được công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1, năm 2023 (Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh).

+ Trường THPT Kiệm Tân, hiện Sở GD-ĐT đã thành lập Đoàn kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (theo Quyết định số 10/QĐ-SGDĐT ngày 04/01/2024), hiện chờ UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận.

- Chỉ tiêu 5.5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục:

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thống Nhất đã thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành đánh giá ngoài và công nhận đạt Cấp độ 2 (theo Quyết định số 1174/QĐ-SGDĐT ngày 14/9/2023 của Sở GD-ĐT).

Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

7.6. Tiêu chí số 6 về kinh tế:
- Chỉ tiêu 6.1. Có khu công nghiệp được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm công nghiệp được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm ngành nghề nông thôn được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Trên địa bàn huyện Thống Nhất có Khu công nghiệp Dầu Giây đã đi vào hoạt động, quy mô diện tích 328,3581ha, do Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây làm chủ đầu tư. Đến nay, đã xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và thu hút được 25 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất để đầu tư sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích là 203,09ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 92,09% (203,09/220,54ha). 

- Chỉ tiêu 6.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.
+ Quy hoạch vùng sản xuất tập trung: Rà soát đất hộ dân quản lý lập quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn giai đoạn 2021-2030; theo đó hình thành 23 vùng sản xuất tập trung với diện tích 2.939 ha, 05 vùng sản suất nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 14,5 ha, 09 vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ diện tích 70,8ha và tích hợp các vùng sản xuất nông nghiệp lên bản đồ địa chính huyện. Trên đất nhà nước quản lý đã đưa vào quy hoạch sử dụng đất khoảng 653 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đất do tập đoàn cao su quản lý. 

+ Huyện đã ban hành Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 về Danh mục cây trồng chủ lực cấp xã và Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 về Danh mục cây trồng chủ lực cấp huyện; theo đó chủ lực ngành chăn nuôi là heo và gà; chủ lực ngành trồng trọt là chôm chôm, sầu riêng, bưởi, chuối mít và rau. Tất cả vùng nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng; 100% các vùng sản xuất đều có đường giao thông kết nối trong đó có 80,6% là bê tông nhựa nóng hoặc bê tông xi măng, phần còn lại cấp phối không lầy lội trong mùa mưa. 100% các vùng sản xuất đều có điện phục vụ sản xuất nông nghiệp. 100% các vùng sản xuất đều áp dụng tưới tiết kiệm. 100% các vùng sản xuất đều được kết nối mạng viễn thông. 
+ Mã vùng trồng: Trên bàn huyện hiện có 15 mã vùng trồng và 02 mã đóng gói trái cây đã được cấp mã số. 
+ Ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến. Vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện chưa thực hiện được, chỉ thực hiện được sản xuất ứng dụng công nghệ cao trên một số khâu công việc; Trong lĩnh vực trồng trọt, ứng dụng công nghệ cao đạt tỷ lệ 72,3% (chủ yếu ở các khâu như: làm đất, gieo trồng, tưới chủ động, phun thuốc, thu hoạch) riêng khâu chế biến và bảo quản sau thu hoạch đạt thấp; Trong lĩnh vực chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao đạt tỷ lệ 68,4% (chủ yếu ở các khâu như: Hệ thống chuồng nuôi kín, vệ sinh chuồng trại, xử lý môi trường, chế biến thức ăn) tuy nhiên xử lý môi trường trong chăn nuôi chưa được đảm bảo và thức ăn chăn nuôi phần lớn sử dụng chế biến sẵn từ các công ty sản xuất thức ăn gia súc. Tưới nước tiết kiệm đến nay đã áp dụng tưới nước tiết kiệm đạt  9.805,2 ha, chiếm tỷ lệ 70,1% trên tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp có thể áp dụng tưới nước tiết kiệm; trong đó cây hằng năm đạt 88,9%, cây lâu năm đạt 66,2% và tăng 25,7% so với năm 2015 (năm 2015 tỷ lệ tưới nước tiết kiệm cây hằng năm đạt 52,2%, cây lâu năm đạt 42,1%). Mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng nâng lên chủ yếu ở khâu làm đất, tưới nước, phun thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh chuồng trại ... cơ giới hóa lĩnh vực chăn nuôi đạt tỷ lệ 68,4% tăng 23,4% so với năm 2015 và lĩnh vực trồng trọt đạt tỷ lệ 59,6% tăng 5.3% so với năm 2015. Cơ giới hóa khâu thu hoạch, bảo quản, xử lý chất thải chăn nuôi đạt tỷ lệ thấp (Năm 2015 cơ giới hóa ngành trồng trọt 54,3% và ngành chăn nuôi 45%). 

+ Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP): Trong 03 năm đã triển khai xây dựng hoàn thành 05 vùng VietGAP với diện tích 143 ha cụ thể: VietGAP  cho 43,2 ha sầu riêng/14 hộ - xã Quang Trung; 22,3 ha/21 hộ chôm chôm- xã Bàu Hàm 2; Rau Cần cho 6,6 ha/16 hộ - Gia Kiệm; Bưởi VietGAP cho 42,45 ha/34hộ - Hưng Lộc; VietGAP Mít tại THT mít Lộc Thịnh với 24,2 ha/11 hộ. Nâng số diện tích được chứng nhận GAP trên địa bàn huyện là 232,25 ha. 
- Chỉ tiêu 6.3. Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2 hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định. 

Chợ Phúc Nhạc (chợ hạng II) đang hoạt động trong quy hoạch đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm, theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm.

- Chỉ tiêu 6.4. Có Đề án/Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và được triển khai hiệu quả. 
Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:
UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 06/9/2019 về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Thống Nhất và 03 kế hoạch hằng năm để triển khai, thực hiện Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn. 
- Qua 05 năm thực hiện Chương trình OCOP (giai đoạn 2019-2023), đến nay toàn huyện có 19 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, trong đó có 01 doanh nghiệp với 01 sản phẩm (chiếm tỷ lệ 5,3%); 18 sản phẩm của 10 cơ sở (chiếm tỷ lệ 94,7%) 
- Chỉ tiêu 6.5. Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

Tổ chức tuyên truyền được 350 tin, bài có nội dung liên quan đến các hoạt động du lịch, quảng bá, giới thiệu về di tích lịch sử đã được công nhận, các dự án mời gọi thu hút đầu tư du lịch của huyện thông qua chương trình thời sự hằng ngày, 96 chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”, 96 chuyên mục “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” với tổng thời lượng phát sóng từ đài huyện đến 10 đài xã, thị trấn khoảng 42.000 phút; cộng tác 15 tin, 6 bài có nội dung nêu trên với Đài PT-TH tỉnh Đồng Nai, Báo Đồng Nai; tuyên truyền bằng xe tuyên truyền lưu động được 15 buổi với nội dung liên quan đến các hoạt động du lịch, quảng bá, giời thiệu về di tích lịch sử đã được công nhận, các dự án mời gọi thu hút đầu tư du lịch của huyện.

Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.7. Tiêu chí số 7 về môi trường:
- Chỉ tiêu 7.1. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy địn. 

 Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên toàn huyện khoảng 102 tấn/ngày; trong đó khối lượng chất thải sinh hoạt được thu gom và đưa về Khu xử lý chất thải Quang Trung khoảng 92 tấn/ngày (tỷ lệ chôn lấp dưới 15%); khối lượng do người dân đăng ký tự xử lý chất thải thực phẩm tại nhà đúng quy định khoảng 8 tấn/ngày chủ yếu là chất thải thực phẩm dùng làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân bón tại nhà, khối lượng chất thải tái chế do người dân thu hồi và bán cho các đơn vị thu mua phế liệu khoảng 2 tấn/ngày.

Tổng số hộ dân tham gia đăng ký thu gom rác về Khu xử lý chất thải Quang Trung là 43.061/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: tổng số hộ dân đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt trực tiếp từ hộ dân đến Khu xử lý chất thải Quang Trung là 38.970/43.061 hộ, đạt tỷ lệ 90,5%; còn lại 4.091/43.061 (tỷ lệ 9,5%) đăng ký xử lý rác hữu cơ tại nhà đúng quy định, đồng thời đăng ký thu gom chất thải sinh hoạt khác theo hình thức tập trung. Như vậy tỷ lệ hộ dân tham gia đăng ký thu gom rác về Khu xử lý chất thải Quang Trung là 100%. Tổng số hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn huyện là 30.250/43.061 hộ dân, đạt tỷ lệ 70,25%.
* Chất thải không nguy hại
Tổng khối lượng chất thải không nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 267.373 tấn/năm phát sinh chủ yếu từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất và xây dựng, cụ thể:  
- Chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh tại khu cụm - công nghiệp.
Hiện nay, KCN Dầu Giây có 20 Công ty đang hoạt động tất cả các công ty này đều có hợp đồng thu gom, xử lý rác với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định;

Cụm công nghiệp Hưng Lộc: có 01 Xí nghiệp Đồng Minh Lộc đang hoạt động gia công may công nghiệp (không có công đoạn dệt, nhuộm và giặt tẩy), công suất thiết kế: 6000 sản phẩm/ngày (tương đương 72.000 sản phẩm/năm) sử dụng khoảng 800 công nhân; có hợp đồng thu gom, xử lý rác với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định.
Tổng khối lượng chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh tại KCN Dầu Giây và Cụm công nghiệp Hưng Lộc là 2,96 tấn/ngày (1.080 tấn/năm).

- Chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh tại các cơ sở kinh doanh

 Trên địa bàn huyện có 59 Công ty, doanh nghiệp nằm ngoài Khu công nghiệp, Chất thải công nghiệp không nguy hại phát sinh tại các cơ sở khoảng 531 tấn/năm được các cơ sở hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, đạt 100%.

- Chất thải chăn nuôi
Chất thải rắn phát sinh trong hoạt động chăn nuôi phát sinh trên địa bàn huyện phát sinh khoảng 208.457 tấn/năm được các cơ sở chăn nuôi thu gom ủ thành phân bón được sử dụng trong chăm sóc cây trồng hoặc xử lý bằng hầm biogas.

- Phụ phẩm nông nghiệp
Trong quá trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm cây trồng có phát sinh một số phụ phẩm nông nghiệp như: quả điều, cùi tiêu, vỏ cà phê, thân chuối, thân mì, rơm rạ,...; khối lượng phát sinh khoảng 56.656 tấn/năm. Phụ phẩm được thu gom, tái sử dụng làm thức ăn cho bò, dê và làm nguyên liệu trồng rau, làm nấm mèo như: rơm rạ, thân chuối, thân mì hoặc được thu gom, tái chế làm phân bón như: quả điều, cùi tiêu, võ cà phê,..

- Chất thải xây dựng

Chất thải xây dựng như: vôi vữa, gạch ngói vỡ, bê tông, ống dẫn nước, tấm lợp… và các vật liệu khác. Theo thống kê từ các địa phương, trong năm 2023 trên địa bàn huyện có 215 công trình xây dựng nhà ở, sửa chữa. Tổng khối lượng chất thải xây dựng phát sinh khoảng 645 tấn/năm. Trong đó chất thải có khả năng tái sử dụng được người dân tận dụng san nền khoảng 600 tấn/năm; chất thải có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng được người dân bán cho đơn vị có nhu cầu khoảng 45 tấn/năm.   
- Chất thải nguy hại

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 275,2 tấn/năm phát sinh chủ yếu từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm công nghiệp Hưng Lộc, các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi, hộ gia đình, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng, các cơ sở y tế, cụ thể:  
+ Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm công nghiệp Hưng Lộc
Hiện nay, KCN Dầu Giây có 20 Công ty đang hoạt động với tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 234.306,8 kg/tháng (234,3 tấn/năm). Các công ty đã thực hiện hợp đồng với các đơn vị chức năng để xử lý CTNH. 
Cụm công nghiệp Hưng Lộc: có 01 Xí nghiệp Đồng Minh Lộc: chất thải nguy hại: 15 kg (bóng điện huỳnh quang)/năm có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định;
Do đó tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm công nghiệp Hưng Lộc là 234,315 tấn/năm).
+ Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi
Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện khoảng 23,35 tấn/năm. Chất thải nguy hại phát sinh được đơn vị Hợp đồng với các đơn vị chức năng để thu gom, xử lý đúng quy định.
Đối với các loại chất thải nguy hại, do mức độ phát triển công nghiệp ở huyện Thống Nhất chưa cao, chưa có nhiều các cơ sở sản xuất công nghiệp với quy mô lớn mà chỉ tồn tại một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nên nguồn phát sinh chất thải nguy hại không nhiều, bao gồm các loại hình hoạt động như: sửa chữa xe máy, ô tô; xây dựng cơ sở hạ tầng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh xăng dầu,.... Các loại CTNH phát sinh chủ yếu là dầu mỡ thải; giẻ lau dính dầu, các thiết bị điện tử thải, ... 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện vẫn còn một số đơn vị phát sinh CTNH ít (dưới 600kg/năm) đã hoạt động nhiều năm nhưng nằm rải rác tại địa bàn các xã, thị trấn nên chưa chuyển giao cho đơn vị đủ điều kiện xử lý CTNH theo quy định. Các đơn vị này đã thu gom, bố trí thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời CTNH phát sinh.
Đối với các trường hợp này, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện thu gom, chuyển giao CTNH cho đơn vị có chức năng xử lý theo đúng quy định.

+ Chất thải nguy hại từ hộ gia đình
Khối lượng chất thải nguy hại sinh hoạt phát sinh khoảng 7,2 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các điểm thu hồi chất thải nguy hại (tại các Văn phòng ấp, khu phố).

Hiện nay đã bố trí các điểm thu hồi chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt toàn huyện tại các Văn phòng ấp, khu phố với tổng cộng là 50 điểm thu hồi chất thải nguy hại. Định kỳ hàng Quý khối lượng chất thải nguy hại của hộ gia đình được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn Quang Trung xử lý.
Năm 2022: Tổ chức thu gom, vận chuyển được 2.630 kg chất thải nguy hại từ hộ gia đình về Khu xử lý chất thải Quang Trung xử lý.

+ Chất thải nguy hại từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng

UBND huyện đã bố trí 222 bể chứa (Cống bi) trên các cánh đồng nông nghiệp để đựng vỏ bao bì, chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Hiện nay, khối lượng chất thải nguy hại từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng phát sinh khoảng 11,3 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các cống bi.

Huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng cùng với đơn vị có chức năng (Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi) thực hiện thu gom theo định kỳ (01 quý/lần) để thu gom xử lý theo quy định.

Trong năm 2022 và 2023 đã thu gom được 8.270 kg (năm 2022: 3.920kg và năm 2023: 4.350kg) vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện về Khu xử lý chất thải Quang Trung xử lý. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng đạt 100%.

Do đó, trên địa bàn huyện không có các điểm ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu. 
+ Chất thải y tế nguy hại

Toàn huyện có có 01 trung tâm y tế và 10 trạm y tế, 03 phòng khám đa khoa tư nhân và 31 phòng khám chuyên khoa (14 phòng khám răng hàm mặt, 17 phòng khám nội).

Nguồn phát sinh chất thải y tế nguy hại (CTYTNH) từ các hoạt động khám, chữa bệnh, sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các nhân viên, cán bộ y tế. CTYTNH phát sinh gồm: chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu, chất thải nguy hại không lây nhiễm. Tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 11.000 kg/năm (11 tấn/năm).

Các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn và bố trí các thùng đựng rác có màu sắc lưu trữ chất thải theo quy định.

CTYTNH phát sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện được thu gom và vận chuyển đến các khu vực lưu giữ, sau đó được xử lý tại các lò thiêu đốt nằm ngay trong cơ sở hoặc ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng xử lý chất thải đã được cấp phép để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH phát sinh tại cơ sở. Định kỳ 02 lần/tháng thực hiện thu gom vận chuyển bằng xe chuyển dụng chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế đạt 100%.

* Đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện

Huyện Thống Nhất có 09 xã và 01 thị trấn; công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt thì UBND huyện đã chỉ đạo phòng chức năng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng phương án thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; Tổ chức thực hiện thu gom CTRSH phát sinh từ địa bàn các xã, thị trấn vận chuyển trực tiếp về Khu xử lý chất thải Quang Trung để xử lý.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường như: Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi, 07 Hợp tác xã (HTX) và 02 tổ, đội vệ sinh môi trường tổ tự quản về môi trường tổ chức thu gom, vận chuyển CTRSH từ các hộ dân đưa về KXL chất thải Quang Trung để xử lý; với 16 xe ép rác chuyên dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thu gom, vận chuyển.

* Khu xử lý chất thải Quang Trung
Khu xử lý chất thải Quang Trung UBDN tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 có diện tích 130 ha. Hiện nay đã thực hiện xây dựng 62 ha/130 ha các công trình xử lý chất thải bao gồm: Trạm tái chế chất thải làm phân compost; 6 ô chôn lấp hợp vệ sinh; 01 lò đốt chất thải; 4 ô chôn lấp an toàn; trạm xử lý chất thải lỏng (xử lý nước rỉ rác); trạm xử lý hóa rắn; Hệ thống xử lý bóng đèn; Hệ thống xúc rửa bao bì…Trạm tái chế chất thải làm phân compost được phê duyệt 1200 tấn/ngày; hiện nay đã hoàn thành và đưa vào hoạt động với công suất 800 tấn/ngày. Tại đây, chất thải rắn sinh hoạt được tiếp tục phân loại để tách riêng chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải rắn hữu cơ (dùng làm nguyên liệu phân compost) và phần chất thải rắn còn lại (không tái chế được sẽ mang đi chôn lấp hợp vệ sinh). Hiện nay, tiếp nhận trung bình 1.200 tấn/ngày của 08 đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Thành phố Biên Hòa; Thành phố Long Khánh; Huyện Trảng Bom; Huyện Thống Nhất; Huyện Tân Phú; Huyện Long Thành; Huyện Nhơn Trạch; Huyện Cẩm Mỹ).

- Chỉ tiêu 7.2. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
- Chất thải nguy hại

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 275,2 tấn/năm phát sinh chủ yếu từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm công nghiệp Hưng Lộc, các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi, hộ gia đình, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng, các cơ sở y tế, cụ thể:  
+ Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm công nghiệp Hưng Lộc
Hiện nay, KCN Dầu Giây có 20 Công ty đang hoạt động với tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 234.306,8 kg/tháng (234,3 tấn/năm). Các công ty đã thực hiện hợp đồng với các đơn vị chức năng để xử lý CTNH. 
Cụm công nghiệp Hưng Lộc: có 01 Xí nghiệp Đồng Minh Lộc: chất thải nguy hại: 15 kg (bóng điện huỳnh quang)/năm có hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định;
Do đó tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Khu công nghiệp Dầu Giây, cụm công nghiệp Hưng Lộc là 234,315 tấn/năm).
+ Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi
Chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện khoảng 23,35 tấn/năm. Chất thải nguy hại phát sinh được đơn vị Hợp đồng với các đơn vị chức năng để thu gom, xử lý đúng quy định.
Đối với các loại chất thải nguy hại, do mức độ phát triển công nghiệp ở huyện Thống Nhất chưa cao, chưa có nhiều các cơ sở sản xuất công nghiệp với quy mô lớn mà chỉ tồn tại một số cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nên nguồn phát sinh chất thải nguy hại không nhiều, bao gồm các loại hình hoạt động như: sửa chữa xe máy, ô tô; xây dựng cơ sở hạ tầng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh xăng dầu,.... Các loại CTNH phát sinh chủ yếu là dầu mỡ thải; giẻ lau dính dầu, các thiết bị điện tử thải, ... 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện vẫn còn một số đơn vị phát sinh CTNH ít (dưới 600kg/năm) đã hoạt động nhiều năm nhưng nằm rải rác tại địa bàn các xã, thị trấn nên chưa chuyển giao cho đơn vị đủ điều kiện xử lý CTNH theo quy định. Các đơn vị này đã thu gom, bố trí thiết bị lưu chứa, khu vực lưu giữ tạm thời CTNH phát sinh.
+ Chất thải nguy hại từ hộ gia đình
Khối lượng chất thải nguy hại sinh hoạt phát sinh khoảng 7,2 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các điểm thu hồi chất thải nguy hại (tại các Văn phòng ấp, khu phố).

Hiện nay đã bố trí các điểm thu hồi chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt toàn huyện tại các Văn phòng ấp, khu phố với tổng cộng là 50 điểm thu hồi chất thải nguy hại. Định kỳ hàng Quý khối lượng chất thải nguy hại của hộ gia đình được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn Quang Trung xử lý.
+ Chất thải nguy hại từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Khối lượng chất thải nguy hại từ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau xử dụng phát sinh khoảng 11,3 kg/ngày được người dân phân loại và bỏ tại các cống bi. Hiện nay đã bố trí 222 bể chứa trên các cánh đồng nông nghiệp. 
Năm 2023: Tổ chức thu gom, vận chuyển được 4.350 kg vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện về Khu xử lý chất thải Quang Trung xử lý.

+ Chất thải y tế nguy hại

Tổng khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh khoảng 11.000 kg/năm (11 tấn/năm).Các cơ sở y tế đều thực hiện phân loại chất thải rắn y tế tại nguồn và bố trí các thùng đựng rác có màu sắc lưu trữ chất thải theo quy định.

Định kỳ 02 lần/tháng thực hiện thu gom vận chuyển bằng xe chuyển dụng chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 
- Chỉ tiêu 7.3. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường.

Lĩnh vực trồng trọt:

+ Trong quá trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm cây trồng có phát sinh một số phụ phẩm nông nghiệp như: Quả điều, cùi tiêu, vỏ cà phê, thân chuối, thân mì, rơm rạ, ...; khối lượng phát sinh khoảng 114,5 ngàn tấn/năm. Phụ phẩm được thu gom, tái sử dụng làm thức ăn cho bò, dê và làm nguyên liệu trồng rau, làm meo nấm, làm phân bón, làm chất đốt … Kết quả: Tỷ lệ khối lượng chất thải trong trồng trọt được thu gom, xử lý, tái sử dụng so với khối lượng chất thải phát sinh đạt trên 87,7%.
Lĩnh vực chăn nuôi:

Tỷ lệ khối lượng chất thải trong chăn nuôi được thu gom, xử lý, tái sử dụng so với khối lượng chất thải phát sinh đạt trên 85%. Tỷ lệ hộ gia đình, trang trại áp dụng các biện pháp xử lý môi trường đạt trên 92%.

- Chỉ tiêu 7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: 

Tổng số hộ thực hiện phân loại rác sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn huyện là 30.250/43.061 hộ dân, đạt tỷ lệ 70,25%.
Tổng khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trên toàn huyện khoảng 102 tấn/ngày, trong đó tổng khối lượng chất thải sinh hoạt đã được phân loại khoảng 71 tấn/ngày; tổng khối lượng chất thải sinh hoạt chưa được phân loại khoảng 30 tấn/ngày.

- Chỉ tiêu 7.5. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp:

Hiện nay, với dân số khoảng 170.171 người (với 43.061 hộ dân), mỗi ngày lượng nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 19.744 m3/ngày. Nước thải của hộ gia đình được xử lý bằng hầm tự hoại (công trình thiết bị xử lý tại chỗ) trước khi thải ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
- Chỉ tiêu 7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn. 

Kết quả đất sử dụng trồng cây xanh tại các khu dân cư quy hoạch có dân cư sinh sống giai đoạn 2021 - 2030 đạt bình quân 4,8 m2/người; Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn chung cho toàn huyện đạt 6,1 m2/người và Tỷ lệ phủ xanh đạt 57,32%. 

- Chỉ tiêu 7.7. Không có làng nghề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện:

Kết quả khảo sát trên địa bàn huyện không có nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.  
- Chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định.

Chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện từ các nguồn: sinh hoạt hàng 
- Tổng khối lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa huyện khoảng 5.040 kg/ngày. 
- Việc xử lý rác thải nhựa trên địa bàn toàn huyện được thể hiện như. 

+ Đối với rác thải nhựa có thành phần như PETE hoặc PET (Polyethylene Terephthalate) là các loại chai đựng nước, thực phẩm...; các loại nhựa HDPE (High Density Polyethylene) các loại chai nhự đựng như bột giặt, nước xả, chai dầu gội đầu.... Đối với các loại chất thải nhựa nói trên được người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh phân loại tại nguồn sau đó bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn huyện, các cơ sở thu mua phế liệu bán các các đơn vị tái chế ngoài địa phương để tái chế chất thải nhưa. Tổng khối lượng rác thải nhựa được người dân phân loại bán cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn toàn huyện khoảng 3712,6 kg/ngày.

+ Đối với các loại rác thải nhựa khác như túi ni lông có lẫn lộn trong rác thải sinh hoạt hàng này của người dân, tổ chức và các lại nhựa sản phẩm nhựa dùng một lần như các túi đựng đồ ăn (khây hộp, hộp chứa thực phẩm, bát, đĩa, ống hút...) hoặc các loại nhựa khó phân hủy khác có thành phần như polyme, Etylen (PE)... được người dân, tổ chức phân loại tại nguồn sau đó được đưa về Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi để xử lý. Tổng khối lượng rác thải nhựa được người dân, tổ chức phân loại tại nguồn sau đó được đưa đến Công ty Cổ phần dịch vụ Sonadezi xử lý trên địa bàn toàn huyện khoảng 1327,4 kg/ngày.

Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.8. Tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống:

- Chỉ tiêu 8.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.
Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung đạt tỷ lệ 57,89%.
- Chỉ tiêu 8.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm.

Qua rà soát công suất cấp nước sinh hoạt cho hộ dân của huyện thống nhất tại các cơ sở cấp nước tập trung là 14.387 m3/ngày đêm; lượng nước sinh hoạt thực tế các hộ dân sử dụng và trả phí dịch vụ là 11.414m3/ngày đêm. Mức tiêu thụ nước sạch bình quân đầu người là 92,9 lít/người/ngày đêm. 
- Chỉ tiêu 8.3: Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.

- Về mô hình quản lý: Toàn địa bàn huyện có 05 công trình cấp nước tập trung nông thôn; trong đó Hợp tác xã quản lý: 02 công trình; Đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh quản lý: 02 công trình; Doanh nghiệp quản lý: 01 công trình. 

Qua đánh giá trên địa bàn huyện có 05 công trình/05 công trình hoạt động bền vững chiếm tỷ lệ 100%. 
- Chỉ tiêu 8.4. Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường: 

Trên địa bàn huyện có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) Dốc Mơ Farm tại xã Gia Tân 3: đã cải tạo ao có nước tù đọng và sử dụng các cây thủy sinh như bông Sen, bèo tây... để cải tạo thành ao hồ cảnh quan môi trường sạch đẹp có sự thu hút của người dân trên địa bàn huyện và ngoại huyện tham gia. Mô hình cải tạo ao hồ Dốc Mơ Farm tại xã Gia Tân 3 cần được áp dụng và nhân rộng trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

- Chỉ tiêu 8.5. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn:

Trên địa bàn huyện có khoảng 77 điểm dân cư nông thôn. Trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đều bố trí đất trồng cây xanh phù hợp với quy chuẩn xây dựng và chỉ tiêu nông thôn mới.

Diện tích trồng cây xanh đạt 6,1 m2/người. Toàn huyện có 90% hộ gia đình có diện tích trồng cây xanh thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh.

Chỉ tiêu 8.6: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (đạt 100%). 

Tổng số cơ sở Huyện quản lý là 361 cơ sở; Số cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là 121 cơ sở. Đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP là 121 cơ sở, chiếm tỷ lệ 100%. Số cơ sở thuộc diện ký cam kết ATTP là 232 cơ sở, hiện đã ký cam kết 232/232 cơ sở (25 cơ sở có bếp ăn tập thể và 197 cơ sở thuộc lỉnh vực Công thương) chiếm tỷ lệ 100%. Kết quả: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ 100% các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; Tỷ lệ cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và ký cam kết ATTP đạt 100%. Đạt chỉ tiêu đề ra.

Chỉ tiêu 8.7: Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hằng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Cấp huyện hiện có 07 nhân sự trong đó, Lãnh đạo 04 người, chuyên viên 06 người đều có trình độ Đại học trở lên, hằng năm đều được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Cấp xã, thị trấn có 30 nhân sự trong đó; Lãnh đạo 10 người có trình độ đại học trở lên, 20 cán bộ chuyên trách 20 người có trình độ cao đẳng trở lên.

Về công tác đào tạo, tập huấn: Công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm; các ngành của huyện, UBND các xã đã cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo chuyên môn do đơn vị chuyên ngành tổ chức (Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi). Ngoài ra huyện còn tổ chức bình quân 2 lớp/năm với 30 người tham dự; Tổ chức bình quân 05 lớp/năm tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể trên địa bàn với 150 người tham dự.
Chỉ tiêu 8.8: Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện:

Qua công tác triển khai tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; trên địa bàn huyện không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện.

- Chỉ tiêu 8.9. Có mô hình xã, thôn thông minh:

UBND huyện Thống Nhất chọn xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất để đánh giá việc xây dựng mô hình “xã, ấp thông minh” trên địa bàn với kết quả đánh giá như sau:

Mô hình 1: “ấp thông minh” trên địa bàn xã Gia Tân 3: UBND huyện chỉ đạo xã Gia Tân 3 đã triển khai thực hiện mô hình “ấp thông minh” tại các ấp trên địa bàn xã,với 4 ấp là: Ấp Phúc Nhạc 1, Ấp Phúc Nhạc 2, Ấp Tân Yên, Ấp Gia Yên; kết quả có 10.828 lao động/12732 lao động sử dụng điện thoại thông minh, đạt 85,04%.
Mô hình 2: “Tổ công nghệ số cộng đồng” trên địa bàn xã Gia Tân 3: Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong ấp; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. 
Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn kết quả có 1.408 lượt người thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 
Về kinh tế số: 35 doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh mở tài khoản thanh toán điện tử; 278 hộ kinh doanh gia đình có người mở tài khoản thanh toán điện tử; 01 Hợp tác xã TMDVNN đăng ký sản phẩm Ocoop (sầu riêng) lên sàn thương mại điện tử (trong đó bao gồm 01 hợp tác xã Dốc Mơ fam đăng ký mã QR với diện tích 18.5ha).  
Về xã hội số: Điểm phục vụ bưu chính nhận và chuyển phát các loại hồ sơ như: hồ sơ tư pháp, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, hồ sơ BHXH, căn cước công dân, hộ chiếu, kết quả khám bệnh, hồ sơ nhà đất … đến tận địa chỉ người dân và doanh nghiệp.  Tính đến tháng 7 năm 2023 chuyển hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích được 244 hồ sơ (trong đó đất đai: 215 hồ sơ, BTXH: 39 hồ sơ.

Mô hình 3: “Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn ấp:  Trên địa bàn xã Gia Tân 3 có 21 camera phục vụ cho giám sát an ninh, trật tự (ấp Gia Yên 8 máy, ấp Phúc Nhạc 2 4 máy, ấp Phúc Nhạc 14 máy và Tân Yên 05 máy). 
* Mô hình “xã thông minh” xã Gia Tân 3

- “Có tối thiểu 50% số ấp trên địa bàn xã có “mô hình ấp thông minh”: xã Gia Tân 3 có 4/4 ấp đảm bảo các tiêu chí “mô hình ấp thông minh” đạt tỷ lệ 100%. 

- “Tỷ lệ xử lý văn bản và điều hành công việc”

+ Tỷ lệ xử lý văn bản: 100% CBCC xã thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống, 100% văn bản đều được xử lý trên môi trường mạng và ký số theo quy định. 100% lãnh đạo UBND xã thực hiện ký số trong việc xử lý văn bản. 100% văn bản được ký số và được gửi, nhận, xử lý trên môi trường mạng: 4251/4251 đạt 100%. 

+ Hệ thống Quản lý văn bản: có các chức năng như: Quản lý các văn bản đi/đến, thực hiện gửi và nhận văn bản với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua đường mạng; chức năng tạo lập, quản lý, lưu trữ, luân chuyển xử lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan; giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết công việc, vụ việc thông qua hồ sơ công việc; hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ...
+ Sử dụng hệ thống Cổng dịch vụ công và một cửa điện tử của tỉnh: 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình (tiếp nhận-xử lý-trả kết quả), lưu trữ, số hóa hồ sơ theo quy định. 
- Sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh: UBND xã Gia Tân 3 đã thực hiện rà soát, cập nhật danh mục tài khoản người dùng mail.dongnai.gov.vn cho CBCC đảm bảo 100% của xã được cấp phát tài khoản, sử dụng thư điện tử trong giải quyết công việc hàng ngày. 

- Sử dụng chữ ký số chuyên dùng: UBND xã Gia Tân 3 thực hiện rà soát chức danh, vị trí công tác của cán bộ, công chức cấp xã để cấp mới, bổ sung chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu chính phủ cho 08/15 CBCC đạt 53,3%. 

- Tình hình giải tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã”: 100% thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử tập trung của tỉnh. Kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của xã Gia Tân 3 trong 03 năm 2021, 2022, 2023 như sau: Năm 2021: tổng số hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 10284/10313 hồ sơ, đạt 99,81%. Năm 2022: tổng số hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 10342/10394 hồ sơ, đạt 99,68%.  Năm 2023: Từ (01/01/2023 đến 15/6/2023) tổng số hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 2339/2377 hồ sơ, đạt 99,74%. Đánh giá đạt.

- Kết quả triển khai, khai thác sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình của xã: Triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình được kết nối xuyên suốt đến cấp huyện, cấp tỉnh và Chính phủ: hiện tại UBND xã Gia Tân 3 có 01 phòng họp trực tuyến bố trí các trang thiết bị máy móc đảm bảo tham gia các cuộc họp trực tuyến kết nối với huyện, tỉnh, và trung ương. Đánh giá đạt.

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai các ứng dụng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt: 


- UBND xã Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn xã Gia Tân 3 trước tiên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện rà soát các phương tiện và điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn xã Gia Tân 3 giai đoạn 2021-2025; triển khai sâu rộng đến các đoàn thể xã, ban ấp các ấp, nhân dân, các tiểu thương chợ và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

8.9. An ninh, trật tự - Hành chính công
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định, không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài:

+ Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều ban hành đầy đủ các Nghị quyết và kế hoạch về công tác an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Công an huyện Thống Nhất tổ chức quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Công an. Trong những năm qua tập thể Công an huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo, giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc, khiếu kiện và số vụ án, tội phạm hình sự năm sau giảm hơn so với năm trước.

+ Tình hình khiếu kiện được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để gây phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, ở một số xã vẫn còn xảy ra khiếu kiện liên quan đến đất đai, cấp ủy, chính quyền đã chủ động tham mưu, giảiquyết dứt điểm, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

+ Tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có đột biến về tội phạm và tụ điểm phức tạp, bức xúc về hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không xảy ra trọng án và tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”.

+ Tình hình tội phạm ma túy được kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn và có hiệu quả, không để hình thành các ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

+ Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường cơ bản được kiểm soát, chưa xảy ra các vụ việc phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, phòng ngừa, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và kiểm tra, phát hiện, xử lý về buôn lậu, gian lận thương mại, theo dõi việc chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm được đảm bảo.

+ Tình hình trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; chủ động tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện kiến nghị, khắc phục, sửa chữa các điểm đen về tai nạn giao thông, do đó năm 2023 tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện được kiềm chế.

+ Tất cả các xã đều có các mô hình về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và có mô hình sử dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

+ Kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trên địa bàn huyện đã bố trí đủ 10/10 xã, thị trấn là công an chính quy. Bên cạnh đó, lực lượng công an viên bán chuyên trách luôn được quan tâm, củng cố, xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Chỉ tiêu 9.2: Có dịch vụ công trực tuyến:

Thực hiện chương trình cải cách hành chính chung của tỉnh Đồng Nai. Hàng năm UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Đến nay UBND huyện đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn huyện, tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 68/325 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 20,92% (Trung tâm hành chính công huyện 42/228 thủ tục hành chính, đạt 18,42%; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 26/97 thủ tục hành chính, đạt 26,8%). Tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 227/325 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 69,84% (Trung tâm hành chính công huyện 164/228 thủ tục hành chính, đạt 71,93%; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 63/97 thủ tục hành chính, đạt 64,95%).

Đánh giá: Đạt so với yêu cầu tiêu chí.

9. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Từ năm 2011-2023, UBND huyện Thống Nhất cân đối, bố trí hợp lý nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phải có nguồn vốn mới khởi công công trình, đối với các công trình xã hội hóa phải thu đủ nguồn nhân dân đóng góp mới khởi công công trình, do đó đã không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình nông thôn mới (Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thống Nhất giai đoạn 2011 - 2023). 
10. Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới 
8.1. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu 
a) Về phương hướng 
- Xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, văn minh; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Phát triển nông nghiệp, nông thôn phải gắn với  bảo vệ các giá trị của bản sắc văn hoá dân tộc cao đẹp. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn cần chú trọng phát triển hài hoà, đồng bộ cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, gắn với cơ cấu lại lao động, tạo sinh kế, việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho nông dân và cư dân nông thôn, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên đất, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững các hệ sinh thái. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp và an toàn cho nhân dân. 

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
- Giữ vững 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
- Phấn đấu trên 35% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và ít nhất mỗi ấp có 01 khu dân cư kiểu mẫu. 
- Cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp-Thương mại-Nông nghiệp. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp-xây dựng tăng bình quân khoảng 18%/năm; Giá trị gia tăng ngành thương mại-dịch vụ tăng bình quân khoảng 15%/năm và Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt tăng bình quân khoảng 3%/năm.

- Tỷ lệ che phủ cây xanh trên 45%. 
- Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. 
- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; 
- Phấn đấu đạt trên 95% lao động có việc làm và 85% lao động được qua đào tạo.

11.2. Nhiệm vụ, giải pháp
a) Xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa; phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; cải thiện nhanh điều kiện sinh sống ở các vùng nông thôn

- Triển khai thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng huyện, Quy hoạch chung xây dựng xã; từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; Trong đó chú trọng quy hoạch chi tiết các dự án theo kế hoạch thu hút đầu tư nhằm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và tạo nguồn vốn đầu tư.

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện theo quyết định 4466/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/10/2021 nhằm đảm bảo duy trì, giữ vững tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; từng bước thực hiện huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2030 hoàn thành nâng cấp 18 tuyến đường với tổng chiều dài 102,4 km và mở mới 28 tuyến đường với tổng chiều dài 140,4 km. Tăng cường đầu tư, phát triển mạng lưới giao thông huyện quản lý, các tuyến đường liên xã, trong đó chú trọng đường nội đồng. Song song với quá trình đầu tư thực hiện sáng-xanh-sạch-đẹp 100% các tuyến đường huyện quản lý. UBND cấp xã huy động nguồn lực của nhân dân xây dựng đường giao thông nội bộ, đường điện hạ thế và sáng-xanh-sạch-đẹp 95% các tuyến đường xã quản lý.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục xây dựng, cải tạo lưới điện, nâng cấp, xây mới các trạm biến áp, mở rộng thêm đường dây hạ thế, trung thế đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các vùng chuyên canh, vùng sâu, vùng xa; Phấn đấu 100% hộ dân được sử dụng điện sản xuất và sinh hoạt.

- Tu bổ, sửa chữa những công trình thủy lợi xuống cấp, hư hỏng. Hoàn thành xây dựng hồ Gia Đức; Nạo vét và kè 02 bờ suối Reo giai đoạn 01 và 02 (Kênh thoát lũ 05 xã Kiệm Tân) ... để cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp; đảm bảo tiêu thoát nước và công tác phòng chống thiên tai; phục vụ đời sống và tạo cảnh quan môi trường.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục; tiếp tục thực hiện sắp xếp lại trường, lớp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư xã hội hóa giáo dục các trường mầm non tư thục, trường phổ thông tư thục đa cấp, trường nghề nhất là ở những địa phương đông dân cư, khu công nghiệp tập trung, nhằm làm giảm áp lực cho các trường công lập. Phấn đấu đến năm 2025 nâng tổng số trường trên địa bàn huyện đạt trường chuẩn Quốc gia đạt trên 90%; Phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo đầu tư cơ sở vật chất cho các trường THPT trên địa bàn; giữ vững tiêu chí đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.
- Đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, đặc biệt là thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Thúc đẩy đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch tập trung ở nông thôn nhất là tại các khu dân cư tập trung. Tăng cường quản lý, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khai thác khoáng sản để ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

b) Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững;

- Tiếp tục đẩy mạnh sự chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn có khả năng cạnh tranh, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến và quá trình đô thị hóa. Bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất chuyên lúa theo kế hoạch được duyệt. Phấn đấu nâng tỉ trọng giá trị sản lượng của ngành trồng trọt trong sản xuất nông nghiệp lên 42% đến năm 2025 và trên 48% vào năm 2030. Nâng cao giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 210 triệu đồng/ha.

- Xây dựng vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng Khoa học - Công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá. Tiếp tục hỗ trợ kinh tế hộ phát triển gắn với liên kết nông dân với nông dân (liên kết ngang) và liên kết nông dân - doanh nghiệp theo chuỗi giá trị (liên kết dọc, liên kết 4 nhà) tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, đảm bảo chất lượng, có quy mô sản phẩm lớn, giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025 có 04 chuỗi liên kết và 20 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

- Triển khai có hiệu quả đề án Phát triển chăn nuôi với 02 vật nuôi chủ lực là heo và gà, hướng người nuôi đến thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAHP; nhằm tăng năng suất, giảm chi phí thuốc, hoá chất phòng trừ dịch bệnh trong quá trình nuôi và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Phát triển chăn nuôi trang trại tại các vùng được phép chăn nuôi, áp dụng tốt chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi, đến đến năm 2025 không còn các trang trại chăn nuôi trong khu dân cư và đến năm 2030 không còn các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẽ trong khu dân cư.

- Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; trong đó chú trọng vùng quy hoạch trên đất do Tổng công ty cao su quản lý (653 ha). Lựa chọn, đưa các kỹ thuật thâm canh công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất và tiềm lực kinh tế, trình độ của nông dân để tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản, nâng cao mức thu nhập của người dân.

- Tăng cường công tác quản lý giống, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư dùng trong sản xuất. Chuyển giao các loại giống mới, các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, quy trình phòng trừ dịch bệnh, các quy trình sản xuất tiến tiến phù hợp với thực tế, xây dựng vùng an toàn dịch. Xử lý triệt để tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hoá chất không rõ nguồn gốc trong chăn nuôi; tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống thú y, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường công tác tập huấn khuyến nông, hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; nâng cao năng lực hệ thống quản lý dịch bệnh. Phấn đấu đến năm 2030, tỉ lệ hộ dân được tiếp cận khuyến nông trên 70%;

- Tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi theo quy hoạch; thường xuyên kiểm  tra, kịp thời duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi; áp dụng các công nghệ tưới tiêu tiên tiến vừa đảm bảo nhu cầu nước phục vụ cho sản xuất, dân sinh, đồng thời với việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Đến năm 2025 tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương chính nội đồng đạt 100% và kênh nhánh đạt trên 50%.

- Tăng cường hướng dẫn các kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm phù hợp; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp theo đề án cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản; phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ cơ giới hóa bình quân các khâu trong lĩnh vực chăn nuôi đạt trên 80% và lĩnh vực trồng trọt đạt 68%.

c) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho dân cư nông thôn:
Xây dựng đề án phát triển phát triển kinh tế - xã hội tổng thể; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế nông thôn với cơ cấu công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp hợp lý, dựa trên công nghệ 4.0. Xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch hạ tầng kỷ thuật giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Đẩy nhanh tiến độ mời gọi đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch trên một số lĩnh vực giai đoạn 2021-2030 của huyện.

- Về công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là KCN Lộ 25 (249 ha), CCN Quang Trung 1 (70ha), CCN Quang Trung 2 (44,5ha); đẩy nhanh tiến độ bồi thường các khu, cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư, giải quyết tốt các thủ tục hành chính từ việc lập dự án, giới thiệu địa điểm, đền bù giải tỏa, giao đất, chính sách thuế… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch và kế hoạch đề ra. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cải tiến trang thiết bị hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh và ưu tiên trong lĩnh vực chế biến nông sản.

- Về Thương mại - Dịch vụ: Đẩy nhanh tiến độ thu hút đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch; trong đó chú trọng Khu dân cư, thương mại dịch vụ hồ Gia Đức; Khu dân cư, thương mại dịch vụ ven hồ Trị An; khu du lịch Hồ Sen; Điểm du lịch sinh thái Dốc Đất. Từng bước hoàn thiện hạ tầng thương mại và mạng lưới chợ nông thôn; đảm bảo các loại hình thương mại, dịch vụ được lưu thông thuận tiện nhằm tạo nhiều việc làm và thu nhập tại chỗ ổn định cho lao động nông thôn, góp phần hạn chế việc di dân tới các đô thị lớn và chuyển dịch lao động đúng hướng.

- Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, mở rộng quy mô các cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng-nâng cấp các chợ, thúc đẩy nhanh việc xây dựng trung tâm thương mại để quy hoạch. Tổ chức thị trường nông thôn đảm bảo cho nông dân bán nông sản, mua vật tư cho sản xuất, hàng hoá cho tiêu dùng sinh hoạt với giá cả hợp lý và giao dịch thuận lợi, trong đó chú trọng lợi thế chợ nông sản thực phẩm Dầu Giây. Hoàn thành đầu tư xây dựng Chợ nông sản thực phẩm Dầu Giây giai đoạn 2.....  tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy hoạch được duyệt để khai thác triệt để tiềm năng du lịch của huyện.

- Vận động, xây dựng ít nhất 20 thương hiệu sản phẩm nhằm kết nối giao thương sản phẩm hàng hóa trên thị trường tốt hơn. Nâng cấp trang thông tin điện tử của huyện và thêm tiện ích về thông tin nông nghiệp trên địa bàn; phổ biến rộng rãi trên trang Web những quy trình và quy định của các cấp, những kết quả đạt được. về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); về bảo vệ môi trường sinh thái; về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và về sản xuất nông nghiệp bền vững; về những chương trình, dự án ưu tiên đầu tư, những chính sách ưu đãi nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như những nội dung công bố của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa để những người quan tâm có thông tin một cách chính xác, kịp thời.

d) Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần  của dân cư đảm bảo công bằng xã hội ở nông thôn:
- Bảo đảm quyền làm chủ của nông dân và cư dân nông thôn theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái; đẩy mạnh phong trào nông dân khởi nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh, cùng nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư vững mạnh, tham gia quản lý xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ nông dân và cư dân nông thôn nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản xuất kinh doanh; tạo sinh kế, việc làm ổn định, tiếp cận các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo nghề, đặc biệt là nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Phối hợp, tìm kiếm, giới thiệu, giải quyết việc làm cho người lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đảm bảo tỷ lệ có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động là 95% và tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo chiếm trên 65%; Đồng thực hiện hiệu quả chương trình cho vay vốn tạo việc làm từ ngân hàng chính sách xã hội.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm phấn đấu vượt nghèo để vươn lên làm giàu của chính hộ nghèo. Đề cao tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững trong các cấp, các ngành, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành liên quan hướng dẫn hộ nghèo về sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao trên địa bàn xã và huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa, trung tâm văn hóa học tập cộng động. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến; công tác xã hội hóa cho các hoạt động thể dục - thể thao. Thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển; bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận cơ hội phát triển, dịch vụ cơ bản nông thôn. Thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ ở nông thôn.

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, tổ an ninh nhân dân, đấu tranh hiệu quả với các tệ nạn xã hội, các loại tội phạm và âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

đ) Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất

- Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu gặp gỡ giữa các HTX và các doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trọng tâm là lĩnh vực chế biến, tiêu thụ hàng hóa nông sản. Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trọng tâm là hợp tác xã nông nghiệp để đủ khả năng tham gia vào liên kết chuỗi và làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp trong quá trình cung ứng, tiêu thụ hàng hóa. Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn nông dân khi thực hiện các hình thức liên kết. Vận động, tuyên truyền, di dời các trang trại gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vào vùng sản xuất; Vận dụng đầy đủ các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, kinh tế có thể sản xuất hàng hóa.

- Tăng cường quán triệt việc nhận thức và thực hiện về đường lối, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách khuyến nông, khuyến công, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ; chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ thành lập mới và củng cố hợp tác xã nông nghiệp… Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 1-2 hợp tác xã và toàn bộ tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đạt loại tốt, khá.

e) Thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trình độ khoa học công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên 03 trụ cột phát triển chính quyền số- kinh tế số- xã hội số và đô thị thông minh dựa trên dữ liệu và tương thích với các chuẩn an toàn thông tin của tỉnh. Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G. Phấn đấu 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 80% người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của huyện. Nâng cao nhận thức, chất lượng, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công nghệ thông tin để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về chuyển đổi số; trong đó chú trọng công tác kết nối, phân tích, quản lý dữ liệu một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

- Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên hệ thống truyền tải dữ liệu, trung tâm tích hợp dữ liệu và các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu. Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển trên địa bàn huyện, ưu tiên các lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, học trực tuyến, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng,...

- Thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các tố chức chính trị xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa huyện. Tạo lập cơ sở dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên các lĩnh vực thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Tập trung phát triển sàn giao dịch điện tử đảm bảo kết nối với tỉnh về cung cầu, nhất là chuỗi giá trị nông sản, du lịch, tiểu thủ công nghiệp trực tuyến.

- Thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm dân cư, đô thị thông minh, khai thác sử dụng hiệu quả nền tảng số trong công tác quản lý xã hội tại địa phương. Hỗ trợ, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ phát triển hạ tầng viễn thông đến các hộ gia đình nhằm thúc đẩy thanh toán điện tử.

- Phối hợp với các viện nghiên cứu xây dựng các đề tài ứng dụng khoa học tiên tiến trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp trên địa bàn, trong đó ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học vào các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương để nhân rộng khi đề tài thành công.

- Phối hợp với các ngành của tỉnh xây dựng các mô hình khảo nghiệm, thực hiện các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và trình độ canh tác, chăm sóc của người dân trên địa bàn. Đổi mới phương pháp, cập nhật nội dung tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp theo hướng ngắn gọn-dễ hiểu-dễ nhớ, dễ áp dụng.

- Định hướng đến năm 2025 xây dựng ít nhất 02 mô hình sản xuất hữu cơ được công nhận; hình thành khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung.

f) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nâng cao năng lực bộ máy quản nước, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp; phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển:
- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; Chủ động lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất chính trị và uy tín để đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chú trọng cán bộ ở cơ sở phải có bản lĩnh, nhiệt huyết đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nhất là thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ để tạo điều kiện, môi trường cho cán bộ rèn luyện, thử thách; một mặt làm cơ sở đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; mặt khác thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên.

- Tăng cường hệ thống quản lý nhà nước về nông nghiệp cho cấp huyện, xã; Rà soát, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống quản lý nông nghiệp. Bổ sung nhiệm vụ, chức năng quản lý Nhà nước, hành chính công và dịch vụ công từ huyện đến xã cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm xóa bỏ sự chồng chéo. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và và dịch vụ công.

- Phối hợp với các ngành của tỉnh thực hiện quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch vụ công về giống, bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, quản lý chất lượng nông sản và vật tư nông nghiệp, đào tạo nghề... trên cơ sở tăng cường xã hội hóa và tự chủ về tài chính.

- Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận, mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng vận động các tầng lớp nhân dân.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tư nhân, triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo" thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; hoạt động Chi bộ, ban ấp, Ban Công tác Mặt trận ấp, các chi-tổ hội ấp.

- Bảo đảm quyền làm chủ của nông dân và cư dân nông thôn theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Phát huy tinh thần đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái; đẩy mạnh phong trào nông dân khởi nghiệp, thi đua sản xuất kinh doanh, cùng nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng dân cư vững mạnh, tham gia quản lý xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

- Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả "Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng"; mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Tích cực tham gia xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất … góp phần xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh.

II. KẾT LUẬN 
1. Về hồ sơ
- Hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới đã được UBND huyện hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục và hồ sơ được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, thẩm tra, đánh giá đảm bảo theo đúng quy định của Quyết định 18/QĐ-TTg ngày 02/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
- Đạt yêu cầu so với quy định của Trung ương. 
2. Về số xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định 
2.1. Số xã đạt chuẩn theo quy định 
- Tổng số xã trên địa bàn huyện: 9 xã.
- Số xã đạt được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 9 xã.
- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%.
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai đến năm 2025: 09/09 xã (Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc, Lộ 25). 
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025: 08/09 xã (Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc).  
2.2. Số thị trấn đạt chuẩn theo quy định
Đến nay thị trấn Dầu Giây đạt các chỉ tiêu theo bảng chỉ tiêu ban hành theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; 
3. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 08 xã (Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung, Xuân Thiện, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc)  
- Về quy hoạch: 08/08 xã đạt. 
- Về giao thông: 08/08 xã đạt.
- Về thủy lợi và phòng, chống thiên tai: 08/08 xã đạt.
- Về điện: 08/08 xã đạt.
- Về giáo dục: 08/08 xã đạt.
- Về văn hoá: 08/08 xã đạt. 
- Về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 08/08 xã đạt.
- Về thông tin và Truyền thông: 08/08 xã đạt.
- Về nhà ở dân cư: 08/08 xã đạt.
- Về thu nhập: 08/08 xã đạt. 
- Về nghèo đa chiều: 08/08 xã đạt.
- Về lao động: 08/08 xã đạt. 
- Về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: 08/08 xã đạt.
- Về y tế: 08/08 xã đạt. 
- Về hành chính công: 08/08 xã đạt. 
- Về tiếp cận pháp luật: 08/08 xã đạt. 
- Về môi trường: 08/08 xã đạt.
- Về chất lượng môi trường sống: 08/08 xã đạt.
- Về quốc phòng an ninh: 08/08 xã đạt. 
4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới: Huyện Thống Nhất đạt 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 
5. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao: Huyện Thống Nhất đạt 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao: Từ năm 2011-2023, UBND huyện Thống Nhất cân đối, bố trí hợp lý nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phải có nguồn vốn mới khởi công công trình, đối với các công trình xã hội hóa phải thu đủ nguồn nhân dân đóng góp mới khởi công công trình, do đó đã không để xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình nông thôn mới (Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thống Nhất giai đoạn 2011 - 2023). 
 III. KIẾN NGHỊ  

Trên cơ sở kết quả thực hiện, đối chiếu với Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 18/QĐ-TTg ngày 02/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. UBND tỉnh Đồng Nai kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024./.  
	 Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Ban Chỉ đạo NN, ND, NT và XD NTM tỉnh; 

- Văn phòng Điều phối CTXD NTM tỉnh;

- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH-NC, KTN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Phi
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